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Lời Đầu Sách 


Chúng sanh nói chung, kể cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô 
anh); tuy nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, 
tâm thức, cảm thọ. Những chúng sanh có tri giác, nhạy cảm, sức sống, và lý 
trí. Đa phần chúng sanh là những phàm nhân ngu dốt tối tăm, luôn xét mình là 
một kẻ phàm phu đầy tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai, từ đó sanh lòng tàm quí, rỗi phát nguyện tu tâm sửa 
tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành trì, tu tập, như là 
tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu cho nghiệp chướng chóng được 
tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai rất gần. Chúng sanh là 
những sinh vật có thần thức và sống trong lục đạo (trời, người, a-tu-la, súc 
sanh, ngạ quỷ, và địa ngục). Có thể nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh 
giác hay Phật Tánh. Từ “Chúng sanh” nói đến tất cả những vật có đời sống. 
Mỗi sinh vật đến với cõi đời này là kết quả của nhiều nguyên nhân và điều 
kiện khác nhau. Những sinh vật nhỏ nhất như con kiến hay con muỗi, hay 
ngay cả những ký sinh trùng thật nhỏ, đều là những chúng sanh. 

Theo Đức Phật, con người không được tạo ra bởi thượng đế sáng tạo, 
cũng không là kết quả của một tiến trình tiến hóa lâu dài theo như thuyết tiến 
hóa của Darwin cũng như thuyết Tân tiến hóa. Theo giáo pháp của Đức Phật, 
con người đã từng hiện hữu, không nhất thiết là trên địa cầu này. Sự hiện hữu 
của con người tại bất cứ nơi đặc biệt nào cũng đều bắt đầu bằng sự phát khởi 
tinh thần về “nghiệp của con người.” Tâm, chứ không phải là thân, là yếu tố 
chính trong tiến trình này. Con người không độc lập với những hình thức khác 
của chúng sanh trong vũ trụ và con người có thể tái sanh vào những đường 
khác trong sáu đường sanh tử. Cũng như vậy, các chúng sanh khác cũng có thể 
tái sanh làm người. Cái chân lý tối thượng của chúng sanh của chúng sanh là 
Phật Tánh và cái Phật Tánh này không thể tạo mà cũng không thể diệt. Từ vô 
thỉ, khi trời đất chưa có, chưa có con người. Chưa có trái đất, chưa có sinh vật, 
chưa có cái gọi là thế giới. Căn bản là chưa có thứ gì hiện hữu. Và rồi, vào 
lúc thành lập kiếp, khi ấy sự vật bắt đầu hiện hữu, con người từ từ xuất hiện. 
Họ từ đâu đến? Có người nói rằng họ tiến hóa từ loài khỉ. Nhưng loài khỉ tiến 
hóa từ đâu? Nếu con người tiến hóa từ loài khỉ, thì tại sao bây giờ không thấy 
con người tiến hóa từ khỉ nữa? Điều này thật là lạ. Những người chủ xướng 
thuyết này quả là không có sự hiểu biết. Họ chỉ để ra một vài thuyết đặc biệt 
nào đó mà thôi. Tại sao con người lại không tiến hóa từ những loài chúng 
sanh khác, mà phải từ loài khỉ? 

Cổ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy nhiên, đối 
với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị như nhau. 
Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Theo kinh Ưu Bà Tắc, 


Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí tuệ cần 
thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người không quá cực khổ 
như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm 
người là chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất 
cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống 
này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất 
quý báu này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc 
sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế 
tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen 
mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay trong 
kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một bậc 
chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là chúng ta biến cuộc sống quý báu này 
thành một đời sống viên mãn nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như 
vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không 
vọng động. Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta đang có kiếp sống của con 
người với nhiều phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên 
làm cho kiếp sống này có ý nghĩa hơn. 

Đối với người Phật tử, cuộc hành trình đi đến giác ngộ và giải thoát còn 
đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại 
đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách 
“Chúng Sanh Con Người Theo Quan Điểm Phật Giáo” song ngữ Việt Anh 
nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng khi có được thân người cho Phật tử ở mọi 
trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Chúng ta hãy nên luôn nhớ rằng thời 
gian trôi qua thật nhanh. Năm tháng trôi qua thật nhanh. Đời người cũng vậy, 
từ lúc sanh ra đến khi già rồi chết, mình cũng chẳng hề hay biết. Sanh, lão, 
bệnh, tử quay cuỗng nhanh chóng, mà con người thì cứ u mê cứ để hết năm 
nầy đến năm khác trôi qua. Nếu chúng ta chẳng tỉnh ngộ trong vấn đề sanh tử 
của chính mình thì mình vốn dĩ đã sanh ra trong u mê, rồi cũng sẽ chết đi một 
cách u mê theo nghiệp lực. Quả là một cuộc sống vô vị! Những mong rằng sự 
đóng góp nhỏ nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được 
cuộc sống an bình, tỉnh thức, và hạnh phúc. 


Thiện Phúc 


Preface 


Conscious beings or sentient beings which possess magical and spiritual 
powers. All the living, which includes the vegetable kingdom; however, the 
term “sattva” limits the meaning to those endowed with reason, conscIousness, 
and feeling. Those who are sentient, sensible, animate, and rational. The 
maJority of conscilous beings are ordinary people who always examine 
themselves and realize they are just unenlightened mortal filled with greed, 
hated and Ignorance, as well as an accumulaton of inimte other 
transgressions 1n the past, present and future. From realizing this, they develop 
a sense of shame and then vow to change their way, be remorseful, repent, 
and give their best to cultivate with vigor such as chanting sutra, reciting the 
Buddha`s name, or siting meditation, seeking to quickly end karmic 
obstructions and to attain enlightenment In a very near future. Living beings 
are those who has a consciousness, including those of the six realms (heaven, 
human, asura, animal, hungry ghost, and hell). All sentent beings can be said 
to have Inherent enlightenment or Buddha-nature. The term “Living beings” 
refer to all creatures that possess life-force. Each Individual living being 
comes into being as the result of a variety of đifferent causes and conditions. 
The smallest living beings as ants, mosquitoes, or even the most timest 
parasites are living beIngs. 

According to the Buddha, human beings have not created by a creator 
god, nor have they been the result of a long process of evolution, as sugøested 
by Darwinian and Neo-Darwiman evolutionary theory. According to the 
Buddha”s teachinss, , there have always been people, though not necessarily 
on this planet. The appearance of physical human bodies in any particular 
locaton begins with the mental generation of “human karma.” Mind, not 
physical body, 1s primary In that process. Human beings are not independent 
of the other forms of sentient life in the universe and can be reborn in others 
of the Six Paths of Rebirth. Likewise, other sentient beings can be reborn as 
human beings. What 1s ulimately real about all living beings 1s their Buddha- 
Nature and that cannot be created or destroyed. At the very beginning, before 
heaven and earth came i1nto being, there were not any people. There was no 
earth, no living beings, nor anything called a world. Basically, none of those 
things existed at all. And then, at the outset of the kalpa, when things were 
coming 1nto being, people gradually came to exist. Ultimately, where do they 
come from? Some say that people evolved from monkeys. But what do the 
monkeys evolve from? If people evolved from monkeys, then why are there 
no people evolving from monkeys right now2? This 1s really strange. People 
who propagate this kind of theory basically do not have any understanding. 


They are Just trying to set up some special theory. Why could 1t not be the 
case that people evolved from other living beings? 

The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior being,” 
however, to Buddhism, any living being”s life 1s preclous and of the same 
value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the other's. 
According to the Upasaka Sutra, Buddhism agrees that in all living beings, 
man 1s endowed with all necessary faculies, Intelligence. Buddhism also 
agrees that conditions of human beings are not too miserable as those beings 
1n the hell or the hungry ghosts. To Buddhism, human life 1s difficult to obtain. 
lf we are born as human beings with many qualities, difficult to attain. We 
should try to make our lives meaningful ones. Besides, human beings have 
1ntelligence. This precious quality enables us to 1nvestigate the true meaning 
of lfe and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirth we will take depends on our present 
actions and habits. Thus, our purpose 1n this very life 1s to attain liberation or 
enlightenmernt, either becoming liberated from cyclic existence (Arhats), or 
becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, we should be able to take 
advantage of our precious human lives to live to the fullest, moment by 
moment. To achieve this, we must be mindful of each momernt, not being In 
the here-and-now when we act. According to Buddhist point of view, we have 
precious human lives, endowed with many qualities to attain. Because of this, 
we can make our lives highly meaningful. 

For Buddhists, the Journey leading to enlightenment and liberation 
demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently 
even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this 
booklet tiled “Human Beings In Buddhist Point of View” in Vietnamese and 
English to emphasize the difficulty of gaining a human life in Buddhist point of 
view to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners. We 
should always remember that time flies really fast. The years and months 
have gone by really fast too. In the same way, people progress from birth to 
old age and death without being aware of 1t. Birth, old age, sickness, and death 
come 1n quick succession as we pass the years in muddled confusion. If we do 
not wake up to our own birth and death, then, having been born muddled, we 
wIll also đie muddled according to the law of karma. What a meaningless life! 
Hopinng that this lifle contributon will help Buddhists in different levels to 
understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness and 
happiness. 


Thiện Phúc 
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II 


Chương Một 
Chapter One 


Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Đạo Phật 


Có người cho rằng đây chỉ là đời sống của Đức Phật, tấm gương 
của Đức Phật và những đệ tử gần gũi nhất của Ngài đặt ra, đó là kỳ 
công quang vinh của một người, một người đứng trước công chúng 
tuyên bố con đường giải thoát. Với số người khác, Phật giáo có nghĩa 
là học thuyết quần chúng như đã ghi trong văn học Phật giáo gồm Tam 
Tạng kinh điển. Và trong đó miêu tả một triết lý cao quý, sâu sắc, 
phức tạp và uyên bác về cuộc đời. Danh từ Phật giáo được lấy từ gốc 
Phạn ngữ “Bodhi” có nghĩa là “Giác ngộ,” và do vậy Phật giáo là triết 
lý của sự giác ngộ. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự của Phật giáo là 
“Diệu Đế.” Đức Phật không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy từ 
quan điểm thực tiễn qua sự hiểu biết, giác ngộ và thực chứng về chân 
lý của Ngài. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên 
là Sĩ Đạt Đa Côồ Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 
36 tuổi. Tính đến nay thì Phật giáo đã tổn tại trên 2.500 năm và có trên 
800 triệu tín đồ trên khắp thế giới (kể cả những tín đồ bên Trung Hoa 
Lục Địa). Người Tây phương cũng đã nghe được lời Phật dạy từ thế kỷ 
thứ 13 khi Marco Polo (1254-1324), một nhà du hành người Ý, thám 
hiểm châu Á, đã viết các truyện về Phật giáo trong quyển “Cuộc Du 
Hành của Marco Polo.” Từ thế kỷ thứ 18 trở đi, kinh điển Phật giáo đã 
được mang đến Âu châu và được phiên dịch ra Anh, Pháp và Đức ngữ. 
Cho đến cách nay 100 năm thì Phật giáo chỉ là một triết lý chánh yếu 
cho người Á Đông, nhưng rồi dần dẫn có thêm nhiều người Âu Mỹ lưu 
tâm gắn bó đến. Vào đầu thế kỷ thứ 20, Alan Bennett, một người Anh, 
đã đến Miến Điện xuất gia làm Tăng sĩ dưới Pháp danh là Ananda 
Metteya. Ông trở về Anh vào năm 1908. Ông là người Anh đầu tiên trở 
thành Tăng sĩ Phật giáo. Ông dạy Phật pháp tại Anh. Từ lúc đó, Tăng 
Ni từ các quốc gia như Tích Lan, Thái, Nhật, Trung Hoa và các quốc 
gia theo Phật giáo khác tại Á châu đã đi đến phương Tây, đặc biệt là 
trong khoảng thời gian 70 năm trở lại đây. Nhiều vị thầy vẫn giữ 
truyền thống nguyên thủy, nhiều vị tùy khế cơ khế lý tới một mức độ 
nào đó nhằm thỏa mãn được nhu cầu Phật pháp trong xã hội phương 
Tây. Trong những năm gần đây, nhu cầu Phật giáo lớn mạnh đáng kể 
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tại Âu châu. Hội viên của các hiệp hội Phật giáo tăng nhanh và nhiều 
trung tâm mới được thành lập. Hội viên của những trung tâm này bao 
gồm phần lớn là những nhà trí thức và những nhà chuyên môn. Ngày 
nay chỉ ở Anh thôi đã có trên 40 trung tâm Phật giáo tại các thành phố 
lớn. 

Với Đức Phật, con người là tối thượng, nên Ngài đã dạy: “Hãy là 
ngọn đuốc và là nơi nương tựa của chính bạn, chớ đừng tìm nơi nương 
tựa vào bất cứ nơi nào khác.” Đó là lời nói chân thật của Đức Phật. 
Ngài đã từng nói: “Tất cả những gì thực hiện được đều hoàn toàn do 
nỗ lực và trí tuệ rút ra từ kinh nghiệm bản thân của con người. Con 
người làm chủ vận mệnh của mình. Con người có thể làm cho cuộc đời 
mình tốt hơn hoặc xấu hơn. Con người nếu tận sức tu tập đều có thể 
thành Phật.” Đạo Phật là con đường duy nhất đưa con người từ hung ác 
đến thiện lành, từ phàm đến Thánh, từ mê sang giác. Đạo Phật là tôn 
giáo của Đấng Giác Ngộ, một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới do 
Phật Thích Ca sáng lập cách nay trên 25 thế kỷ. Đức Phật để xướng tứ 
diệu đế như căn bản học thuyết như chúng đã hiện ra khi Ngài đại ngộ. 
Ngài đã chỉ cho mọi người làm cách nào để sống một cách khôn ngoan 
và hạnh phúc và giáo pháp của Ngài đã lan rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp 
các miễn châu Á, và xa hơn thế nữa. Nói tóm lại, cốt lõi của Phật Pháp 
hay giáo pháp cốt tủy của Đạo Phật có thể được diễn tả bằng nhiều 
cách khác nhau. Nếu nói là giáo pháp của Phật có thể giúp người ta tu 
hành giải thoát cũng được; mà nếu nói giáo lý ấy mang lại hạnh phúc 
cho đời sống con người thì cũng được. Cốt lõi của giáo lý này bao 
gồm: Chư ác mạc tác (không làm các việc ác), chúng thiện phụng hành 
(siêng làm các hạnh lành), tự tịnh kỳ ý (giữ cho tâm ý thanh sạch). Đấy 
là những lời chư Phật dạy. 


An Overview and the Meanings 0ƒ Buddhism 


To someone 1t can be only life of the Buddha; the example that the 
Buddha and his Immediate disciples set, that glorlous feat of a man, 
who stood before men as a man and declared a path of deliverance. To 
others, Buddhism would mean the massive doctrine as recorded In the 
Buddhist Tripitaka (literature), and 1t is described a very lofty, abstruse, 
complex and learned philosophy of life. The name Buddhism comes 
from the word “Bodhi” which means “waking up,” and thus Buddhism 
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I1s the philosophy of Awakening. Therefore, the real defintion of 
Buddhism 1s Noble Truth. The Buddha did not teach from theories. He 
always taught from a practical standpoint based on His understanding, 
His enlightenment, and His realization of the Truth. This philosophy 
has 1fs origins in the experlence of the man named Siddhartha Gotama, 
known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 36. 
Buddhism 1s now older than 2,500 years old and has more than 800 
million followers world wide (including Chinese followers in Mainland 
China). People In the West had heard of the Buddha and his teaching 
as early as the thirteenth century when Marco Polo (1254-1324), the 
ltalian traveler who explored Asia, wrote accounts on Buddhism In his 
book, “Travels of Marco Polo”. From the eighteenth century onwards, 
Buddhist text were brought to Europe and translated Into English, 
French and German. Ủntil a hundred years ago, Buddhism was mainly 
an Asian philosophy but Increasingly 1t 1s gaining adherents in Europe 
and America. At the beginning of the twentieth century, Alan Bennett, 
an Englishman, went to Burma to become a Buddhist monk. He was 
renamed Ananda Metteya. He returned to Britain in 1908. He was the 
first British person to become a Buddhist monk. He taught Dharma In 
Britain. Since then, Buddhist monks and nuns from Sri Lanka, Thailand, 
Japan, China and other Buddhist countries in Asia have come to the 
West, particularly over the last seventy years. Many of these teachers 
have kept to theIr original customs while others have adapted to some 
extent to meet the demands of living In a western socIety. In recent 
years, there has been a marked growth of Interest in Buddhism In 
Europe. The membership of existing societies has Increased and many 
new Buddhist centers have been established. Their members include 
large numbers of professionals and scholars. Today, Britain alone has 
over 140 Buddhist centers found in most maJor cItIes. 

To the Buddha, man 1s a supreme being, thus, he taught: “Be your 
own torch and your own refuge. Do not seek refuge In any other 
person.” This was the Buddha”s truthful word. He also said: “AlI 
realizatlons come from effort and intelligence that derive from one”s 
own experience. Man 1s the master of his destiny, since he can make 
his life better or worse. If he tries his best to cultivate, he can become a 
Buddha.” Buddhism 1s the only way that leads people from the evil to 
the virtuous, from deluded to fully enlightened sagehood. Buddhism 1s 
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a philosophy, a way of life or a religion. The religion of the awakened 
one. One of the three great world religions. If was founded by the 
historical Buddha Sakyamuni over 25 centuries ago. Sakyamuni 
expounded the four noble truths as the core of his teaching, which he 
had recognized In the moment of his enlightenment. He had shown 
people how to live wisely and happily and his teachings soon spread 
from India througphout Asia, and beyond. In short, the core of the 
Buddha's Teachings can be expressed In many different ways. lf we 
want to say that the Buddha's teachings can help people to cultivate to 
attain liberation, 1fs alright; but IÏ we want to say these teachings can 
help bring people a happy life, 1s alright too. The core of these 
teachings comprise of: Not to do any evIil, to cultivate good, and to 
pur1fy one”s mind. These are the Teachings of the Buddhas. 
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Chương Hai 
Chapter Two 


Vũ Trụ Quan Phật Giáo 


Theo quan điểm Phật giáo thì vũ trụ là vô cùng vô tận. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta nói về sự thành hình của hệ thống thế giới mà chúng ta 
đang ở, chúng ta có thể nói về sự thành hình của nó như sau: “Nói về 
các yếu tố cấu thành vũ trụ, yếu tố ban đầu là “gió”, có nền tảng từ hư 
không. Rồi gió chuyển động, và dựa vào đó mà hơi nóng xuất hiện, 
rồi có hơi nước, rồi có chất cứng tức là đất.” Vũ Trụ Luận của Phật 
Giáo không phải chỉ bàn đến sự hiện hữu của vô số hệ thống thế giới 
tập hợp thành những nhóm mà ta vẫn gọi là các thiên hà, mà nó còn 
để cập đến những khái niệm rộng rãi về thời gian của vũ trụ. Đức Phật 
tuyên bố rằng trên mức độ hiểu biết cao nhất thì toàn thể vũ trụ là bản 
tâm thanh tịnh. Tuy nhiên, trên mức độ hiểu biết thông thường thì Ngài 
vẽ nên một thứ vũ trụ với vô số những hệ thống thế giới với vô số 
những hành tỉnh nơi mà mọi chủng loại chúng sanh đang sanh sống. Vì 
vậy, hệ thống thế giới của chúng ta không phải là một hệ thống thế 
giới duy nhất trong vũ trụ. Những thế giới khác cũng có chư Phật giảng 
dạy về giác ngộ đạo. Những bản kinh Phật cổ xưa nhất nói đến các 
thành kiếp và hoại kiếp với những khoảng thời gian lớn lao của những 
thiên hà ấy, chúng dần dần hình thành như thế nào và sau một thời kỳ 
tương đối ổn định và có đời sống trong các thế giới của chính chúng đã 
tồn tại rồi tất nhiên phải suy tàn và hủy diệt như thế nào. Tất cả đều là 
sự vận hành của những quá trình, biến cố nầy dẫn đến biến cố khác 
một cách hoàn toàn tự nhiên. Như bạn đã biết mặc dù Đức Phật đã 
khám phá ra sự hiện hữu của nhiều Thượng đế trong vũ trụ, Ngài 
không bao giờ cố ý đánh giá thấp quyển uy của đấng Thượng đế được 
dân chúng Ấn Độ thờ phượng thời bấy giờ. Ngài chỉ thuyết giảng chân 
lý. Và chân lý đó không gây ảnh hưởng gì đến quyển lực của đấng 
Thượng đế. Tương tự, sự kiện vũ trụ có nhiều mặt trời không làm giảm 
thiểu sự quan trọng của mặt trời trong thái dương hệ của chúng ta, vì 
mặt trời của chúng ta vẫn tiếp tục cho chúng ta ánh sáng mỗi ngày. 
Đối với một số tôn giáo khác, Thượng đế rất có quyền năng so với loài 
người, nhưng theo Phật giáo, các ngài chưa giải thoát được sự khổ đau 
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phiền não, và có thể các ngài vẫn còn sân hận. Thọ mạng của các ngài 
rất dài, nhưng không trường cửu như một số tôn giáo vẫn tin tưởng. 

Các vấn để thường được các học giả nói đến về Phật Giáo là Nhân 
sinh quan và Vũ trụ quan Phật giáo. Sự khảo sát nguồn gốc nhân sinh 
quan và vũ trụ quan là công việc của lãnh vực của các nhà chuyên 
môn trong lãnh vực Siêu Hình Học và vấn để nầy đã được khảo sát từ 
buổi ban sơ của các nền văn minh Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Hoa. lộ) 
đây chỉ nói đại cương về Nhân sinh quan và Vũ trụ quan Phật giáo mà 
thôi. Vũ Trụ Luận của Phật Giáo không phải chỉ bàn đến sự hiện hữu 
của vô số hệ thống thế giới tập hợp thành những nhóm mà ta vẫn gọi 
là các thiên hà, mà nó còn để cập đến những khái niệm rộng rãi về 
thời gian của vũ trụ. Theo vũ trụ luận Phật giáo, trái đất trải qua những 
chu kỳ; trong một vài chu kỳ nầy, trái đất tốt đẹp hơn, nhưng trong 
những chu kỳ khác, nó sa đọa. Tuổi trung bình của con người là dấu 
hiệu chỉ tính chất thời đại mà người ấy sống. Tuổi có thể thay đổi từ 20 
đến hằng trăm triệu năm. Vào thời Đức Phật Thích Ca, mức độ trung 
bình của đời sống là 100 năm. Sau thời của Ngài, thế gian hư hồng, 
cuộc sống con người rút ngắn đi. Đáy sâu của tội lỗi và bất hạnh sẽ 
hiện ra khi tuổi thọ trung bình của con người hạ xuống còn 10 tuổi. Lúc 
đó Diệu Pháp của Đức Phật sẽ hoàn toàn bị bỏ quên. Nhưng sau đó thì 
một cuộc đột khởi mới lại bắt đầu. Khi nào đời sống con người lên tới 
80.000 năm thì Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Suất sẽ hiện ra trên trái 
đất. Ngoài ra, những bản kinh Phật cổ xưa nhất nói đến các thành kiếp 
và hoại kiếp với những khoảng thời gian lớn lao của những thiên hà 
ấy, chúng dần dần hình thành như thế nào và sau một thời kỳ tương đối 
ổn định và có đời sống trong các thế giới của chính chúng đã tôn tại rồi 
tất nhiên phải suy tàn và hủy diệt như thế nào. Tất cả đều là sự vận 
hành của những quá trình, biến cố nầy dẫn đến biến cố khác một cách 
hoàn toàn tự nhiên. Đức Phật là vị Thầy khám phá ra bản chất thực sự 
của luật vũ trụ và khuyên chúng ta nên sống phù hợp với định luật 
nầy. Ngài đã khẳng định rằng không ai trong chúng ta có thể thoát 
khỏi được định luật vũ trụ bằng cách cầu nguyện một đấng thần linh 
tối thượng, bởi lẽ định luật vũ trụ vô tư với mọi người. Tuy nhiên, Đức 
Phật dạy rằng chúng ta có thể ngăn chặn việc làm xấu ác bằng cách 
gia tăng hành vi thiện lành, và rèn luyện tâm trí loại bổ những tư tưởng 
xấu. Theo Đức Phật, con người có thể trở thành một thượng đế nếu con 
người ấy sống đứng đắn và chánh đáng bất kể người ấy thuộc tôn giáo 
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nào. Nghĩa là một ngày nào đó người ấy có thể đạt được an lạc, tỉnh 
thức, trí tuệ và giải thoát nếu người ấy sẵn sàng tu tập toàn thiện chính 
mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là người đã chứng ngộ chân lý, 
Ngài xem tất cả những câu hỏi về siêu hình là trống rỗng. Chính vì thế 
mà Đức Phật thường giữ thái độ im lặng hay không trả lời những câu 
hỏi liên quan đến siêu hình vì Ngài cho rằng những câu hỏi nầy không 
phải là hướng nhắm đến của Phật tử, hướng nhắm đến của Phật tử là 
sự giải thoát rốt ráo. Theo Đức Phật, làm sao con người có thể biết 
được sự thật của vũ trụ khi con người không thể biết được sự thật của 
chính mình? Thế nên Ngài dạy: “Điều thực tiễn cho con người là quay 
trở về với chính mình để biết mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì để 
loại trừ hết thảy các thứ ngăn che mình khỏi sự thật của vạn hữu. 
Nghĩa là con người phảẩi tự mình tu tập để thanh lọc cả thân lẫn tâm. 
Về vấn đề vũ trụ, Đức Phật cho rằng thế giới vật chất do tứ đại hình 
thành như nhiều nhà tư tưởng Ấn Độ trước thời Đức Phật đã tuyên bố. 
Đó là đất, nước, lửa và gió. Các yếu tố nầy luôn vận hành và vô 
thường, thế nên vạn hữu do chúng làm cũng vô thường. Vấn đề thắc 
mắc về nguồn gốc của Tứ Đại đối với giáo thuyết Duyên Khởi do Đức 
Phật phát hiện là hoàn toàn vô nghĩa và không được chấp nhận. 


Buddhist Cosimology 


According to the Buddhist view on the universe, the unIverse 1s 
infinie. However, IŸ we speak about the formation of our world 
system, we can speak about the formation process as follows: “In terms 
of elements that form the universe, wind 1s the first one. Its basIs 1S 
space. Then the wind moves, and in dependence on the moving of the 
wind, heat occurs; then moisture, then solidity or earth.” Buddhist 
cosmology not only takes Into account the existence of Iinnumerable 
systems of worlds øgrouped into what we should call galaxies, but has 
equally vast conceptions of cosmic time. The Buddha proclaimed that 
on the highest level of understanding the entire cosmos 1s the original 
pure mind. However, on the ordinary level of understanding he painted 
a pIcture of a cosmos filled with countless worls systems where 
countless of living beings of every short reside. Thus, our world system 
1s not the only unique or the only one world system 1n the unIverse. 
Other world systems also have their Buddhas who also teach the path 
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of enliphtenment. The most anclent Buddhist texts speak of the varlous 
phases In the evolution and devolution over enormous time-perlods of 
these galaxies, how they gradually formed and how after a perlod or 
relative stability during which life may be found on their worlds, how, 
inevitably having come Info existence, they must in due course decline 
and go to destruction. All this 1s the working of processes, one vent 
leading quite naturally to another. Às you know that although the 
Buddha discovered the presence of numerous Gods throughout the 
universe, he never tried to diminish the Iimportance of the God 
worshipped by the people of his time. He simply preached the truth and 
that truth does not affect the Importance of any Gods. Similarly, the 
fact that there are numerous suns In the universe does not diminish the 
Importance of the sun of our solar system, for our sun continues to 
provide us with light every day. To some other religlons, Gods can be 
very powerful compared to human beings, but to Buddhism, they are 
still not free from sufferings and afflictions, and can be very angry. The 
lie of Gods may be very long, but not eternal as many other religlons 
believe. 

Outlook on life and universe has been discussed by a lot of famous 
scholars in the world. Examination of the origin or nature of life and 
unIverse 1s the task of the metaphysic experts. This problem has a very 
1mportant position 1n philosophy. lt was examined from the beginning 
of the Egyptian, Indian and Chinese civilizations. This book 1s designed 
fo gIve you only an overview of the Buddhist cosmology. Buddhist 
cosmology not only takes Into account the existence of Iinnumerable 
systems of worlds grouped into what we should call galaxies, but has 
equally vast conceptlions of cosmic time. According to Buddhist 
cosmolosy, the earth goes through periodic cycles. In some of the 
cycles It Improves, 1n others 1t degenerates. The average age of a man 
1s an index of the quality of the period in which the person lives. Ít may 
vary between 10 years and many hundreds of thousands of years. At 
the time of Sakyamunmi Buddha, the average life-span was 100 years. 
After him, the world becomes more depraved, and the lie of man 
shortens. The peak of sin and misery wIll be reached when the average 
life has fallen to 10 years. The Dharma of Sakyamuni Buddha wIll then 
be completely forgotten. But after that the upward swing begins again. 
When the life of man reaches 80,000 years, Maitreya Buddha from the 
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Tusita Heaven will appear on the earth. Besides, the most ancient 
Buddhist texts speak of the various phases In the evolution and 
devolution over enormous time-periods of these galaxiles, how they 
gradually formed and how after a period or relative stability during 
which life may be found on their worlds, how, inevitably having come 
Into existence, they must 1n due course decline and go to destruction. 
AlI this is the working of processes, one vent leading quite naturally to 
another. The Buddha was the Teacher who discovered the real nature 
of the universal cosmic law and advised us to live in accordance with 
this law. The Buddha confirmed that it 1s Impossible for anyone to 
escape from such cosmic laws by praying to an almighty god, because 
this universal law 1s unbiased. However, the Buddha has taught us how 
to stop bad practices by Increasing good deeds, and training the mind to 
eradicate evil thoughts. According to the Buddha, a man can even 
become a god !f he leads a decent and righteous way of life regardless 
Of his religious belief. Ït Is to say a man someday can obtain peace, 
mindfulness, wisdom and liberation 1f he 1s willing to cultivate to 
perfect himself. The Buddha Sakyamuni himself realized the Noble 
Truths, considered all metaphysical questions are empty. He often kept 
silent and gave no answers to sụch metaphysical questions, because for 
Him, those questions do not realistically relate to the purpose of 
Buddhists, the purpose of all Buddhists 1s the final freedom. According 
to the Buddha, how can a man know what the universe really is when 
he cannot understand who he really 1s? Therefore, the Buddha taught: 
“The practical way for a man 1s turning back to himself and seeing 
where and who he 1s and what he 1s doIng so that he can overcome the 
destruction of all hindrances to the truth of all things. That 1s to say, he 
has to cultivate to purify his body and mind.” For the universe, the 
Buddha declared that the material world 1s formed by the Four Great 
Elements as many Indian thinkers before Him did. These are Earth 
element, Water element, Fire element and Air element. These 
elements are dynamic and impermanent, therefore, all existing things 
compounded by them must be impermanent too. The problem about 
the origin of the four elements becomes senseless and 1s unacceptable 
to the truth of Dependent Origination which was discovered and taught 
by the Buddha. 
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Chương Ba 
Chapter Three 


Nhân Sinh Quan Của Đạo Phật 


Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan và vũ trụ quan của 
đạo Phật là một quan niệm bi quan, rằng con người luôn sống trong 
tinh thần bi quan yếm thế. Ngược lại, người con Phật mỉm cười khi họ 
đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thật của cuộc sống, 
người ấy hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất hư ảo, 
vô thường của vạn vật. Người ấy thấy đúng thật tướng của vạn pháp, 
chứ không thấy như cái chúng dường như. Những xung đột phát sanh 
trong con người khi họ đối đầu với những sự thật của cuộc đời như 
sanh, lão, bệnh, tử, vân vân, nhưng sự điên đảo và thất vọng nầy 
không làm cho người Phật tử nao núng khi họ sẵn sàng đối diện với 
chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy không bi quan, 
cũng không lạc quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. Người không biết 
đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, không biết đến bản chất 
nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với những thăng 
trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp 
đúng theo thực tướng của chúng. Việc xem những lạc thú là bển vững, 
là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi lo toan, khi mọi 
chuyện xãy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của họ. Do đó, 
việc trau dồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những gì 
liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay thản nhiên 
vô chấp nầy không thể tạo ra những bất mãn, thất vọng và những xung 
đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước vào thứ nầy hay thứ khác, mà 
nó giúp chúng ta buông bỏ. Điều nầy quả là không dễ, nhưng nó là 
phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không muốn nói là 
loại trừ những bất toại nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy khổ là khổ, 
hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi lạc thú thế gian, 
giống như các pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh tỉnh 
mọi người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì 
không sớm thì muộn cũng dẫn đến khổ đau phiển não. Xả là phương 
thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. 
Xả là trạng thái quân bình của Tâm, không phải là trạng thái lãnh đạm 
thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm đã được an định. Thật ra, giữa 
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thái độ bình thản khi xúc chạm với những thăng trầm của cuộc sống là 
điều rất khó, thế nhưng đối với người thường xuyên trau dồi tâm xả sẽ 
không đến nỗi bị nó làm cho điên đảo, Hạnh phúc tuyệt đối không thể 
phát sinh nơi những øì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành (các pháp 
hữu vi). Những gì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút 
nầy, sẽ biến thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng 
thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần của giác quan 
mà chúng ta gọi là lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của 
nó thì sự thỏa mãn như vậy không phải là điều đáng mừng. Vui cũng là 
khổ, là bất toại nguyện, vì nó phải chịu sự chi phối của luật vô thường. 
Nếu có cái nhìn đầy trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ thấy được các pháp 
đúng theo tính chất của nó, trong ánh sáng chân thật của nó, có thể 
chúng ta sẽ nhận ra rằng thế gian nầy chẳng qua chỉ là tuổng ảo hóa, 
nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi lầm đường lạc lối. Tất cả những 
thứ gọi là lạc thú đều là phù du, là sự mở màn cho đau khổ mà thôi. 
Chúng chỉ nhất thời xoa dịu những vết lở lói thẩm hại của cuộc đời. 
Đây chính là những gì thường được hiểu là khổ trong đạo Phật. Do 
biến hoại, chúng ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác động, nó 
vận hành dưới dạng thức nầy hay dạng thức khác. 

Về chúng sanh nói chung, đạo Phật xem tất cả chúng hữu tình kể 
cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình) là chúng sanh; tuy 
nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm 
thức, cảm thọ. Những chúng sanh có tri giác, nhạy cẩm, sức sống, và lý 
trí. Về cái gọi là Tự Ngã, theo Phật giáo, chỉ là sự tích tụ của những 
yếu tố tỉnh thần, kinh nghiệm và ý niệm. Thực chất không có cái ngã 
nào ngoài kinh nghiệm. Nói như vậy không có nghĩa là con người 
không quan trọng. Kỳ thật, Phật giáo là giáo pháp được Đức Phật 
truyền giảng là một nền giáo lý hoàn toàn xây dựng trên trí tuệ của 
con người. Đức Phật dạy: “Bạn hãy là ngọn đuốc và là nơi tối thượng 
cho chính bạn, chứ đừng nên tìm nơi nương tựa vào bất cứ người nào 
khác.” Rồi Đức Phật lại dạy thêm: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là 
Phật sẽ thành.” Với Phật giáo, tất cả những gì thực hiện được đều hoàn 
toàn do nỗ lực và trí tuệ rút từ những kinh nghiệm của con người. Phật 
dạy con người làm chủ vận mệnh của mình. Con người có thể làm cho 
đời mình tốt hơn hoặc xấu hơn, và con người cũng có thể thành Phật 
nếu nỗ lực tu y theo Phật. 
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Về quan niệm Nhân Thừa và Thiên thừa, theo Đại Thừa: Tái sanh 
vào nhân gian hay cõi người nhờ tu trì ngũ giới (hữu tình quan Phật 
Giáo lấy loài người làm trọng tâm. Con người có thể làm lành mà cũng 
có thể làm ác, làm ác thì bị sa đọa trong ba đường dữ như địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh; làm lành thì được sanh lên các đường lành như nhơn 
và thiên, A La Hán, Bích Chi Phật, vân vân). Tuy nhiên, có nhiều dị 
biệt về số phận con người. Tỷ như có kẻ thấp người cao, có kẻ chết 
yểu có người sống lâu, có kẻ tàn tật bệnh hoạn, có người lại tráng kiện 
mạnh khỏe, có người giàu sang phú quí mà cũng có kẻ nghèo khổ lầm 
than, có người khôn ngoan lại có kẻ ngu đần, vân vân. Theo nhân sinh 
quan Phật giáo, tất cả những kết quả vừa kể trên đây không phải là sự 
ngẫu nhiên. Chính khoa học ngày nay cũng chống lại thuyết “ngẫu 
nhiên,” các Phật tử lại cũng như vậy. Người con Phật chơn thuần không 
tin rằng những chênh lệch trên thế giới là do cái gọi là đấng Sáng Tạo 
hay Thượng Đế nào đó tạo ra. Người con Phật không tin rằng hạnh 
phúc hay khổ đau mà mình phải kinh qua đều do sự sáng tạo của một 
đấng Sáng Tạo Tối Thượng. Theo nhân sinh quan Phật giáo, những dị 
biệt vừa kể trên là do nơi sự di truyền về môi sinh, mà phần lớn là do 
nguyên nhân hay nghiệp, không chỉ ngay bây giờ mà còn do nơi quá 
khứ gần hay xa. Chính con người phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc 
hay khổ sở của chính mình. Con người tạo thiên đường hay địa ngục 
cho chính mình. Con người là chủ tế định mệnh của mình, con người là 
kết quả của quá khứ và là nguồn gốc của tương lai. VỀ quan niệm 
Thiên Thừa, đây chỉ là một trong ngũ thừa, có công năng đưa những 
người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như 
đưa những người tu tập thiển định đến những cảnh trời sắc giới hay vô 
sắc giới cao hơn. Chúng sanh được tái sanh vào cõi trời nhờ tu trì thập 
thiện. 

Về quan niệm Thân và Tâm, đạo Phật nói về giáo thuyết thân tâm 
vô thường. Có người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” 
của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm 
chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như 
vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao 
cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ 
thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, Đức 
Phật không muốn làm nản chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ 
tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô 
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thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột 
ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm 
những điều lành và mạnh bạo gạt bổ những điều ác, cương quyết làm, 
đám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh 
phúc của mình và của người. Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, 
chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, 
biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là 
vô thường, nó cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” 
Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng 
minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ 
mỗi thời kỳ bẩy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi 
làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao 
nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, 
đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu 
nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; 
để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu 
mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi 
biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại 
một cách tuyệt vọng. Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm 
vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, 
từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, 
hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh 
của Đức Phật đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, nên mới có cuộc đối đáp 
về “thân”. Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật: “Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát 
có bệnh như thế nào?” Duy Ma Cật đáp: “Nói thân vô thường, nhưng 
không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói thân có khổ, nhưng không bao 
giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt đìu 
chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói 
ăn năn tội trước, chứ không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà 
thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến 
sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự 
sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng 
tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. 
Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ.” Ngài 
Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh đấy phải quán sát được các pháp như 
thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù 
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thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh không 
nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán 
thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, bệnh nầy, thân nầy, 
không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không 
nhàm chán trọn diệt độ, đó là phương tiện. 

Về quan niệm “Thân Tâm Bất Tịnh” hay không tinh sạch. Bất tịnh 
có nghĩa là không tính sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng 
về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con người là bất tịnh. Đây 
không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là cái nhìn 
khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên 
đỉnh đầu, cho đến máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn 
náo trong ruột và những bệnh tật cứ chực sẵn để phát sinh, ta thấy 
phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là động lực 
thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là 
nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật về 
vô thường, khổ không và vô ngã của sự vật cho nên tâm ta thường trở 
thành nạn nhân của tham vọng thù ghét; do tham vọng và thù ghét mà 
chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối 
phát sinh điều ác.” 

Thêm một nhân sinh quan khác về Thân của Đạo Phật là “Thân 
Người Khó Được” Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng 
mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống 
còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn 
vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị 
hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, 
nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong 
sương, như trăng lổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền 
lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang 
theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt 
đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân 
mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua 
tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút phước 
lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa 
vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, 
nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay 
nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì 
muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần nên luôn 
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nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. 
Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua 
vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 


Buddhist Qutlook on Hurmnan LỰc 


Ït is wrong to imagine that the Buddhist outlook on life and the 
world 1s a gloomy one, and that the Buddhist 1s In low spirit. Far from 1t, 
a Buddhist smiles as he walks through life. He who understands the 
true nature of life 1s the happIest Individual, for he 1s not upset by the 
evanescent (extremely small) nature of things. He tries to see things as 
they are, and not as they seem to be. Conflicts arise in man when he 1s 
confronted with the facts of life such as aging, Illness, death and so 
forth, but frustration and disappointment do not vex him when he 1s 
ready to face them with a brave heart. This view of life 1s neither 
pessimistic nor optimistic, but the realistic view. The man who Ignores 
the principle of unrest In things, the Intrinsic nature of suffering, 1s 
upset when confronted with the vicissitudes of life. Man”s recognition 
of pleasures as lasting, leads to much vexation, when things Occur quIte 
contrary to his expectations. It 1s therefore necessary to cultivate a 
detached outlook towards life and things pertaining to life. Detachment 
can not bring about frustration, disappointment and mental torment, 
because there 1s no clinging to one thing and another, but letting go. 
Thịs indeed 1s not easy, but it 1s the sure remedy for controlling, 1ƒ not 
eradicating, unsafisfactoriness. The Buddha sees suffering as suffering, 
and happiness as happiness, and explains that all cosmic pleasure, like 
all other conditioned attachings, 1s evanescent, 1s a passing show. He 
warns man against attaching too much Importance to fleeing pleasures, 
for they sooner or later beget discontent. Equanimity 1s the best 
antidote for both pessimism and optimism. Equanimity 1s evenness Of 
mind and not sullen indifference. It is the result of a calm, concentrated 
mind. It 1s hard, indeed, to be undisturbed when touched by the realitles 
of le, but the man who culivates truth Is not upset. Absolute 
happiness can not be derived from things conditioned and compounded. 
What we hug In great glee this moment, turns Into a source of 
dissatisfaction the next moment. Pleasures are short-lived, and never 
lasting. The mere gratification of the sense faculties we call pleasure 
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and enJoyment, but in the absolute sense of the world such gratification 
1s not happy. Joy too 1s suffering, unsatisfactory; for It 1s transient. lf we 
with our Iinner eye try to see things In their proper perspective, 1n theIr 
true light, we will be able to realize that the world 1s but an 1llusion that 
leads astray the beings who cling to it. All the so-called mundane 
pleasures are fleeting, and only an introduction to pain. They gIve 
temporary relief from life”s miserable ulcers. Thịs 1s what 1s known as 
suffering produced by change. Thus, we see that suffering never ceases 
to work, 1t functlons in some form or other and 1s always at WOrk. 

Regarding all beings In general, Buddhism considers all the living, 
which includes the vegetable kingdom; however, the term “sattva” 
limits the meaning to those endowed with reason, consciousness, and 
feeling. Those who are sentilent, sensible, animate, and rational 
(sentient beings which possess magical and spiritual powers). 
According to Buddhism, what we call the self is simply the collection 
of mental facts, experiences, Ideas and so forth which would normally 
be said to belong to self but there 1s no self over and above the 
experiences. So mentioned does not mean that people are not 
1mportant. In fact, Buddhism which preached by the Buddha 1s totally 
built on human wisdom. The Buddha taupht: “Be your own torch, your 
own refuge. Do not seek refuge In any other person.” The Buddha 
added: “I[ am the Buddha fully realized, sentlent beings wIll become 
Buddha” To Buddhism, all realizatons come from effort and 
Iintellipence that derive from one”s own experlence. The Buddha 
asked his disciples to be the master of their destiny, since they can 
make theIr lives better or worse. They can even become Buddha 1f 
they study and practice his teachings. 

Regarding the point of view on Human Beings and deva Vehicle, 
according to the Mahayana Rebirth among men conveyed by observing 
the five commandments (Panca-veramanmi). However, there are many 
differences on human destines In the world. For example, one 1s 
inferior and another superior, one perishes In infancy and another lives 
much longer, one 1s sick and infirm and another strong and healthy, one 
1s brought up in luxury and another in misery, one 1s born a millionaire 
and another In poverty, one Is a genius and another an idiot, etc. 
According to the Buddhist point of view on human life, all of the above 
mentioned results are not the results of a “chance.” Sclence nowadays 
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1s indeed against the theory of “chance.” All sclentists apree on the 
Law of Cause and Effect, so do Buddhists. Sincere and devoted 
Buddhists never believe that the unevenness of the world 1s due to a 
so-called Creator and/or God. Buddhists never believe that happiness 
or pain or neutral feeling the person experiences are due to the 
creation of a Supreme Creator. According to the Buddhist point of view 
on human life, the above mentioned unevenness that exists In the 
world are due to the heridity and environmentf, and to a greater extent, 
fO a cause or causes which are not only present but proximate or 
remotely past. Man himself 1s responsible for his own happiness and 
misery. He creates his own heaven and hell. He 1s the master of his 
own destiny. He 1s his own child of his past and his own parents of his 
future. Regarding the point of view on Deva, this 1s only one of the five 
vehicles, the deva vehicle or Divine Vehicle. It transporfs observers of 
the ten good qualities (thập thiện) to one of the six deva realms of 
desire, and those who observe dhyana medifation to the higher heavens 
of form and non-form. Sentient beings are to be reborn among the 
devas by observing the ten forms of good actions or ten commandments 
(Dasa-kusala). 

Regarding the point of view on the Kaya and Citta, Buddhism talks 
about the theory of Impermanence of the body and mind. Some people 
wonder why Buddhism always emphasizes the theory of 
1mpermanence? Does 1t want to spread 1n the human mind the seed of 
disheartenment, and discourage? In ther view, If things are 
changeable, we do not need to do anything, because IÝ we attain a 
great achievement, we cannot keep 1t. This type of reasoning, a firsf, 
appears partly logical, but in reality, 1t 1s not at all. When the Buddha 
preached about impermanence, He did not want to discourage anyone, 
but warning his disciples about the truth. A true Buddhist has to work 
hard for his own well being and also for the socletyˆs. Although he 
knows that he 1s facing the changing reality, he always keeps himself 
calm. He must refrain from harming others, 1n contrast, sfrive tfO 
perform good deeds for the benefit and happiness of others. All things 
have changed and will never cease to change. The human body 1s 
changeable, thus governed by the law of Impermanence. Our body 1s 
different from the minute before to that of the minute after. Biological 
researches have proved that the cells in our body are In consftant 
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change, and In every seven years all the old cells have been totally 
renewed. These changes help us quickly grow up, age and die. The 
longer we want to live, the more we fear death. From childhood to 
aging, human life 1s exactly like a dream, but there are many people 
who do not realize; therefore, they continue to launch Into the noose of 
desire; as a result, they suffer from greed and wIll suffer more 1f they 
become attached to their possessions. Sometimes at time of death they 
still don”t want to let go anything. There are some who know that they 
wIll die soon, but they still strive desperately to keep what they cherish 
most. Not only our body 1s changeable, but also our mind. It changes 
more rapidly than the body, 1t changes every second, every minute 
according to the environment. We are cheerful a few minutes before 
and sad a few minutes later, lauphing then crying, happiness then 
SOTTOW. 

According to the Vimalakirti Sutra, ManJusrI Bodhisattva obeyed 
the Buddha”s command to call on Upasaka Vimalaktrti to enquire after 
his health, there was a converssation about the “body”. ManJusri asked 
Vimalakirti: “What should a Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls 1lI?” Vimalakirti replied: “He should speak of the 
Impermanence of the body but never of the abhorrence and 
relinquishment of the body. He should speak of the suffering body but 
never of the Joy In nirvana. He should speak of egolessness In the body 
while teaching and guiding all living beings (in spite of the fact that 
they are fundamerntally non-existent In the absolute state). He should 
speak of the voidness of the body but should never cling to the ultimate 
nirvana. He should speak of repentance of past sins but should avoid 
slipping Into the past. Because of his own Illness he should take pity on 
all those who are sick. Knowing that he has suffered during countless 
past aeons he should think of the welfare of all living beings. He should 
think of his past practice of good virtues to uphold (his determination 
for) ripht livelihood. Instead of worrying about troubles (klesa) he 
should give rise to zeal and devotion (in his practice of the Dharma). 
He should act like a king physiclan to cure others' i1llnesses. Thus a 
Bodhisattva should comfort another sick Bodhisattva to make him 
happy.” ManJusrI, a sick Bodhisattva should look Into all things In thịs 
way. He should further meditate on his body which 1s Iimpermanent, 1s 
subJect to suffering and 1s non-existent and egoless; this 1s called 
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wisdom. Although his body 1s sick he remains In (the realm of) birth 
and death for the benefit of all (Iiving beings) without complaint; this 1s 
called expedient method (upaya). ManJusri! He should further meditate 
on the body which 1s Iinseparable from Illness and on illness which 1s 
Inherent In the body because sickness and the body are neither new nor 
old; this 1s called wisdom. The body, though 1l, 1s not to be 
annihilated; this 1s the expedient method (for remaining In the world to 
work for salvation). 

Regardong the point of view on the Impurity of the Kaya and the 
Citta. Impurity 1s the nature of our bodies and minds. Impurity means 
the absence of an Immaculate state of being, one that 1s neither holy 
nor beautiful. From the psychological and physiological standpoint, 
human beings are Iimpure. This 1s not negative or pessimistic, but an 
obJective perspectIve on human beings. If we examine the consfituenfts 
of our bodies from the hair on our head to the blood, pus, phlegm, 
excrement, urine, the many bacteria dwelling 1n the Intestines, and the 
many diseases present waiting for the opportunity to develop, we can 
see clearly that our bodies are quite Impure and subJect to decay. Our 
bodies also create the motivation to pursue the satisfaction of our 
desires and passlons. That 1s why the sutra regards the body as the 
place where misleads gather. Let us now consider our psychological 
state. Since we are unable to see the truth of impermanence, suffering, 
and the selfless nature of all things, our minds often become the 
victims of greed and hatred, and we act wrongly. So the sutra says, 
“The mind 1s the source of all confusion.” 

Here 1s another point of view of the Buddhism on the Kaya 1s “Ít 1s 
difficult to be reborn as a human being”. Of all precious Jewels, lIfe 1s 
the greatest; If there 1s life, 1t is the priceless Jewel. Thus, If you are 
able to maintain your livelihood, someday you wIll be able to rebuild 
your life. However, everything In life, 1ƒ It has form characteristics, 
then, inevitably, one day 1t will be destroyed. A human life 1s the same 
way, If there Is life, there must be death. Even though we say a 
hundred years, 1t passes by In a flash, like liphtening streaking across 
the sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the 
bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? Sincere 
Buddhists should always remember when a person 1s born, not a single 
dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a word wIll 
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be taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and 
torture In order to accumulate wealth and possesslons, 1n the end 
everything Is worthless and futile in the midst of bínth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are øIven to others In a 
most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a 
few good merits for the soul to rely and lean on for the next le. 
Therefore, such an individual will be condemned 1nto the three evil 
paths Immediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once agaIn blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once 
a human body has been lost, ten thousand reincarnatlons may not 
return.” Sincere Buddhists should always remember what the Buddha 
taught: “It 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human being and encountered the Buddha-dharma, 1Ý we 
let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” 
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Phần Hai 
Chúng Sanh Con Người 
Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Part Two 
Humman Beings 
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Chương Bốn 
Chapter Four 


Tổng Quan Về Chúng Sanh 


Chúng sanh bao gồm chúng hữu tình và chúng vô tình. Chúng hữu 
tình là những chúng sanh có tình cảm và lý trí; trong khi chúng vô tình 
là những chúng sanh không có tình cảm và lý trí. Như vậy, hữu tình 
chúng sanh là những chúng sanh có tâm thức; trong khi vô tình chúng 
sanh tự sinh tổn bằng chính cơ thể của mình và những gì lấy được từ 
ánh nắng mặt trời, đất và không khí. Thực vật không dược xem là loài 
hữu tình vì chúng không có tâm thức. Chúng sanh nói chung, kể cả 
vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình); tuy nhiên, từ 
“sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức, cảm 
thọ; hay những chúng sanh có tri giác, nhạy cảm, sức sống, và lý trí. 
Theo Phật giáo, bất cứ sinh vật có thần thức và sống trong lục đạo 
(trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục). Có thể nói rằng 
tất cả chúng sanh đều có tánh giác hay Phật Tánh. Từ “Chúng sanh” 
nói đến tất cả những vật có đời sống. Mỗi sinh vật đến với cõi đời này 
là kết quả của nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Những sinh 
vật nhỏ nhất như con kiến hay con muỗi, hay ngay cả những ký sinh 
trùng thật nhỏ, đều là những chúng sanh. Tuy nhiên, đa phần chúng 
sanh là những phàm nhân ngu dốt tối tăm, luôn xét mình là một kẻ 
phàm phu đây tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai, từ đó sanh lòng tàm quí, rỗi phát nguyện tu tâm 
sửa tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành trì, tu 
tập, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu cho nghiệp 
chướng chóng được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai 
rất gần. 

Trong triết lý Phật giáo, chúng sanh là một sinh vật có lý trí, nghĩa 
là sinh vật ấy biết được những gì đang xãy ra quanh mình và có khả 
năng suy tưởng. Trong văn học tâm lý của Phật giáo, để làm một 
chúng hữu tình phải có đủ năm thứ: 1) cảm thọ, 2) suy tưởng phân biệt, 
3) hành uẩn, 4) tác ý, 5) cảm xúc. Chúng sanh có nhiều loại dị biệt, 
nhưng nói chung chỉ có hai loại là thiện và ác, và mỗi thứ đều khác 
nhau. Mỗi thứ tạo những nghiệp riêng, rồi thọ những quả báo riêng. 
Nói chung, tất cả chúng sanh đều ở trong pháp Ngũ Uẩn. Mỗi chúng 
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sanh là sự kết hợp của những thành tố, có thể phân biệt thành năm 
phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó, chúng sanh nầy không khác 
với chúng sanh khác, và con người bình thường không khác với các bậc 
Thánh nhân. Nhưng do bản chất và hình thể của năm yếu tố tôn tại 
trong từng cá thể được thành lập, nên chúng sanh nầy có khác với 
chúng sanh khác, con người bình thường có khác với các bậc Thánh. Sự 
kết hợp năm uẩn nầy là kết quả của nghiệp và thay đổi từng sát na, 
nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay cho thành tố cũ đã tan rã hoặc 
biến mất. Năm uẩn được kết hợp sẽ thành một hữu tình từ vô thủy, hữu 
tình ấy đã tạo nghiệp với sự chấp thủ định kiến của cái ngã và ngã sở. 
Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp méo hoặc che mờ bởi vô minh, nên 
không thấy được chân lý của từng sát na kết hợp và tan rã của từng 
thành phần trong năm uẩn. Mặt khác, vị ấy bị chi phối bởi bản chất vô 
thường của chúng. Một người thức tỉnh với sự hiểu biết với phương 
pháp tu tập của Đức Phật sẽ giác ngộ được bản chất của chư pháp, 
nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết hợp lại và không có một thực 
thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hôn cả. 

Theo Phật giáo, trên phương diện thể chất, có bốn loại chúng sanh, 
bao gồm cả loài hữu tình và vô tình: loài bay, loài bơi, loài đi bằng 
chân và thảo mộc. Tất cả những loài có máu và thở bằng phổi đều gọi 
là “thú”, trong khi đó thảo mộc bao gồm, cỏ cây, và các loài cây trổ 
bông. Bốn loại chúng sanh này từ đâu tới? Nguyên thủy của chúng là 
đâu? Theo Phật giáo, nguyên thủy của nhất thiết chúng sanh là Phật 
Tánh. Nếu không có Phật Tánh, mọi thứ đều triệt tiêu. Phật tánh là thứ 
duy nhất đã lưu truyền qua hàng ngàn thế hệ mà không bị tiêu diệt. Từ 
Phật tánh phát khởi các chúng sanh Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, A 
Tu La, con người, thú vật, ngạ quỷ và địa ngục. Đây là những chúng 
sanh trong mười pháp giới, và mười pháp giới chưa từng tách rời ra 
khỏi tâm này. Nhất niệm duy tâm cũng là hạt giống của Phật Tánh. 
Nhất chân niệm là một tên gọi khác của Phật Tánh. Bốn loại chúng 
sanh nầy bao gồm loài thai sanh, tức loài sanh bằng thai; loài noãn 
sanh, tức loài sanh bằng trứng; loài thấp sanh, tức loài sanh từ nơi ẩm 
thấp; và loài hóa sanh, tức loài từ biến hóa mà sanh ra. 

Theo Kinh Lăng Già, về quan điểm tôn giáo, có năm đẳng cấp 
chúng sanh. Thứ nhất là các chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn được 
chứng ngộ khi nghe được những học thuyết về các Uẩn, Giới, Xứ, 
nhưng lại không đặc biệt lưu tâm đến lý nhân quả; các ngài đã giải 
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thoát đuợc sự trói buộc của các phiển não nhưng vẫn chưa đoạn diệt 
được tập khí của mình. Họ đạt được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú 
trong trạng thái ấy, họ tuyên bố rằng họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt 
được đời sống phạm hạnh, tất cả những øì cần phải làm đã được làm, 
họ sẽ không còn tái sinh nữa. Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến về sự 
phi hiện hữu của “ngã thể” trong một con người, nhưng vẫn chưa thấy 
được sự phi hiện hữu trong các sự vật. Những nhà lãnh đạo triết học 
nào tin vào một đấng sáng tạo hay tin vào “linh hồn” cũng có thể được 
xếp vào đẳng cấp nầy. Thứ nhì là những chúng sanh thuộc hàng Bích 
Chi Phật bao gồm những vị hết sức lưu tâm đến những øì dẫn họ đến 
sự thể chứng quả vị Bích Chi Phật. Họ lui vào sống độc cư và không 
dính dáng gì đến các sự việc trên đời nầy. Khi họ nghe nói rằng Đức 
Phật hiện thân ra thành nhiều hình tướng khác nhau, khi thì nhiều thân, 
khi thì một thân, thi triển thần thông thì họ nghĩ rằng đấy là dành cho 
đẳng cấp của chính họ nên họ vô cùng ưa thích những thứ ấy mà đi 
theo và chấp nhận chúng. Thứ ba là những chúng sanh thuộc hàng Như 
Lai, tức những vị có thể nghe thuyết giảng về những chủ để như những 
biểu hiện của tâm hay cảnh giới siêu việt của A Lại Da mà từ đấy 
khởi sinh thế giới của những đặc thù nây, nhưng chư vị lại có thể 
không cảm thấy chút nào ngạc nhiên hay sợ hãi. Những chúng sanh 
trong đẳng cấp Như Lai có thể được chia làm ba loại: những vị đã đạt 
được tuệ kiến thấu suốt chân lý rằng không có một thực thể đặc thù 
nào đằng sau những gì mà người ta nhận thức; những vị biết rằng có 
một nhận thức tức thời về chân lý trong tâm thức sâu kín nhất của con 
người; những vị nhận thức rằng ngoài thế giới này còn có vô số Phật 
độ rộng lớn bao la. Thứ tư là những chúng sanh không thuộc đẳng cấp 
rõ ràng nào, tức những chúng sanh có bản chất bất định, vì những 
chúng sanh nào thuộc đẳng cấp nầy có thể nhập vào một trong ba đẳng 
cấp vừa kể trên tùy theo hoàn cảnh của mình. Thứ năm là những 
chúng sanh vượt ra ngoài các đẳng cấp trên. Hãy còn một đẳng cấp 
khác nữa của những chúng sanh không thể được bao gồm trong bất cứ 
đẳng cấp nào trong bốn đẳng cấp vừa kể trên; vì họ không hề mong 
muốn cái gì để giải thoát, và vì không có mong muốn ấy nên không có 
giáo lý nào có thể nhập vào lòng họ được. Tuy nhiên, có hai nhóm phụ 
thuộc nhóm nầy và cả hai nhóm nầy đều được gọi là Nhất Xiển Đề. 
Xiển đề là tiếng Phạn có nghĩa là “tín bất cụ” (hay không đủ niềm tin) 
và “thiếu thiện căn.” Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Niềm tin không trọn 
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vẹn,” hay “thiếu thiện căn.” Một loại chúng sanh đã cắt đứt tất cả 
thiện căn và không còn hy vọng đạt thành Phật quả nữa. Tình trạng 
“xiển để” đã từng là một chủ để bàn luận trong Phật giáo vùng Đông 
Á, vài nhóm cho rằng xiển để không thể nào thành Phật, nhóm khác 
xác nhận rằng tất cả chúng sanh, bao gồm xiển để, đều có Phật tánh 
và vì thế có thể tái lập thiện căn. Xiển để cũng có thể là một vị Tỳ 
Kheo không chịu vào Niết Bàn mà ở lại trần thế để tế độ chúng sanh. 
Xiển Đề còn có nghĩa là đoạn thiện căn giả, tức là người không có ý 
hướng giác ngộ Phật, kẻ thù của thiện pháp. Người cắt đứt mọi thiện 
căn. Nhất Xiển Đề là hạng người cùng hung cực ác, mất hết tất cả các 
căn lành, không thể nào giáo hóa khiến cho họ tu hành chi được hết. 
Tuy nhiên, Nhất Xiển Đề cũng áp dụng cho Bồ Tát nguyện không 
thành Phật cho đến khi nào tất cả chúng sanh đều được cứu độ. Trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật nhắc Mahamati: “Này Mahamati, vị Bồ Tát 
nhất xiển để biết rằng tất cả sự vật đều ở trong Niết Bàn từ lúc khởi 
thỉ, nên vẫn giữ mãi không nhập Niết Bàn.” Như vậy, xiển đề có thể là 
những người đã từ bỏ tất cả các thiện căn, hay những người phỉ báng 
các học thuyết dành cho chư Bồ Tát mà bảo rằng các học thuyết ấy 
không phù hợp với kinh luật cũng như học thuyết giải thoát. Vì sự phỉ 
báng nầy, họ tự cắt đứt mọi thiện căn và không thể nào vào được Niết 
Bàn. Xiển Đề cũng có thể là những người lúc đã nguyện độ tận chúng 
sanh ngay từ lúc mới khởi đầu cuộc tu hành của họ. Họ gồm những vị 
Bồ Tát mong muốn đưa tất cả chúng sanh đến Niết Bàn mà tự mình thì 
từ chối cái hạnh phúc ấy. Từ lúc khởi sự đạo nghiệp của mình, các 
ngài đã nguyện rằng cho đến khi mọi chúng sanh của họ được đưa đến 
an hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Niết Bàn, họ sẽ không rời cuộc đời 
khổ đau nầy, mà phải hành động một cách kiên trì với mọi phương tiện 
có thể được để hoàn tất sứ mạng của mình. Nhưng vì vũ trụ còn tiếp 
tục hiện hữu thì sẽ không có sự chấm dứt cuộc sống, cho nên các vị 
nầy có thể không bao giờ có cơ hội để hoàn tất công việc mà tịnh trú 
trong Niết Bàn tĩnh lặng. Cơ may cũng đến cho cả những người phỉ 
báng Bồ tát thừa khi nhờ lực trì gia hộ của chư Phật, mà cuối cùng họ 
theo Đại thừa và do tích tập thiện nghiệp mà nhập Niết Bàn, vì chư 
Phật luôn luôn hành động vì lợi ích của tất cả mọi chúng sanh dù 
chúng sanh có thế nào đi nữa. Nhưng đối với các vị Bồ Tát, không bao 
giờ nhập Niết Bàn vì các ngài có tuệ giác sâu xa, nhìn suốt bản chất 
của các sự vật là những thứ dù đang như thế, vốn vẫn ở ngay trong 
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Niết Bàn. Như vậy chúng ta biết đâu là vị trí của chư vị Bồ tát trong 
công việc vô tận của các ngài là dẫn dắt hết thảy chúng sanh đến trú 
xứ tối hậu. 

Theo Kinh Đại Duyên và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có bảy loại chúng sanh: có loại chúng sanh hữu tình, thân sai biệt và 
tưởng sai biệt, như loài người, một số chư Thiên và một số thuộc đọa 
xứ; có loại chúng sanh hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, 
như Phạm Thiên chúng vừa mới sanh lần đầu tiên (hay do tu sơ thiền); 
có loại chúng sanh hữu tình thân đồng loại, nhưng tưởng sai biệt, như 
chư Quang Âm Thiên; có loại chúng sanh hữu tình thân đồng loại và 
tưởng đồng loại, như chư Thiên cõi trời Biến Tịnh; có loại chúng sanh 
hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, 
không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng Không Vô Biên Xứ; có loại 
chúng sanh hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, nghĩ 
rằng: “Thức là vô biên,” và chứng Thức Vô Biên Xứ; và có loại chúng 
sanh hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: 
“Không có vật gì cả,” và chứng Vô Sở Hữu Xứ. Còn có bảy loại hiện 
hữu trong thế giới loài người hay trong bất cứ dục giới nào. Đó là địa 
ngục hữu tình, súc sanh hữu tình, ngạ quỷ hữu tình, thiên hữu tình, nhơn 
hữu tình, nghiệp hữu tình, và thân trung ấm hữu tình. Ngoài ra, còn có 
bảy loại chúng sanh khác nữa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, 
nhơn, phi nhơn, và thiên. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lại có tám 
loại chúng sanh: thiên, long, dạ xoa, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, càng 
thát bà, và ma hầu la già. 

Theo truyền thống Phật giáo, sanh hữu gồm chín loại. Thứ nhất là 
dục hữu tình, tức là loại chúng sanh có dục vọng; thứ nhì là sắc hữu 
tình, tức là loại chúng sanh có sắc; thứ ba là vô sắc hữu tình, tức loại 
chúng sanh vô sắc; thứ tư là tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh có 
tưởng; thứ năm là vô tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh không có 
tưởng; thứ sáu là phi tưởng phi phi tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh 
không có tưởng mà cũng không có không tưởng; thứ bảy là hữu nhất 
uẩn tình, tức loại chúng sanh có một uẩn; thứ tám là hữu tứ uẩn tình, 
tức loại chúng sanh có bốn uẩn; và thứ chín là hữu tình ngũ uẩn, tức 
loại chúng sanh có năm uẩn. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có chín loại hữu tình khác: loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng 
sai biệt như loài người và một số chư Thiên; loài hữu tình có thân sai 
biệt, tưởng đồng nhất như Phạm chúng Thiên khi mới tái sanh; loài hữu 
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tình có thân đồng nhất, tưởng sai biệt như Quang Âm Thiên; loài hữu 
tình có thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như Tịnh Cư Thiên; loài hữu 
tình không có tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng Thiên; loài hữu 
tình đã chứng được (ở cõi) Không Vô Biên Xứ; loài hữu tình đã chứng 
được (ở cõi) Thức Vô Biên Xứ; loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Vô Sở 
Hữu Xứ; và loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã nhắc ngài 
A Nan về mười hai loại chúng sanh: 1) Loài noãn sanh, tức loài sanh ra 
bằng trứng. Bởi nhân thế giới hư vọng luân hồi, động điên đảo, hòa 
hợp với khí thành tám vạn bốn nghìn loài bay, bơi loạn tưởng. Như 
vậy nên có loài từ trứng sinh, lưu chuyển trong các quốc độ, như loài 
cá, chim, rùa, rắn, đầy dẫy trong thế giới. 2) Loài thai sinh, tức loài 
sanh ra bằng thao. Bởi nhân thế giới tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo, 
hòa hợp thành tám vạn bốn nghìn loài hoành thụ, loạn tưởng. Như vậy 
nên có loài từ thai sinh, như người, vật, tiên, rồng, đầy dẫy khắp thế 
giới. 3) Loài thấp sinh, tức loài sanh ra từ nơi ẩm thấp. Bởi nhân thế 
giới chấp trước luân hồi, thù điên đảo, hòa hợp khí nóng thành tám vạn 
bốn nghìn loài phiên phúc loạn tưởng. Như vậy nên có loài từ chỗ ẩm 
thấp sinh, như các loài trùng, sâu bọ, vân vân, lưu chuyển đầy dẫy 
quốc độ. 4) Loài hóa sinh, tức loài được biến hóa từ loài nầy sang loài 
khác. Bởi nhân thế giới biến dịch luân hồi, giả điên đảo, hòa hợp xúc 
thành tám vạn bốn nghìn loạn tưởng tân cố. Như vậy có loài tự biến 
hóa sinh, như loài thay vỏ, thoát xác bay đi, lưu chuyển đầy dẫy quốc 
độ. 5) Loài sắc tướng sanh, tức loài sanh ra từ sắc tướng. Bởi nhân thế 
giới lưu ngại luân hồi, chướng điên đảo, hòa hợp chấp trước thành tám 
vạn bốn nghìn tinh diệu loạn tưởng, như vậy nên có loài sắc tướng 
sanh, như loài tinh minh, xấu tốt, lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ. 6) 
Loài vô sắc tướng sanh, tức loài được sanh ra từ vô sắc tướng. Bởi 
nhân thế giới tiêu tẳn luân hồi, hoặc điên đảo, hòa hợp u ám thành tám 
vạn bốn nghìn âm ẩn loạn tưởng. Như vậy nên có loài vô sắc sinh, như 
loài không tẩn tiêu trầm lưu chuyển đây dẫy trong quốc độ. 7) Loài 
tưởng tướng sanh, tức chúng sanh được sanh ra từ tưởng tướng. Bởi 
nhân thế giới vọng tưởng luân hồi, ảnh điên đảo, hòa hợp với “nhớ" 
thành tám vạn bốn nghìn tiểm kiết loạn tưởng. Như vậy nên có loài 
tưởng tướng sanh, như là quỷ thần, tinh linh, lưu chuyển đầy dẫy trong 
quốc độ. 8) Loài vô tưởng sanh, hay chúng sanh được sanh ra từ vô 
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tưởng. Bởi nhân thế giới ngu độn luân hồi, si điên đảo, hòa hợp ngu 
ngoan, thành tám vạn bốn nghìn khô khan loạn tưởng. Như vậy nên có 
loài vô tưởng sinh, như loài tinh thân hóa ra thảo mộc kim thạch, lưu 
chuyển đầy dẫy quốc độ. 9) Loài chẳng phải có sắc tướng sinh, hay 
loại chúng sanh chẳng phải có sắc tướng mà được sanh ra. Bởi nhân 
thế giới tương đãi luân hồi, ngụy điên đảo, hòa hợp nhiễm thành tám 
vạn bốn nghìn nhân y loạn tưởng. Như vậy nên có các loài chẳng phải 
có sắc tướng sinh, như loài thủy mẫu, lưu chuyển đây dẫy quốc độ. 10) 
Loài chúng sanh chẳng phải vô sắc sinh mà được sanh ra. Bởi nhân thế 
giới tương dẫn luân hồi, tính điên đảo, hòa hợp với phù chú mà thành 
tám vạn bốn nghìn hô triệu loạn tưởng. Như vậy nên có loài chẳng 
phải không sắc sinh, như loài yểm chú, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 
11) Loài chẳng phải có tưởng sinh, hay loại chúng sanh chẳng phải vì 
có tưởng mà được sanh ra. Bởi nhân thế giới hợp vọng luân hồi, vồng 
điên đảo, hòa hợp với các chất khác thành tám vạn bốn nghìn hồi hỗ 
loạn tưởng. Như vậy nên có các loài chẳng phải có tưởng sinh, như loài 
bổ lao, lưu chuyễn đầy dẫy quốc độ. 12) Loài chẳng phải không tưởng 
sinh, hay loại chúng sanh chẳng phải vì không có tưởng mà được sanh 
ra. Bởi nhân thế giới oán hại luân hồi, sát điên đảo, hòa hợp quái 
thành tám vạn bốn nghìn loài tưởng ăn thịt cha mẹ. Như vậy nên có 
các loài chẳng phải không tưởng, mà vô tưởng, như loài thổ cưu và 
chim phá cảnh, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 


An Overview 0ƒ Senfient Beings 


Senflent beings Include the living beings and things. The living 
beings or the sentlent are those with emotions and wisdom; while 
things, or Insentient things are those without emotlons nor wisdom. 
Therefore, sentilent beings or those with emtions (the living) or those 
who possess consciousness; while Insentlent things or those without 
emotions. Insentient things survive through the means of their own 
beIngs, from sunlight, earth and arr. Planfs are not considered sentient 
beings because they do not possess conscIousness. ConscIous beIngs or 
senftilent beings which possess magical and spiritual powers. All the 
living, which includes the vegetable kingdom; however, the term 
“sattva” limis the meaning to those endowed with reason, 
consciousness, and feeling; or those who are sentlent, sensiIble, 
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animate, and rational. According to Buddhism, any living being who 
has a conscIousness, Including those of the six realms (heaven, human, 
asura, animal, hungry ghost, and hell). All sentient beings can be said 
to have Inherent enlightenment or Buddha-nature. The term “Living 
beings” refer to all creatures that possess life-force. Each Individual 
living being comes Into being as the result of a varlety of different 
causes and conditions. The smallest living beings as anfs, mosquitoes, 
or even the most tiniest parasites are living beings. However, the 
maJorIty of consclous beiIngs are ordinary people who always examine 
themselves and realize they are Just unenliphtened mortal filled with 
greed, hatred and Ignorance, as well as an accumulation of Infinite 
other transgressions In the past, present and future. From realizing this, 
they develop a sense of shame and then vow to change theIr way, be 
remorseful, repent, and give their best to cultivate with vigor such as 
chanting sutra, reciting the Buddha”s name, or siting meditation, 
seeking to quickly end karmic obsfructions and to attain enlightenment 
1n a very near future. 

In Buddhist philosophy, a sentient being 1s one who has a mind, 
that 1s, something that 1s aware 0Ÿ 1fs surroundings and 1s capable of 
volitional activity. In Buddhist psychological literature, the minimum 
necessary requirements for something to be a sentient being are the 
five “ommi-present mental factors” (sarvatraga): l) feeling (vedana); 2) 
discriminatlon (samjna); 3) Intention (cetana); 4) mental actIvity 
(manasikara); 5) contact (sparsa). Beings are different In various ways, 
including the good and bad seeds they possess. Each being creates 
karma and undergoes Its Individual retribution. This process evolves 
from distinctions that occur in the five skandhas. Every being 1s a 
combination of five elementfs: rupa, vedana, sanna, sankhara, and 
vinnana. Hence, one being 1s not essentially different from another, an 
ordinary man 1s not different from a perfect saint. But 1s the nature and 
proportion of each of the five constituents existing 1n an Individual be 
taken Into account, then one being 1s different from another, an 
ordinary man 1s different from a perfect saint. The combination of 
elements 1s the outcome of Karma and Is happening every momentf, 
Implying that the disintegration of elements always precedes it. The 
elements in a combined state pass as an Individual, and from time 
Immemorial he works under misconceptlon of a self and of things 
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relating to a self. His vision being distorted or obscured by Ignorance of 
the truth he can not perceive the momentary combination and 
disintegration of elements. On the other hand, he 1s subJect to an 
inclination for them. A perfect man with his vision cleared by the 
Buddhist practices and culture realizes the real state of empirical things 
that an individual consists of the five elements and does not possess a 
permanent and unchanging entfity called soul. 

According to Buddhism, physically speaking, there are four kinds 
of beings, Including living and non-living beings: flying, swimming, 
walking, and plants. Those with blood and breath are called animals, 
and plants refer to all kinds of grasses, trees, and flower-plants. Where 
do all those four kinds of beings come from? What 1s their origin? 
According to Buddhism, their origin 1s the Buddha-nature. If there was 
no Buddha-nature, everythng would be annihilated. The Buddha- 
nature 1s the only thing that passes through ten thousand generations 
and all trme without being destroyed. From the Buddha-nature come 
Bodhisattvas, Hearers (Enlipghtened to Conditions), gods, asuras, 
people, animals, ghosts, and hell-beings. Those are beings of the ten 
dharma realms, and the ten dharma realms are not apart from a single 
thought of the mind. Thịs single thought of the mind 1s Jjust the seed of 
the Buddha-nature. One true-thought 1s Just another name for the 
Buddha-nature. Those living beings Include beings which are born 
through the womb; those born through eggs; those born through 
moisture; and those born through transformation or metamorphoses 
such as a worm transforming to become a butterfly. 

According to The Lankavatara Sutra, from the religIous point of 
view, there are five orders of beings. First of all, those who belong to 
the Sravaka order are delighted at listening to such doctrines as 
concern the Skandhas, Dhatus, or Ayatanas, but take no special interest 
in the theory of causation, who have cut themselves loose from the 
bondage of evil passions but have not yet destroyed their habit-energy. 
They have attained the realization of Nirvana, abiding in which state 
they would declare that they have put an end to existence, their life of 
morality 1s now atfained, all that 1s to be done 1s done, they would not 
be reborn. These have gaIned an Insight into the non-existence of an 
ego-subsfance In a person but not yet Into that in objects. These 
philosophical leaders who believe In a creator or in the ego-soul may 
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also be classified under this order. Second, the Pratyekabuddha order 
comprises those who are Intensely Interested In anything that leads 
them to the realization of Pratyekabuddhahood. They would retire Into 
solitude and have no attachment to worldly things. When they hear that 
the Buddha manifests himself In a varlety of forms, sometimes 1n 
øroup, sometimes singly, exhibiting miraculous powers, they think 
these are meant for their own order, and Iimmensely delighted In them 
they would follow and accept them. Third, those of the Tathagata 
order, or those who may listen to discourse on such subJects as 
manifestatons of mind, or transcendental realm of the Alaya, from 
which starts this world of particulars, and yet they may not at all feel 
astonished or frightened. The Tathagata order may be again divided 
into three: those who gain an Insight into the truth that there 1s no 
individual reality behind one perceives; those who know that there 1s 
an Iimmediate perception of the truth in one”s Iinmost conscIousness; 
those who perceive that besides this world there are a great number of 
Buddha-lands wide and far-extending. Fourth, those who belong to no 
definite order, or those who are of the indeterminate nature. For those 
who belong to it may take to either one of the above three orders 
according to their opportunities. Fifth, those who are altogether outside 
these orders. There 1s still another class of beings which cannot be 
comprised under any of the four already mentiond; for they have no 
desire whatever for emancipation, and without this desire no religIous 
teaching can enter Into any heart. They belong to the Icchantika order. 
lcchantika 1s a Sanskrit word which means “incomplete faith” and 
“lacking good roots.” À class of beings who have cut off all their 
virtuous roots (Kusala mula) and so have no hope of attaining 
buddhahood. The status of icchantikas was once an Important topIc of 
debate In East Asian Buddhism, with some groups claiming that they 
are unable to attain liberation, while others asserted that all beings, 
1ncluding 1cchantikas, have the buddha-nature, and so the virtuous rootS 
may be re-established. Bhiksus who refuse to enter upon theIr 
Buddhahood In order to save all beings. lcchantika 1s one who cuts off 
his roots of goodness. The Atyantika are people who are extremely 
evil and wicked, having lost all senses of goodness. Ït 1s Impossible to 
change, transform, or Influence them to take a cultivated path. 
However, this also applied to a Bodhisattva who has made his vow not 
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to become a Buddha until all beings are saved. In the Lankavatara 
Sutra, he Buddha reminded Mahamat: “Oh Mahamatil, the 
Bodhisattva-icchantika knowing that all things are 1n Nirvana from the 
beginning refrains forever from entering Into Nirvana. Two sub- 
classes, however, may be distinguished here. Those who have forsaken 
all roots of merit, or those who vilify the doctrines meant for the 
Bodhisattvas, saying that they are not in accordance with the sacred 
texts, rules of morality, and the doctrine of emancipation. Because of 
this vilification they forsake all the roots of merit and do not enter Into 
Nirvana. Those who have vowed at the beginning to save all beings. 
They are Bodhisattvas who wish to lead all beings to Nirvana. Deny 
themselves of this bliss. They vowed In the beginning of their relig1ous 
career that until everyone of their fellow-beings 1s led to enJoy the 
eternal happiness of Nirvana, they themselves would not leave this 
world of pain and suffering, but must strenuously and with every 
possible means work toward the completion of their missilon. But as 
there wIll be no termination of life as long as the universe continues to 
exIst, Bodhisattvas may have no chance for ever fo rest themselves 
quietly with their work finished in the serenity of Nirvana. The time 
wIill come even to those who speak evil of the Bodhisattvayana when 
through the power of the Buddhas they finally embrace the Mahayana 
and by amassing stock of merit enter Into NÑirvana, for the Buddhas are 
always working for the benefit of all beings no matter what they are. 
But as for Bodhisattvas they never enfer Into Nirvana as they have a 
deep Insight Into the nature of things which are already In Nirvana 
even as they are. Thus, we know where Bodhisattvas stand in thetr 
never-ending task of leading all beings into the final abode of rest. 
According to the Mahanidana sutta and the Sangiti Sutta In the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven statlons of 
conscIousness: there are beings different in body and different In 
perception, such as human beings, some evas and some states of woe; 
there are beings different in body and alike in perception, such as the 
devas of Brhamas retinue, born there (on account of having attained) 
the first Jhana; there are beings alike In body and different In 
perception, such as the Abhassara Devas; there are beings alike In 
body and alike In perception, such as the Subhakinna devas; there are 
beings who have completely transcended all perception of matter, by 
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the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attention 
to the perception of variety; thinking: “Space 1s Infinite,” they have 
affained to the Sphere of Infinite Space; there are beings who, by 
transcending the Sphere of Infinite Space, thinking: “Consciousness 1s 
infimte,” have attained to the Sphere of Infinite Consciousness; and 
there are beings who, having transcended the Sphere of Infinite 
Consciousness, thinking: “There 1s nothing,” have attainned to the 
Sphere of No-Thingness. There are seven stages of existence In a 
human world or In any desire world. They are being in the hells, 
animals, the hungry ghosts, the devas, the human beings, beings of 
karma, and beings In the Intermediate stage. Besides, there are still 
seven other kinds of sentient beings: hells, hungry ghosts, animals, 
demons of higher order, humans, non-humans, and gods (a øenius or 
higher spiritual being). According to the Lotus Sutra, there are still 
eipht other beings: deva, naga, yaksa, asura, gadura, kimnara, 
gandharva, and mahogara. 

According to Buddhist tradition, there are nine kinds of beings. 
Firsf, sense-desire becoming, the kind of becoming possessed of sense- 
desires; second, fine-material becoming, the kind of becoming 
possessed of fine material; third, immaterial becoming, the kind of 
becoming possessed of Immaterial; fourth, percipient becoming, the 
kímd of becoming possessed of perception; fifíth, non-percipienf 
becoming, the kind of becoming possessed of non-perception; sixth, 
neither-percipIenf-nor-non-percipient becoming, the kind of becoming 
possessed of neither perception nor non-perception; seventh, one- 
constituent becoming, the kind of becoming possessed oŸ one 
consfituent; eighth, four-constituent becoming, the kind of becoming 
possessed of four constituents; nĩnth, five-constituent becoming, the 
kínd of becoming possessed of five constituents. According to the 
Sangtti Sutta, there are nine more kinds of sentient beings: beings 
different in body and different In perception such as human beings, 
some devas and hells; beings different in body and alike In perception 
such as new-rebirth Brahma; beings are alike in body and different In 
perception such as Lighf-sound heavens (Abhasvara); beings alike In 
body and alike In perception such as Heavens of pure dwelling; the 
realm of unconscIous beings such as heavens of no-thought; beings 
who have atfained the Sphere of Infinite Space; beings who have 
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affained to the Sphere of Infinite Consciousness; beings who have 
affained to the Sphere of No-Thingness; and beings who have attained 
to the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception. 

In the Surangama Sutra, book Seven, the Buddha reminded 
Ananda about the twelve categorles of living beings: I) Egg-born 
beings or beings born through egg. Through a continuous process of 
falseness, the upside-down state of movement occurs In this world. lt 
unites with energy to become eighty-four thousand kinds of random 
thoughts that either fly or sink. From this there come Into being the egg 
kalalas which multiply throughout the lands in the form of fish, birds, 
amphibians, and reptiles, so that their kinds abound. 2) Womb-born 
beings or beings born throush womb. Through a conftinuous process of 
defilement, the upside-down sfate of desire occurs In this world. lt 
unites with stimulaton to become eighty-four thousand kinds of 
random thoughts that are either upright or perverse. From this there 
come Into being the womb arbudas, which multiply throughout the 
world in the form of humans, animals, dragons, and mmortals until 
therr kinds abound. 3) Moisture-born beings or beings born through 
moIsture. Through a conftinuous process of attachment, the upside- 
down state of inclination occurs in this world. It unites with warmth to 
become eighty-four thousand kinds of random thoughts that are 
vacillating and Inverted. From this there come Into being through 
moIsture the appearance of peshis, which multiply throughout the lands 
in the form of Insects and crawling Invertebrates, until their kinds 
abound. 4) Transformation-born beings or beings born through 
transformation. Through a continuous process of change, the upside- 
down state of borrowing occurs In this world. It unites with confact to 
become eighty-four thousand kinds of random thoughts of new and old. 
From this there come 1nto being throuph transformation the appearance 
of ghanas, which multuiply throughout the lands In the form of 
metamorphic flying and crawling creatures, until their kinds abound. 5) 
Form-born beings or beings born through form. Through a continuous 
process of restraint, the upside-down state of. obstruction occurs In this 
world. It unites with attachment to become eighty-four thousand kinds 
of random thoughts of refinement and brilliance. From this there come 
I1nto being the ghanas of appearance that possess form, which multiply 
throughout the lands In the form of auspicilous and IinauspicIous 
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essences, until their kinds abound. 6) Formless-born beings or beings 
born through formlessness. Through a contnuous process of 
annihilation and dispersion, the upside-down state of delusion occurs In 
this world. It unites with darkness to become eighty-four thousand 
kinds of random thoughts of obscurity and hiding. From this there come 
I1nto being the ghanas of formless beings, which multiply throughout the 
lands as those that are empty, dispersed, annihilated, and submerged 
until their kinds abound. 7) With thought-born beIngs or beings born 
with thoughts. Through a continuous process of 1llusory imaginings, the 
upside-down state of shadows occurs 1n this world. lt unites with 
memory to become eighty-four thousand kinds of random thoughts that 
are hidden and bound up. From this there come I1nto being the ghanas 
of those with thought, which multiply throughout the lands In the form 
Of spirits, ghosts, and weird essences, until their kinds abound. 8) 
Without thoughft-born beings or beings born without thought. Through a 
conftinuous process of dullness and slowness, the upside-down state of 
stupidify occurs 1n this world. It unites with obstinancy to become 
eighty-four thousand kinds of random thoughts that are dry and 
aftenuated. From this there come Into being the ghanas of those without 
thought, which multiply throughout the lands as their essence and spIrit 
change Into earth, wood, metal, or stone, until their kinds abound. 9) 
Not endowed with form-born beings or beings born not endowed with 
form. Through a contInuous process 0Ÿ parasitic 1nteraction, the upside- 
down sfate of simulation occurs In this world. lIt unites with defilement 
to become eighty-four thousand kinds of random thoughts of according 
and relying. From this there come 1nto being those not totally endowed 
with form, who become ghanas of form which multiply throughout the 
lands until their kinds abound, in such ways as Jellyfish that use shrimp 
for eyes. 10) Not lacking form-born beings or beings born not toally 
lacking form. Through a continuous process of mutual enticement, an 
upside-down state of the nature occurs In this world. lt unites with 
mantras to become eighty-four thousand kinds of random thoughts of 
beckoning and summoning. From this there come Into being those not 
totally lacking form, who take ghanas which are formless and multiply 
throughout the lands, until their kinds abound, as the hiden beings of 
mantras and Incantations. l1) Not totally endowed with thought-born 
beings or beings born not totally endowed with thought. Through a 
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confinuous process of false unity, the upside-down state transgression 
Occurs In this world. It unites with unlike formations to become eighty- 
four thousand kinds of random thoughts of reciprocal Interchange. From 
this come Into being those not totally endowed with thought, which 
become ghanas possessing thought and which multiply throughout the 
lands until their kinds abound in such forms as the varata, which turns a 
different creature Info 1ts own specIes. 12) Not totally lacking thought- 
born beings or beIngs born through not tofally lacking thought. Through 
a continuous proces of empty and harm, the upside-down state of 
kiling occurs In this world. It unites with monstrositles to become 
eighty-four thousand kinds of random thoughts of devouring one”s 
father and mother. From this there come Into being those not totally 
lackimng thought, who take ghanas with no thought and multiply 
throughout the lands, until their kinds abound In such forms as the dirt 
owl, which hatches 1s young from clods and dirt, and which incubates a 
poIsonous fruIt to create 1s young. In each case, the young thereupon 
eat the parents. 
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Chương Năm 
Chapter Five 


Sự Sáng Tạo Ra Chúng Sanh Con Người 


Theo Đức Phật, con người không được tạo ra bởi thượng đế sáng 
tạo, cũng không là kết quả của một tiến trình tiến hóa lâu dài theo như 
thuyết tiến hóa của Darwin cũng như thuyết Tân tiến hóa. Theo giáo 
pháp của Đức Phật, con người đã từng hiện hữu, không nhất thiết là 
trên địa cầu này. Sự hiện hữu của con người tại bất cứ nơi đặc biệt nào 
cũng đều bắt đầu bằng sự phát khởi tinh thần về “nghiệp của con 
người.” Tâm, chứ không phải là thân, là yếu tố chính trong tiến trình 
này. Con người không độc lập với những hình thức khác của chúng 
sanh trong vũ trụ và con người có thể tái sanh vào những đường khác 
trong sáu đường sanh tử. Cũng như vậy, các chúng sanh khác cũng có 
thể tái sanh làm người. Cái chân lý tối thượng của chúng sanh của 
chúng sanh là Phật Tánh và cái Phật Tánh này không thể tạo mà cũng 
không thể diệt. Từ vô thỉ, khi trời đất chưa có, chưa có con người. Chưa 
có trái đất, chưa có sinh vật, chưa có cái gọi là thế giới. Căn bản là 
chưa có thứ gì hiện hữu. Và rồi, vào lúc thành lập kiếp, khi ấy sự vật 
bắt đầu hiện hữu, con người từ từ xuất hiện. Họ từ đâu đến? Có người 
nói rằng họ tiến hóa từ loài khỉ. Nhưng loài khỉ tiến hóa từ đâu? Nếu 
con người tiến hóa từ loài khỉ, thì tại sao bây giờ không thấy con người 
tiến hóa từ khỉ nữa? Điều này thật là lạ. Những người chủ xướng 
thuyết này quả là không có sự hiểu biết. Họ chỉ để ra một vài thuyết 
đặc biệt nào đó mà thôi. Tại sao con người lại không tiến hóa từ những 
loài chúng sanh khác, mà phải từ loài khỉ? 


Creation 0ƒ Human Beings 


According to the Buddha, human beIngs have not created by a 
creator god, nor have they been the result of a long process of 
evolution, as suggested by Darwinian and Neo-Darwinian evolutlonary 
theory. According to the Buddhaˆs teachings, , there have always been 
people, though not necessarlly on this planet. The appearance of 
physical human bodlies In any particular location begins with the mental 
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generation of “human karma.” Mind, not physical body, 1s prImary In 
that process. Human beings are not Iindependent of the other forms of 
senfient life in the universe and can be reborn 1n others of the S1x Paths 
of Rebirth. Likewlise, other sentient beings can be reborn as human 
beings. What 1s ultimately real about all living beings 1s their Buddha- 
Nature and that cannot be created or destroyed. At the very beginning, 
before heaven and earth came Info being, there were not any people. 
There was no earth, no living beings, nor anything called a world. 
Basically, none of those things existed at all. And then, at the outset of 
the kalpa, when things were coming Into being, people gradually came 
to exist. Ultimately, where do they come from? Some say that people 
evolved from monkeys. But what do the monkeys evolve from? lf 
people evolved from monkeys, then why are there no people evolving 
from monkeys right now? 'This 1s really strange. People who propagate 
this kind of theory basically do not have any understanding. They are 
Just trying to set up some special theory. Why could it not be the case 
that people evolved from other living beings? 
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Chương Sáu 
Chapter Six 


Chúng Sanh Con Người 
Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Theo Phật giáo, nhân chúng hay cảnh giới của con người, hay thế 
giới của chúng ta, nơi mà những chúng sanh nào thọ trì ngũ giới sẽ 
được tái sanh vào (cõi nầy chúng sanh khổ vui lẫn lộn, tuy nhiên, 
thường bị cảnh khổ sở thiếu thốn, đói khát, lạnh nóng, sợ sệt, vân vân. 
Bên cạnh đó lại phải bị những lo âu sợ sệt về sanh, lão, bệnh, tử, chia 
ly, thương ghét. Khổ thì có tam khổ như khổ khổ, hoại khổ, hành khổ; 
hoặc ngũ khổ như sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, khổ vì phạm 
các tội mà bị trói buộc; hoặc bát khổ như sanh, già, bệnh, chết, ái biệt 
ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh suy. Tuy cũng có những 
niềm vui, nhưng đây chỉ là niềm vui tạm bợ, vui để chờ buồn chờ khổ. 
Chúng sanh sanh vào cõi người, mà lại gặp được Phật pháp thì theo lời 
Phật dạy là một đại hạnh, vì đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho 
cuộc tu giải thoát). Theo quan điểm Phật giáo, về mặt vật thể thì 
nguồn gốc của vũ trụ chính là năng lượng, còn xét về các sinh vật sống 
trong đó thì nguồn gốc tạo ra đời sống của mỗi chúng sanh chính là 
nghiệp lực của những hành vi mà chúng sanh ấy đã tạo ra. Nghiệp lực 
là nguyên nhân khiến chúng sanh phải tái sanh theo một hình thức nào 
đó. Nếu một chúng sanh con người giữ tròn năm giới thì chúng sanh ấy 
sẽ được tiếp tục tái sanh làm con người. Dù con người không toàn thiện 
hay toàn ác, nhưng bản tánh con người vốn ôn hòa, có thể hòa hợp 
được với người khác. Nếu hoàn toàn tốt thì chúng sanh ấy đã sanh lên 
cõi trời, ngược lại nếu hoàn toàn ác thì người ấy đã sanh làm súc sanh, 
ngạ quỷ hay địa ngục rồi. Thường thì chúng sanh con người có phước 
báu mà cũng có tội lỗi. Có khi thì công nhiều, tội ít; có khi thì tội nhiều 
công ít. Khi có công nhiều tội ít thì chúng sanh con người được sanh 
vào gia đình giàu sang phú quý. Nếu công ít tội nhiều thì sanh vào gia 
đình khốn khổ bần cùng. Nói chung, Phật giáo cho rằng việc sanh ra 
trong cõi người là một trong những hình thức đời sống lý tưởng nhất vì 
rất thuận lợi cho việc tu tập. So với con người thì thần linh phải được 
xem là ở hình thức thấp hơn, tuy thần linh có thể có những khả năng 
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mà con người không có, như một số năng lực siêu nhiên. Thật ra, thần 
linh cũng chỉ là một phần của thế giới mà loài người đang sống và hình 
thức đời sống của họ kém hiệu quả hơn con người trong việc tu tập. 
Con người là những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát triển, 
biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn những 
chúng sanh khác. Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. 
Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều 
hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm thành tựu quả 
vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh người. 
Nhân đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó chúng 
sanh có thể được sanh vào. Chúng sanh con người có suy tưởng trong 
dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện 
tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật 
giáo, vì con người có quyển năng quyết định cho chính họ. Đời sống 
con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. Chúng sanh con 
người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh 
hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan 
trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết 
định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và 
đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định dành cuộc đời 
cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay 
quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho 
người khác được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, con người cũng 
có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách 
nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của 
Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu 
biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu 
muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở thành Phật, 
đâ y là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và giải thoát 
cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ 
hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức 
Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội 
lớn lao không nên để uổng phí. Giả tỷ có một người ném vào đại 
dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi 
dạt do nhiều luông gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. 
Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên 
mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng 
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khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng 
thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ 
hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi.” 
Theo Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, có bốn trạng thái trải qua trong 
một đời người: trạng thái được sanh ra, là một trạng thái rất ngắn ngủi, 
chỉ ngay trong khoảnh khắc của sự thụ thai; khoảnh khắc kế tiếp mới 
là sự khởi đầu của trạng thái có thời gian đầu tiên, kéo dài cho đến khi 
thân thô thiển bắt đầu hình thành cho đến khi chết; rồi trong suốt trạng 
thái chết, ngay cả khi diễn ra trong thân xác già nua, mối quan hệ của 
lực nâng đỡ cho thức và cái mà thức nâng đỡ ở trong thân rất là dữ đội; 
vào đúng thời điểm chết, mối quan hệ của thức được nâng đỡ bởi nền 
tảng vật chất chỉ còn được diễn ra ở mức độ vi tế nhất. Vào thời điểm 
nầy, tâm thức cá nhân được nối kết với nguồn lực vi tế nhất, hay còn 
gọi là “khí”. Với người sẽ trải qua trạng thái thân trung ấm, ngay khi 
trạng thái chết chấm dứt thì trạng thái thân trung ấm liền bắt đầu. 
Trong trạng thái thân trung ấm, dù chúng sanh không có một thân vật 
lý thô, nhưng họ cũng có một sắc thể do sự tương tác giữa luông khí 
nội lực và thần thức. Nó thô trọng hơn so với thân vật chất thông 
thường mà chúng ta nhìn thấy. Nó sẽ mang hình dáng của loài chúng 
sanh mà nó sẽ tái sanh. 

Đức hạnh của nhân đạo là không đi ngược lại những øì hợp lý và 
đúng đắn. Bất luận làm việc gì, bạn nên xem xét bổn phận của mình là 
giúp đổ người khác. Về phương diện lợi ích, thời gian, văn hóa hay trí 
huệ, hoặc tất cả mọi sự, nếu mình làm trở ngại người khác, không làm 
lợi ích cho ai cả, tức là mình đã đi ngược lại với đạo đức. Vì thế mà 
nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh mình không nên đi ngược lại 
với đạo đức căn bản. Nếu muốn tu tập Phật đạo, trước tiên nên tu 
dưỡng đạo đức nhân đạo, không có đức hạnh nhân đạo thì không thể tu 
Phật đạo được. Có người muốn tu đạo thì ma chướng tới tìm, bởi vì 
người nầy chẳng có đức hạnh. Vì thế người ta nói “Đạo đức là gốc, 
tiền tài là ngọn.” Đạo đức giống như mặt trời mặt trăng, giống như trời 
và đất, và cũng giống như tánh mạng con người vậy. Không có đạo 
đức thì mình không có tánh mạng, không có mặt trời mặt trăng, và 
cũng chẳng có trời đất. Như vậy, đạo đức nghĩa là gì? Đạo đức là lấy 
việc làm lợi ích cho người khác làm chủ, không làm chướng ngại người 
khác làm tông chỉ, trong tâm lúc nào cũng đầy đủ Nhân, Nghĩa, LỄ, trí, 
Tín, Liêm, Sỉ, Trung, Hiếu, Để. Theo Khổng giáo, “Nhân” là thương 
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người thương vật; nhân là tâm nhân ái không muốn sát sanh hại vật. 
“Nghĩa” là ở phải với mọi người, khi thấy điều gì có nghĩa thì phải 
dũng cảm mà làm. Khi thấy ai gặp nạn tai thì phải tận lực giúp đỡ. Với 
bạn bè mình phải có đạo nghĩa, khi giúp ai không cần có điều kiện gì 
cả, không mang tâm mưu đổ, mong được đền ơn đáp nghĩa. Nghĩa là 
lòng nhận thức biết làm chuyện phải và làm hết sức đúng đắn, đúng 
với trung đạo, không thái quá, cũng không thiếu sót, không nghiêng về 
bên phải cũng không lệch qua bên trái, lúc nào cũng trung đạo. Hiểu 
biết nghĩa lý thì không trộm cắp. Người có lễ nghĩa không bao giờ trộm 
cắp vật gì của ai. “Lễ” tức là lễ phép, biết kẻ lớn người nhỏ. Đối với 
mọi người mình phải lễ phép, phải hết sức khiêm nhường. Nếu không 
có lễ thì mình có khác gì loài súc sanh? Lễ phép tối thiểu của một con 
người là phải biết chào hỏi đối với các bậc trưởng thượng. Nếu mình 
có lễ mạo thì mình sẽ không bao giờ phạm chuyện gian dâm. Ăn cắp 
và tà dâm đều là những thứ không hợp với lễ nghĩa, đi ngược lại với 
luân thường. Đối với người thường thì trí có nghĩa là lương trí. Người 
có trí huệ thì không bao giờ uống rượu, hay xử dụng xì ke ma túy, 
những thứ độc dược. Người ngu si thì mới làm những thứ điên đảo nầy. 
Tín tức là biết giữ sự tin cậy, tín nhiệm. Đối với bạn bè phải có tín 
nhiệm, hứa chuyện gì là phải làm chuyện đó, chứ không thất tín hay 
sai hẹn. Hơn nữa, người có chữ tín không bao giờ nói dối. Liêm tức là 
liêm khiết. Người liêm khiết gặp bất luận hoàn cảnh nào cũng không 
tham cầu, chẳng muốn thọ hưởng tiện nghi. Hơn nữa, người con Phật 
phải biết quên mình mà làm chuyện lợi lạc cho người khác. Sỉ tức là 
biết hổ thẹn. Gặp chuyện gì không hợp với đạo lý, hay đi ngược lại với 
lương tâm của mình, thì tuyệt đối không làm. Trung tức là trung thành. 
Một người công dân tốt phải trung thành với đất nước của mình. Hiếu 
có nghĩa là thảo với các bậc cha mẹ là bổn phận căn bản của con cái. 
Hiếu thảo là báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, và hiếu thảo 
cũng là biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ. Để có nghĩa là kính trọng 
người lớn hơn mình. 

Thành phần vật chất tạo nên con người chính là Tứ Đại. Bốn yếu 
tố lớn cấu tạo nên vạn hữu. Bốn thành phần nầy không tách rời nhau 
mà liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Tuy nhiên, thành phần nầy có thể có 
ưu thế hơn thành phần kia. Chúng luôn thay đổi chứ không bao giờ 
đứng yên một chỗ trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Theo Phật giáo thì 
vật chất chỉ tổn tại được trong khoảng thời gian của 17 chập tư tưởng, 
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trong khi các khoa học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu đựng được 10 
phần 27 của một giây. Nói gì thì nói, thân thể của chúng ta chỉ là tạm 
bợ, chỉ do nơi tứ đại hòa hợp giả tạm lại mà hành, nên một khi chết đi 
rồi thì thân tan về cát bụi, các chất nước thì từ từ khô cạn để trả về cho 
thủy đại, hơi nóng tắt mất, và hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng đó thì 
thần thức sẽ phải theo các nghiệp lực đã gây tạo lúc còn sanh tiền mà 
chuyển vào trong sáu nẻo, cải hình, đổi xác, tiếp tục luân hồi không 
dứt. Địa Đại tức là phần Đất (tóc, răng, móng, da, thịt, xương, thận, 
tim, gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và những chất cứng 
khác). Địa Đại là thành phần vật chất mở rộng hay thể nền của vật 
chất. Không có nó vật thể không có hình tướng và không thể choán 
khoảng không. Tính chất cứng và mềm là hai điều kiện của thành phần 
nầy. Sau khi chúng ta chết đi rồi thì những thứ nầy lần lượt tan rã ra 
thành cát bụi, nên nó thuộc về Địa Đại. Thủy Đại hay Nước (đàm, mủ, 
máu, mồ hôi, nước tiểu, nước mắt, nước trong máu, mũi dãi, tất cả các 
chất nước trong người nói chung): Không giống như địa đại, nó không 
thể nắm được. Thủy đại giúp cho các nguyên tử vật chất kết hợp lại 
với nhau. Sau khi ta chết đi rồi thì những chất nước nầy thảy đều cạn 
khô không còn nữa, nói cách khác chúng hoàn trả về cho nước. Hỏa 
Đại hay Lửa (những món gây ra sức nóng để làm ấm thân và làm tiêu 
hóa những thứ ta ăn uống vào): Hỏa đại bao gồm cả hơi nóng lạnh, và 
chúng có sức mạnh làm xác thân tăng trưởng, chúng là năng lượng sinh 
khí. Sự bảo tổn và phân hủy là do thành phần nầy. Sau khi ta chết, chất 
lửa trong người tắt mất, vì thế nên thân xác dân dần lạnh. Phong Đại 
hay Gió (những chất hơi thường lay chuyển, hơi trong bao tử, hơi trong 
ruột, hơi trong phổi): Gió là thành phần chuyển động trong thân thể. 
Sau khi ta chết rồi thì hơi thở dứt bặt, thân thể cứng đơ vì phong đại đã 
ngừng không còn lưu hành trong cơ thể nữa. 

Như trên đã nói, theo Phật giáo, con người chỉ là một phối hợp tạm 
thời bởi ngũ uẩn, lục đại (đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức), 
và 12 nhân duyên, chứ không có thực ngã hay một linh hồn trường tổn. 
Các thành phần tâm linh của con người rất phức tạp bao gồm tám thức, 
trong đó A Lại Da và Mạt Na thức đóng những vai trò quan trọng. 
Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ 
vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và 
hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. 
Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là “karma' có nghĩa là hành 
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động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân lý hay 
hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ 'nghiệp' luôn được hiểu theo nghĩa tật 
xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xảy 
ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. 
Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và 
tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại 
của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong 
quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình thành 
cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được gây 
tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính 
(không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất chứa bởi 
A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh trong vô 
lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, 
không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời 
nầy có thể trốn chạy được quả báo. Con người là những chúng sanh có 
tâm trí đã nâng cao hay phát triển, biết phân biệt đâu là hợp và không 
hợp với luân lý đạo đức hơn những chúng sanh khác. Cảnh giới trong 
đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh 
vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những 
pháp cần thiết nhằm thành tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của 
các vị Bồ Tát thường ở cảnh người. Nhân đạo là một trong sáu đường 
trong vòng luân hồi trong đó chúng sanh có thể được sanh vào. Chúng 
sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá 
khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất 
quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyển năng 
quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của hạnh 
phúc và đắng cay. Ngày nay con người đang làm việc không ngừng 
trên mọi phương diện nhằm cải thiện thế gian. Các nhà khoa học đang 
theo đuổi những công trình nghiên cứu và thí nghiệm của họ với sự 
quyết tâm và lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những khám phá hiện 
đại và các phương tiện truyền thông liên lạc đã tạo những kết quả 
đáng kinh ngạc. Tất cả những sự cải thiện nầy, dù có những lợi ích của 
nó và đáng trân trọng, nhưng vẫn hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật chất 
và nằm ở bên ngoài. Trong cái hợp thể của thân và tâm của con người 
còn có những điều kỳ diệu chưa từng được thăm đò, mà dù cho các nhà 
khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy 
được. Thật tình mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố 
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gắng cải thiện nầy, theo quan điểm của đạo Phật, đang phải chịu rất 
nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, và rằng không ai có khả năng 
làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan với tuổi 
già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất 
cố hữu của cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây 
vậy. Những phép mầu và sức mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu 
cũng không thể thay đổi được tính chất cố hữu nầy. Sự huy hoàng và 
bất tử của những tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai có thể dùng 
ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà 
họ phải vượt qua con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con 
người của thế gian ngày nay hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi vô 
thường của cuộc sống. Mặc dù thấy được như vậy, họ vẫn không ghi 
nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi thay, vô 
thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng 
họ vẫn theo đuổi cái sự nghiệp điên rồ của mình và tiếp tục lăn trôi 
trong vòng sanh tử luân hồi, để bị giằng xé giữa những cơn gió độc của 
khổ đau phiền não. 

Theo Phật giáo, chu trình cuộc sống bắt đầu từ khi thần thức nhập 
thai, hay lúc bắt đầu cuộc sống của một sinh vật khác. Cổ nhân Đông 
phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy nhiên, đối với Phật giáo, 
bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị như nhau. Nghĩa là 
không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Theo kinh Ưu Bà Tắc, 
Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí 
tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người 
không quá cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với 
Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm 
người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta 
phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, 
con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có 
thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế tiếp của chúng ta 
như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng 
ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay trong 
kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một 
bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là chúng ta biến cuộc sống 
quý báu này thành một đời sống viên mãn nhất trong từng phút từng 
giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình 
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đang làm việc ấy, chứ không vọng động. Theo quan điểm Phật giáo, 
chúng ta đang có kiếp sống của con người với nhiều phẩm chất cao 
đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên làm cho kiếp sống này 
có ý nghĩa hơn. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng kiếp con người mà 
mình đang có là chuyện đương nhiên và vì vậy mà chúng ta hay vương 
vấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và sắp xếp mong cầu cho 
được theo ý mình, trong khi sự việc vận hành biến chuyển theo quy 
luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy là không thực tế và khiến 
chúng ta phải phiển muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức rằng chúng 
ta đang có những phẩm chất cao quý và ý thức rằng mọi việc trong 
cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách tốt đẹp thì chúng ta sẽ 
có một cái nhìn tích cực và một cuộc sống an vui hơn. Một trong những 
phẩm chất cao quý mà chúng ta đang có là trí thông minh của con 
người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa 
đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến 
giác ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, vân vân còn nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, 
đọc sách về chánh pháp và suy tư theo chánh pháp. Chúng ta thật may 
mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã thị hiện và 
giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần 
khiết này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta cũng có cơ 
may có nhiều vị đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn 
xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi lạc và khuyến tấn 
chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may mắn 
sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không 
bị giới hạn. Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có cuộc sống 
không quá nghèo khổ, thức ăn đồ mặc đầy đủ và chỗ ở yên ổn, đó là 
cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về những nhu cầu vật 
chất. Tâm thức chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn 
quá nặng nể, chúng ta có tiềm năng để làm những việc lớn lao trong cơ 
hội hiện tại, chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn dài hạn 
cho cuộc tu tập này vì kiếp sống hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. 
Phật tử thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm thức chúng ta không dừng 
lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta không có 
hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại vào lúc 
chúng ta chết, chúng sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái 
sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những hành động trong hiện tại của 
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chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích của kiếp mà chúng ta 
đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng cách 
đó, chúng ta có thể chết một cách thanh thắn với ý thức rằng tâm thức 
chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà 
chúng ta có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp sống này là đạt đến 
sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng quả vị A La Hán, 
giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta có thể tiếp tục tu 
tập để trở thành vị Phật Chánh đẳng Chánh giác, có khả năng làm lợi 
lạc cho mọi người một cách có hiệu quả nhất. Đạt đến sự giải thoát, 
dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh tịnh và không còn 
những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn sân hận, ganh ty 
hay cao ngạo nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cẩm thấy tội lỗi, lo lắng 
hay phiền muộn nữa, và tất cả những thói hư tật xấu đều tan biến hết. 
Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự giác ngộ vì lợi ích cho tha 
nhân thì lúc ấy chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với chúng sanh 
muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể để giúp đỡ họ một cách thích 
hợp nhất. Cũng còn một cách khác nhằm lợi dụng cái thân quý báu 
này là phải sống một đời sống viên mãn nhất trong từng giây từng 
phút. Có nhiều cách để làm được như vậy. Thứ nhất là phải sống trong 
chánh niệm trong từng giây từng phút, tức là hiện hữu trọn vẹn ở đây 
và ngay bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn chúng ta tập 
trung trong việc ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu nhuyễn của thức 
ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý trong những cử động liên quan đến 
việc di chuyển, không để cho tâm thức chúng ta lông bông với những 
tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng ta có thể suy nghĩ, “Ta nguyện 
giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, được thăng hoa, 
được giải thoát và giác ngộ.” Khi chúng ta rửa chén hay giặt đồ, chúng 
ta có thể tâm niệm, “Ta nguyện giúp cho mọi người có được tâm thức 
thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn và u mê.” Khi trao 
vật gì cho ai, chúng ta có thể tâm niệm, “Nguyện rằng ta có khả năng 
đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sanh.” Chúng ta có thể chuyển hóa 
một cách sinh động trong từng hành động với mong ước mang lại hạnh 
phúc cho người khác. Mặc dù thấy được như vậy, chúng sanh con 
người vẫn ít khi ghi nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. 
Sự đổi thay, vô thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ 
khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuổi cái sự nghiệp điên rổ của mình và 
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tiếp tục lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, để bị giằng xé giữa những 
cơn gió độc của khổ đau phiền não. 


Human Beings 
In Buddhist Point oƒ View 


According to Buddhism, the state of human-beings, our earth, place 
where those who keep the basic five precepts are reborn. In terms of 
matter, the Buddhist view of the orIgin of the universe 1s energy. In 
terms of the sentient beings, the force that produces them 1s that of the 
actions they have accumulated, which cause them to be reborn in that 
way. lf a human being keeps the five basic precepts, he or she will 
continue to be reborn In the human path. People are neither completely 
good nor completely bad, but human beIngs are harmonious by nature 
and can get along with other people. If they were completely good, 
they would ascend to the heavens. If they were completely bad, they 
would become either animals, or hungry ghosfs, or even fall into the 
hells. Human beings have both merits and offenses. Either their merIt 
exceeds their offenses, or their offenses exceed their merit. When a 
person”s merIf 1s øreater than his offenses, he will be born in a rich and 
respectable family; but with litle merit and many offenses he wIll be 
born Into a poor and miserable family. Generally speaking, Buddhism 
believes that birth as a human being 1s one of the most Ideal forms of 
exIstence because 1t 1s conducive to cultivation. So compared to human 
beings, gods would In fact be considered inferior, even though gods 
may have some abilities that human beings do not have, such as some 
supernatural powers. In fact, the realm of gods 1s still a part of this 
world where human beings also live, but that form of exIstence 1s less 
effective for cultivation of the Buddha-dharma. Human beings are 
living beings In this realm have sharp or developed minds, capable of 
weighty moral and Iimmoral action than any other living beings. The 
human realm 1s a mixture of both pain and pleasure, sufering and 
hapiness. Bodhisattvas always choose this realm as their last exIstence 
because 1t offers opportumty for attainng Buddhahood. The human 
realm 1s one of the six destimies (gati) within cyclic existence (samsara) 
into which beings may be born. The sentient thinking being in the 
desire realm, whose past deeds affect his present condition. Man 
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OCCupIes a very Important place in the Buddhist cosmos because he has 
the power of decision. Human life 1s a mixture of the happy with a 
good dash of the bitter. The sentient thinking being in the desire realm, 
whose past deeds affect his present condition. Man occuples a very 
1mportant place 1n the Buddhist cosmos because he has the power of 
decision. Human life 1s a mixture of the happy with a good dash of the 
bitter. According to the Buddha, a man can decide to devote himself to 
selfish, unskilful ends, a mere existence, or to øIve purpose to his life 
by the practice of skilful deeds which will make others and himself 
happy. Still, in many cases, man can make the vital decision to shape 
his life In this way or that; a man can think about the Way, and 1t was to 
man that the Buddha gave most of his Important teachings, for men 
could understand, practice and realize the Way. It is man who can 
experience, If he wishes, Enlightenment and become as the Buddha 
and the Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only the secure 
tranquillity of one person”s salvation 1s gained but out of compassion 
the Way 1s shown In many others. The opportunity to be reborn as a 
human being 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man 
threw Into the ocean a piece of wood with a hole In 1t and It was then 
blown about by the varlous winds and currents over the waters. In the 
ocean lived a one-eyed turtle which had to surface once 1n a hundred 
years to breathe. Even In one Great Aeon 1t would be most unlikely In 
surfacing, to put 1ts head into the hole In that piece of wood. Such 1s the 
rarlfy Of gaining birth among human beings If once one has sunk Into 
the three woeful levels or three lower realms.” According to the 
Tibetan Mahayan Buddhism, there are four sfates of a human beIng”s 
le: the birth state 1s said to be momentary, Just at the point of 
conception; the next momernt 1s the beginning of the prior time sfate, 
ranging from when the coarse body starts to form until death; then 
during the death state, even though it 1s taking place within the old 
body, the relatonship of support and supporter of consciousness 
abiding In the body has been severed; At the point of death, the 
relatlonshIp of conscIousness supported by a physical base takes place 
only on the subtlest level. At this point, Individual conscIousness 1s 
conJjoined with the subtlest inner energy or “air”. For one who 1s øoIng 
to pass through the intemediate states, as soon as the death state stops, 
the Iintermediate state begins. In the Iintermediate states, although one 
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does not have a gross physical body, one does have a form achieved 
through the Inetraction of inner aIr and consciousness. Ïf 1s ørosser than 
the most subtle body, but more subtle than the usual physical one we 
see. It wIll have the shape of the being which one will be reborn. 
Virtuous conduct in Man”s Virtues means conduct that 1s not goIng 
agaInst what Is proper and right. In whatever you do, you should make 
1t your obligation to help others. If you hinder others and cannot benefit 
them 1n terms of profit, time, culture, wIsdom, or any other aspect, you 
are acting contrary to morality. Therefore, In every move and action, 
every word and deed, we should always make “not going against 
morality” our basic rule. If you want to cultivate the Buddhist Way, you 
must first foster virtuous conduct of Manˆs Virtues. Without virtuous 
conduct of Man”s virtues, you cannot cultivate the Buddhist Way. Some 
people who want to cultivate wIll encounter demonic obsfacles as soon 
as they sftart. That 1s due to a lack of virtuous conduct. So 1t 1s said, 
“Virtue 1s fundamental Wealth 1s incidental.” Morality 1s equivalent to 
the sun and moon, to Heaven and Earth, and to our very life. Lacking 
morality 1s equivalent to being without life, without the sun and moon, 
and without Heaven and Earth. What 1s morality? Morality means to 
take benefiting others as most Important, and to take not hindering 
others as our principle. It 1s fillw§ our minds with humaneness, 
riphteousness, propriety, wisdom, and trustworthiness. According to 
Confucianism,”Humaneness” means havinng a heart of humane 
benevolence, you wIill not kill. “Righteousness” means to be righteous 
1n spirit and courageously do what should be done. When people are in 
difficulty, do our best to help them resolve their problems. Treat our 
Íriends with a sense of ripht and honor. Help them unconditionally, 
without any motives. “Righteousness” also means endowed with 
common sense, everything you do will be Just right, exactly In accord 
with the Middle Way, neither too much nor too lifle, and neither too 
far to the left nor too far to the right. All affairs wIll be carried out In 
accord with the Middle Way. If you understand what Is right, you wIll 
not steal. People who value ripghteousness wIll not steal what belongs 
to others. “Civility” or “Proprlety” refers to etiquette. We should treat 
people with courtesy. IÝ we are discourteous, then we are no better 
than a savage. A minimum propriety for us 1s to be able to greet our 
elders. Proprlety 1s a kind of courtesy and etiquette. If you honor the 
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rules of etiquette, you will not be lewd. Stealing and lewdness are 
phenomena which occur because one 1s not in accord with 
righteousnessand propriety, and because one 1s acting contrary to the 
rules of proper conduct. To ordinary people, wisdom means good 
knowledge. Wise people will not recklessly drink or take drugs. Only 
stupid people will do all sorts of upside-down things. Loyalty means 
faith or sincerity. When we are with our friends, we should be 
trustworthy up to our words. Our actions should be sincere and 
respecfful, and we should not cause others to lose faith im us. 
Furthermore, trustworthy people wIll not tell lies. Incorruptibility refers 
to being pure and honest. No matter what they see, Incorruptible 
people are never greedy or opportunistic. Rather, they are public- 
spirited and unselfish. Shame means a sense of shame. Never do 
anything that goes against reason and conscience. Loyalty means to be 
loyal. ÀA good man should be loyal to our own country. Filiality means 
to be pIous to parents. Filiality 1s the basic duty of any children. By 
being filial, we are repayIng our parents” kindness for raising us. 
Fraternal respect means to pay respect to the elderly. Younger people 
should be respectful to their elder siblings and elders. 

Material components which man 1s made are the four tanmatra. 
Four great elements of which all things are made (produce and 
maintain life). These four elements are Interrelated and Inseparable. 
However, one element may preponderate over another. They 
consfantly change, not remaining the same even for fwo consecufive 
momenfs. According to Buddhism, matter endures only for 17 thought- 
moments, while scientists tell us that matter endures only for 10/27” of 
a second. No matter what we say, a human body 1s temporarV; 1t 1s 
created artificially through the accumulation of the four elemenIs. 
Once death arrives, the body deteriorates to return to the soIl, water- 
based substances will gradually dry up and return to the great water, 
the element of fire 1s lost and the body becomes cold, and the great 
wind no longer works within the body. At that time, the spirit must 
follow the karma each person has created while living to change lives 
and be reincarnated Into the six realms, altering Iimage, exchange body, 
etc in the cylce of births and deaths. Solid matter or Earth. Prithin 
means the element of extension, the substratum of matter. Without It 
obJects have no form, nor can they occupy space. The qualiies of 
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hardness and softness are two conditions of this element. After death, 
these parts wIll decay and deteriorate to become soIl. For this reason, 
they belong to the Great Soil. Water, fluidity, or liquid. Unlike the 
earth element It 1s intangible. It is the element which enables the 
scattered atoms of matter to cohere together. After death, these water- 
based substances will dry up. In other words, they have returned to 
water. Flire or heat. Fire element Iincludes both heat and cold, and fire 
element possesses the power of maturing bodies, they are vitalizIing 
energy. Preservation and decay are due to this element. After death, 
the element of fire 1s lost and the body gradually becomes cold. Air, 
wind, motion, or energy of motion. Air element 1s the element of 
motlon In the body. After death, breathing ceases, body functions 
become catatonic or completely rigid because the great wind no longer 
works within the body. 

As mentioned above, according to Buddhism, man 1s only a 
temporary combination formed by the five skandhas, the six elements 
(carth, water, fire, alr, space and mind), and the twelve nidanas, being 
the product of previous cause, and without a real self or permanent 
soul. Spiritual elements of a human beIng are very complicated, they 
comprise of the eight conscIousnesses, among them the Alayavijnana 
and Manas play cruclal roles. Karma 1s one of the fundamental 
doctrines of Buddhism. Everything that we encounter in this life, good 
or bad, sweet or bitter, 1s a result of what we did in the past or from 
what we have done recently In this life. Good karma produces 
happiness; bad karma produces pain and suffering. So, what 1s karma? 
Karma 1s a Sanskrit word, literally means a deed or an action and a 
reaction, the conftinuing process of cause and effect. Moral or any good 
or bad action (however, the word “karma' 1s usually used in the sense 
of evil bent or mind resulting from past wrongful actions) taken while 
living which causes corresponding future retribution, either good or evil 
transmigrafion (action and reaction, the continuing process of cause and 
effect). Our present life 1s formed and created through our actions and 
thoughts In our previous lives. Our present life and circumstances are 
the product of our past thoughts and actions, and In the same way our 
deeds ¡in this life will fashion our future mode of existence. À karma 
can by created by body, speech, or mind. There are good karma, evil 
karma, and indifferent karma. All kinds of karma are accumulated by 
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the Alayavijnana and Manas. Karma can be cultivated through 
religIous practice (good), and uncultivated. For sentient being has lived 
through ¡inumerable reincarnatlons, each has boundless karma. 
Whatever kind of karma 1s, a result would be followed accordingly, 
sooner or later. No one can escape the result of his own karma. Living 
beIngs In this realm have sharp or developed minds, capable of weighty 
moral and immoral action than any other living beings. The human 
realm 1s a mixture of both pain and pleasure, sufering and hapiness. 
Bodhisattvas always choose this realm as their last exIstence because 1t 
offers opportumty for attaininng Buddhahood. The human realm 1s one 
of the six destinies (gatI) within cyclic existence (samsara) Into which 
beings may be born. The sentient thinking being in the desire realm, 
whose past deeds affect his present condition. Man occuples a very 
1mportant place 1n the Buddhist cosmos because he has the power of 
decision. Human life 1s a mixture of the happy with a good dash of the 
bitter. Today there 1s ceaseless work going on in all directions to 
Improve the world. Sclentists are pursuinng their methods and 
experiments with undiminished vigor and determination. Modern 
discoveries and methods of communication and confact have produced 
starfling results. All these Iimprovements, though they have theIr 
advanftages and rewards, are entirely material and external. Within this 
conflux of mind and body of man, however, there are unexplored 
marvels to occpy men of sclence for many years. Really, the world, 
which the sclenfists are trying to improve, 1s, according to the Ideas of 
Buddhism, subJect to so much change at all points on 1ts circumference 
and radiI, that it 1s not capable of being made sorrowfree. Our lIfe 1s sO 
dark with aging, so smothered with death, so bound with change, and 
these qualities are so Inherent In 1t, even as øreenness Is fO ørass, and 
bitterness to quinine, that not all the magic and power of science can 
ever transform 1t. The Immortal splendor of an eternal sunlight awaIts 
only those who can use the light of understanding and the culture of 
conduct to 1lluminate and guard their path through life's tunnel of 
darkness and dismay. The people of the world today mark the changing 
nature of life. Althouph they see it, they do not keep 1t in mind and act 
with dispassionate discernmernt. Though change again and again speaks 
to them and makes them unhappy, they pursue their mad career of 
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whirling round the wheel of existence and are twisted and torn 
between the spokes of agony. 

According to Buddhist tenets, the life cycle of a sentlent being 
begins when the consciousness enters the wormb, and traditionally this 
has been considered the moment of conception, another life cycle 
begins. The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior 
being,” however, to Buddhism, any living being”s life 1s precIous and of 
the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the 
other”s. According to the ỦUpasaka Sutra, Buddhism agrees that In all 
lving beings, man ¡is endowed with all necessary faculties, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that conditions of human beIngs are 
not too miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To 
Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirth we wIll take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lIfe 1s to attain 
liberaton or enlightenment, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advantage of our precious human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being In the here-and-now when we act. 
According to Buddhist point of view, we have preclous human lives, 
endowed with many qualities to attain. Because of this, we can make 
our lives highly meaningful. We often take our lives for granted and 
dwell on the things that aren”t going the way we would like them to. 
Thịnking thís way 1S unrealistic and makes us depressed. However, If 
we think about the qualities we do have and everything that 1s øoIng 
well, we”lI have a different and more Joyful perspective on life. One of 
our greafest endowmenfs 1s our human intelligence. This precIous 
quality enables us to investigate the meaning of life and to practice to 
advance on the path to enlightenmert. If all of our senses, eyes, ears, 
mental... are intact, we are able to hear the Dharma, read books on 1t, 
and think about 1ts meaning. Were so lucky to be born In an historical 
era when the Buddha has appeared and taught the Dharma. These 
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teachings have been transmitted In a pure from teacher to student In 
lineages steming back to the Buddha. We have the opportunity to have 
qualified spiritual masters who can teach us, and there are communities 
of ordained people and Dharma friends who share our interest and 
encourage us on the path. Those of us who are fortunate to live in 
countries that cherish religIous freedom aren't restricted from learning 
and practicing the path. In addition, most of us donỶt live In desperate 
poverty and thus have enough food, clothing and shelter to engage In 
spIritual practice without worrying about basic material needs. Our 
minds arenˆt heavily obscured with wrong views and we are Interested 
1n self-development. We have the potential to do great things with our 
present opportunty. But to appreclate this, we must develop a long- 
term vision for our cultivation because our present lives are only a 
short one. Devout Buddhists should always remember that our 
mindstreams don”t cease when our physical bodies die. Qur minds are 
formless entities, but when they leave our present bodies at the time of 
death, they will be reborn In other bodies. What rebirth we'll take 
depends on our present actions. Therefore, one purpose of our lives can 
be to prepare for death and future lives. In that way, we can die 
peacefully, knowing our minds wIll be propelled towards good rebirths. 
The other way that we can utilize our lives 1s to attain liberation or 
enlightenment. We can become arhats, beings liberated from cyclic 
©xIstence, or we can go on to become fully enlightened Buddhas, able 
to benefit others most effectively. Attaining liberation, our minds will 
be completely cleansed of all disturbing attitudes. Thus we'”ll never 
become angry, Jealous or proud again. We no longer feel guilty, 
anxIous or depressed, and all our bad habits will be gone. In addition, If 
we aspire to attain enlightenment for the benefit of everyone, we'”ll 
have spontaneous affection for all beings, and will know the most 
appropriate ways to help them. Also another way to take advantage of 
our preclous human lives 1s to live life to the fullest, moment by 
moment. There are several ways to do this. One 1s to be mindful of 
cach moment, being 1n the here-and-now as we act. When we eat, we 
can concentrate on eating, noting the taste and texture of the food. 
'When we walk, we concentrate on the movements involved in walking, 
without letting our minds wander to any other thoughts. When we go 
upstairs, we can think, “may I lead all beings to fortunate rebirths, 
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liberaton or enlightenment.” While washing dishes or clothes, we 
think, “I may help all beings cleanse their minds of disturbing attitudes 
and obscuratlons.” When we hand something to another person, we 
think, “May I be able to satisfy the needs of all beings.” We can 
creatively transform each action by generating the wish to bring 
happiness to others. Although seeing 1t, sentient biengs seldom keep 1t 
in mind and act with dispassionate discernment. Though change agaiIn 
and again speaks to them and makes them unhappy, they pursue theIr 
mad career of whirling round the wheel of existence and are twisted 
and torn between the spokes of agony. 
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Chương Bảy 
Chapter Seven 


Các Thành Phần Cấu Tạo Nên 
Chúng Sanh Con Người 


Thành Phần Vật Chất Tạo Nên Một Chúng Sanh Con Người: 
Thành phần vật chất tạo nên con người chính là Tứ Đại. Bốn yếu tố 
lớn cấu tạo nên vạn hữu. Bốn thành phần nầy không tách rời nhau mà 
liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Tuy nhiên, thành phần nây có thể có ưu 
thế hơn thành phần kia. Chúng luôn thay đổi chứ không bao giờ đứng 
yên một chỗ trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Theo Phật giáo thì vật 
chất chỉ tổn tại được trong khoảng thời gian của 17 chập tư tưởng, trong 
khi các khoa học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu đựng được 10 phần 
27 của một giây. Nói gì thì nói, thân thể của chúng ta chỉ là tạm bợ, chỉ 
do nơi tứ đại hòa hợp giả tạm lại mà hành, nên một khi chết đi rồi thì 
thân tan về cát bụi, các chất nước thì từ từ khô cạn để trả về cho thủy 
đại, hơi nóng tắt mất, và hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng đó thì thần 
thức sẽ phải theo các nghiệp lực đã gây tạo lúc còn sanh tiền mà 
chuyển vào trong sáu nẻo, cải hình, đổi xác, tiếp tục luân hồi không 
dứt. Địa Đại tức là phần Đất (tóc, răng, móng, da, thịt, xương, thận, 
tim, gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và những chất cứng 
khác). Địa Đại là thành phần vật chất mở rộng hay thể nền của vật 
chất. Không có nó vật thể không có hình tướng và không thể choán 
khoảng không. Tính chất cứng và mềm là hai điều kiện của thành phần 
nầy. Sau khi chúng ta chết đi rồi thì những thứ nầy lần lượt tan rã ra 
thành cát bụi, nên nó thuộc về Địa Đại. Thủy Đại hay Nước (đàm, mủ, 
máu, mồ hôi, nước tiểu, nước mắt, nước trong máu, mũi dãi, tất cả các 
chất nước trong người nói chung): Không giống như địa đại, nó không 
thể nắm được. Thủy đại giúp cho các nguyên tử vật chất kết hợp lại 
với nhau. Sau khi ta chết đi rồi thì những chất nước nầy thấy đều cạn 
khô không còn nữa, nói cách khác chúng hoàn trả về cho nước. Hỏa 
Đại hay Lửa (những món gây ra sức nóng để làm ấm thân và làm tiêu 
hóa những thứ ta ăn uống vào): Hỏa đại bao gồm cả hơi nóng lạnh, và 
chúng có sức mạnh làm xác thân tăng trưởng, chúng là năng lượng sinh 
khí. Sự bảo tổn và phân hủy là do thành phần nầy. Sau khi ta chết, chất 
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lửa trong người tắt mất, vì thế nên thân xác dân dân lạnh. Phong Đại 
hay Gió (những chất hơi thường lay chuyển, hơi trong bao tử, hơi trong 
ruột, hơi trong phổi): Gió là thành phần chuyển động trong thân thể. 
Sau khi ta chết rồi thì hơi thở dứt bặt, thân thể cứng đơ vì phong đại đã 
ngừng không còn lưu hành trong cơ thể nữa. 

Các Thành Phần Tâm Linh Của Con Người: Khi nói đến thành 
phần tâm linh của chúng sanh con người, người ta nghĩ ngay đến Tâm 
vì tâm là gốc của muôn pháp. Kỳ thật, thành phần tâm linh của con 
người được thành lập trên ba chân: Tâm, Ý Thức và Tàng Thức. Ba 
chân trên đây lại mãi mãi lồng chéo vào nhau khiến người ta tưởng 
chừng như chúng chỉ là một. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: 
“Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm sanh.” 
Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là 
động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm 
luân hay giải thoát. Tâm cũng là Tạng nghiệp nơi tổn trử nghiệp, thiện 
hay bất thiện. Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. 
Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp 
của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp 
ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là 'karma' có 
nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. 
Luân lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ 'nghiệp' luôn được hiểu 
theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong 
quá khứ) xảy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng 
trong tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi 
hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn 
cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của 
chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, 
sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có 
thể được gây tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, 
hay trung tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều 
được chất chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên 
xuống tử sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. 
Dù là loại nghiệp gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. 
Không một ai trên đời nầy có thể trốn chạy được quả báo. 7n: Trong 
giáo thuyết Phật giáo, tâm kết hợp chặt chẻ với thân đến độ các trạng 
thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an vui của thân. 
Một số bác sĩ khẳng quyết rằng không có một chứng bệnh nào được 
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xem thuần túy là thân bệnh cả. Do đó, trừ khi trạng thái tinh thần xấu 
nầy là do ác nghiệp do kiếp trước gây ra quá nặng, khó có thể thay đổi 
được trong một sớm một chiều, còn thì người ta có thể chuyển đổi 
những trạng thái xấu để tạo ra sự lành mạnh về tinh thần, và từ đó thân 
sẽ được an lạc. Tâm con người ảnh hưởng đến thân một cách sâu xa, 
nếu cứ để cho tâm hoạt động một cách bừa bãi và nuôi dưỡng những tư 
duy bất thiện, tâm có thể gây ra những tai hại khó lường được, thậm 
chí có thể gây ra sát nhân. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa lành một 
cái thân bệnh hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư duy chân 
chánh với tinh tấn và sự hiểu biết chân chánh thì hiệu quả mà nó tạo ra 
cũng vô cùng tốt đẹp. Một cái tâm với những tư duy trong sáng và 
thiện lành thật sự sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh và thư thái. 
Tâm cũng là một tên khác của A Lại Da Thức (vì nó tích tập hạt giống 
của chư pháp hoặc huân tập các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà 
nó huân tập). Không giống như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật 
chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng 
ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện 
hữu của chúng bằng phép loại suy. Theo Phật giáo, tâm hay yếu tố 
tỉnh thần được định nghĩa là sự sáng suốt và hiểu biết. Nó không có 
hình tướng, không ai nhìn thấy nó; tuy nhiên, tâm tạo tác mọi hành 
động khiến chúng ta đau khổ và lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Tất cả 
mọi hoạt động vật chất, lời nói hay tinh thần đều tùy thuộc tâm ta. 
Phận sự của tâm là nhận biết được đối tượng. Nó phân biệt giữa hình 
thức, phẩm chất, vân vân. Tâm bao gồm trạng thái tính thoáng qua 
luôn luôn trỗi lên rồi mất đi nhanh như tia chớp. “Vì sinh ra để thành 
nguồn của nó và chết đi để trở thành lối vào của nó, nó bển vững tràn 
trể như con sông nhận nước từ các suối nguồn bồi thêm vào dòng chẩy 
của nó.” Mỗi thức nhất thời của dòng đời không ngừng thay đổi, khi 
chết đi thì truyền lại cho thức kế thừa toàn bộ năng lượng của nó, tất 
cả những cảm tưởng đã ghi không bao giờ phai nhạt. Cho nên mỗi thức 
mới gồm có tiềm lực của thức cũ và những điều mới. Tất cả những 
cảm nghĩ không phai nhạt được ghi vào cái tâm không ngừng thay đổi, 
và tất cả được truyền thừa từ đời nây sang đời kia bất chấp sự phân 
hủy vật chất tạm thời nơi thân. Vì thế cho nên sự nhớ lại những lần 
sanh hay những biến cố trong quá khứ trở thành một khả năng có thể 
xãy ra. Tâm là con dao hai lưỡi, có thể xử dụng cho cả thiện lẫn ác. 
Một tư tưởng nổi lên từ một cái tâm vô hình có thể cứu hay phá hoại 
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cả thế giới. Một tư tưởng như vậy có thể làm tăng trưởng hay giảm đi 
dân cư của một nước. Tâm tạo Thiên đàng và địa ngục cho chính mình. 
Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức là phần tinh thần cốt lõi của 
kiếp nhân sinh. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý như đau đớn hay 
sung sướng, buồn hay vui, thiện hay ác, sống hay chết, đều không do 
một nguyên lý bên ngoài nào, mà chỉ là kết quả của những tư tưởng 
của chúng ta và những hành động do những tư tưởng ấy đưa đến mà 
thôi. Tâm thật sự ảnh hưởng đến thân thể con người trong từng giây 
từng phút trong đời sống. Nếu chúng ta để mặc cho những tư tưởng hằn 
hộc dày xéo, những trò tiêu khiển không lành mạnh thao túng, thì tâm 
này có thể gây nên thẩm họa, thậm chí có thể giết chết sinh mạng 
khác. Tuy nhiên, chính tâm này lại có thể cứu được một thân xác bệnh 
hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư tưởng chính đáng, với 
những nỗ lực chân thành, và những hiểu biết xác đáng thì nó có thể 
mang lại một kết quả thù thắng. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: 
“Không một kẻ thù nào có thể hại được mình hơn tâm niệm khát ái, 
sân hận và đố ky của chính mình.” Tâm với những niệm tưởng thanh 
tịnh và thiện lành thực sự sẽ mang lại cuộc sống an lành và thanh thản. 
Mạt Na Thức: Còn gọi là thức thứ bảy trong bát thức. Phạn ngữ chỉ “tri 
giác.” Trong Phật giáo người ta gọi nó là “Ý Căn” vì nó có khả năng 
làm cho con người trở thành một sinh vật có trí khôn và đạo đức. Mạt 
Na thường được nghĩ tương đương với “tâm” hay “thức.” Nó được rút ra 
từ gốc chữ Phạn “Man” có nghĩa là “suy nghĩ hay tưởng tượng,” và nó 
liên hệ tới sinh hoạt tri thức của “thức.” Mạt Na hoạt động như một 
trạm thâu thập tất cả những hoạt động của sáu thức kia (nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức). Mạt Na chính là thức thứ 
bảy trong tám thức, có nghĩa là “Tư Lường.” Nó là Ý thức hay những 
hoạt động của Ý Căn, nhưng tự nó cũng có nghĩa là “tâm.” Những cơn 
sóng làm gợn mặt biển A Lại Da thức khi cái nguyên lý của đặc thù 
gọi là vishaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như gió. Những cơn sóng 
được khởi đầu như thế là thế giới của những đặc thù nầy đây trong đó 
tri thức phân biệt, tình cảm chấp thủ, và phiền não, dục vọng đấu tranh 
để được hiện hữu và được sự tối thắng. Cái nhân tố phân biệt nầy nằm 
bên trong hệ thống các thức và được gọi là mạt na (manas); thực ra, 
chính là khi mạt na khởi sự vận hành thì một hệ thống các thức hiển lộ 
ra. Do đó mà các thức được gọi là “cái thức phân biệt các đối tượng” 
(sự phân biệt thức-vastu-prativikalpa-vijnana). Chức năng của Mạt na 
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chủ yếu là suy nghĩ về A Lại Da, sáng tạo và phân biệt chủ thể và đối 
tượng từ cái nhất thể thuần túy của A Lại Da. Tập khí tích tập trong A 
Lại Da giờ đây bị phân ra thành cái nhị biên tính của tất cả các hình 
thức và tất cả các loại. Điều nầy được so sánh với đa phức của sóng 
quấy động biển A Lại Da. Mạt na là một tinh linh xấu theo một nghĩa 
và là một tinh linh tốt theo nghĩa khác, vì sự phân biệt tự nó không 
phải là xấu, không nhất thiết luôn luôn là sự phán đoán lầm lạc hay hư 
vọng phân biệt (abhuta-parikalpa) hay lý luận sai trái (hý luận quá ác- 
prapanca-daushthulya). Nhưng nó trở thành nguồn gốc của tai họa lớn 
lao khi nó tạo ra những khát vọng được đặt căn bản trên những phán 
đoán lầm lạc, như là khi nó tin vào cái thực tính của một ngã thể rồi 
trở nên chấp vào ngã thể mà cho rằng đấy là chân lý tối hậu. Vì mạt 
na không những chỉ là cái tri thức phân biệt mà còn là một nhân tố ước 
vọng và do đó là một tác gia. Mạt na thức cũng được phát hiện từ A 
Lại Da Thức. Nó là một thứ trực giác, trực giác về sự có mặt của một 
bản ngã tôn tại và độc lập với thế giới vạn hữu. Trực giác này có tính 
cách tập quán và mê muội. Tính mê vọng của nó được cầu thành bởi 
liễu biệt cảnh thức, nhưng nó lại trở thành căn bản cho liễu biệt cảnh 
thức. Đối tượng của loại tuệ giác này là một mảnh vụn biến hình của A 
lại da mà nó cho là cái ta, trong đó có linh hồn và thân xác. Đối tượng 
của nó không bao giờ là tánh cảnh mà chỉ là đối chất cảnh. Vừa là 
nhận thức về ngã, mạt na được xem như là chướng ngại căn bản cho sự 
thể nhập thực tại. Chỉ có công phu thiển quán của liễu biệt cảnh thức 
có thể xóa được những nhận định sai lạc của mạt na. A Lại Da Tàng 
Thức: Còn gọi là đệ bát thức. Ý thức căn bản về mọi tổn tại hay ý thức 
di truyền, nơi những hạt giống karma lọt vào và gây ra hoạt động tâm 
thần. Tất cả nghiệp được thành lập trong hiện đời và quá khứ đều được 
tàng trữ trong A Lại Da thức. A Lại Da thức hành xử như nơi tổn chứa 
tất cả những dữ kiện được Mạt Na thức thâu thập. Khi một sinh vật 
chết thì bẩy thức kia sẽ chết theo, nhưng A-Lại-Da thức vẫn tiếp tục. 
Nó là quyết định tối hậu cho cho sự đầu thai trong lục đạo. Chức năng 
của A Lại Da Thức là nhìn vào chính nó trong đó tất cả tập khí 
(vasana) từ thời vô thỉ được giữ lại theo một cách vượt ngoài tri thức 
(bất tư nghì-acintya) và sẵn sàng chuyển biến (parinama), nhưng nó 
không có hoạt năng trong tự nó, nó không bao giờ hoạt động, nó chỉ 
nhận thức, theo ý nghĩa nầy thì nó giống như một tấm kiếng; nó lại 
giống như biển, hoàn toàn phẳng lặng không có sóng xao động sự yên 
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tĩnh của nó; và nó thanh tịnh không bị ô nhiễm, nghĩa là nó thoát khỏi 
cái nhị biên của chủ thể và đối tượng. Vì nó là cái hành động nhận 
thức đơn thuần, chưa có sự khác biệt giữa người biết và cái được biết. 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Nầy Mahamati! Như Lai Tạng 
chứa trong nó những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ những nguyên 
nhân nầy mà tất cả lục đạo (sáu đường hiện hữu) được tạo thành. Nó 
cũng giống như những diễn viên đóng các vai khác nhau mà không 
nuôi dưỡng ý nghĩ nào về “tôi và của tôi.” Tạng thức chính nó là sự 
hiện hữu của tập hợp nhân quả và những tâm sở thanh tịnh hoặc nhiễm 
ô, được tập hợp hay lẫn lộn với chúng theo tương quan nhân quả. Khi 
tạng thức bắt đầu hoạt động và bước xuống thế giới thường nhật nầy, 
thì chúng ta có hiện hữu đa dạng vốn chỉ là thế giới tưởng tượng. Tạng 
thức, vốn là chủng tử thức, là trung tâm ý thức; và thế giới do thức biểu 
hiện là môi trường của nó. 


Cormponentfs 0ƒ Human Being 


Mafteriadl Components oƑ a Human Being: Material componenfs 
which man 1s made are the Four tanmatra. Four great elements of 
which all things are made (produce and maintain life). These four 
elements are Interrelated and inseparable. However, one element may 
preponderate over another. They constantly change, not remaining the 
same even for two consecutive moments. According to Buddhism, 
matter endures only for l7 thought-moments, while sclentists tell us 
that matter endures only for 10/27” of a second. No matter what we 
say, a human body 1s temporary; It is created artificially through the 
accumulaton of the four elements. Once death arrives, the body 
deteriorafes to return to the soil, water-based substances will gradually 
dry up and return to the great water, the element of fire 1s lost and the 
body becomes cold, and the great wind no longer works within the 
body. At that time, the spirit must follow the karma each person has 
created while living to change lives and be reincarnated Into the six 
realms, altering image, exchange body, etc in the cylce of births and 
deaths. Solid matter or Earth. Prithin means the element of extension, 
the substratum of matter. Without 1t obJects have no form, nor can they 
occupy space. The qualities of hardness and softness are two conditions 
of this element. After death, these parts will decay and deterlorate to 
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become soil. For this reason, they belong to the Great SoIl. Water, 
fluidity, or liquid. Unlike the earth element 1t 1s intangible. lt 1s the 
element which enables the scattered atoms of matter to cohere 
together. After death, these water-based substances will dry up. In 
other words, they have returned to water. Fire or heat. Fire element 
includes both heat and cold, and fire element possesses the power of 
maturing bodies, they are vitalizing energy. Preservafion and decay are 
due to this element. After death, the element of fire 1s lost and the 
body gradually becomes cold. Air, wind, motion, or energy of mofIon. 
AIr element 1s the element of motlon 1n the body. After death, 
breathing ceases, body functions become catatonic or completely rigid 
because the great wind no longer works within the body. 

Sspừttual Elemenfs oŸƑ a Human Being: When talking about the 
spiritual elements of human beings, immediately people think about 
the Mind, for the mind 1s the root of all dharmas. In fact, the spiritual 
elements of human beings are formed by three prongs: Mind, Mana, 
and the Storehouse Vijnana. These above three prongs are 
Interweaving together and this causes people think that they are Just 
only one. In Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha taught: “AlII 
mỹ tenets are based on the mind that 1s the source of all dharmas." The 
mind has brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It 1s the 
man driving force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, 
liberated or doomed. Mind 1s also the storehouse of karma, wholesome 
or unwholesome. Karma 1s one of the fundamental doctrines of 
Buddhism. Everything that we encounter in this life, good or bad, sweet 
or bitter, 1s a result of what we did in the past or from what we have 
done recently In this life. Good karma produces happiness; bad karma 
produces pain and suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a Sanskrit 
word, literally means a deed or an action and a reaction, the continuing 
process of cause and effect. Moral or any good or bad action (however, 
the word “karma' 1s usually used In the sense of evil bent or mind 
resulting from past wrongful actions) taken while living which causes 
corresponding future retribution, either good or evil transmigration 
(action and reaction, the continuing process of cause and effect). Our 
present life 1s formed and created through our actions and thoughts 1n 
our previous lives. Qur present life and circumstances are the product 
of our past thoughts and actions, and In the same way our deeds In this 
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le will fashion our future mode of existence. A karma can by created 
by body, speech, or mind. There are good karma, evil karma, and 
indfferent karma. All kinds of karma are accumulated by the 
Alayavijnana and Manas. Karma can be cultivated through religious 
practice (good), and uncultivated. For sentient being has lived through 
Iinumerable reincarnations, each has boundless karma. Whatever kind 
of karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No 
one can escape the result of his own karma. Mind: The mind 1s so 
closely linked with the body that mental states affect the bodyˆs health 
and well-being. Some doctors even confirm that there 1s no such thing 
as a purely physical disease. Unless these bad mental states are caused 
by previous evil acts, and they are unalterable, It is possible so to 
change them as to cause menfal health and physical well-being to 
follow thereafter. Man's mind ¡influences his body profoundly. lf 
allowed to function viclously and entertainn unwholesome thoughts, 
mind can cause dđisaster, can even kill a being; but it can also cure a 
sick body. When mind 1s concentrated on right thoughts with right effort 
and understanding, the effect It can produce 1s Iimmense. A mind with 
pure and wholesome thoughts really does lead to a healthy and relaxed 
le. “Mind” 1s another name for Alaya-vijinana. Unlike the material 
body, Iimmaterial mind 1s Invisible. We are aware of our thoughts and 
feelings and so forth by direct sensation, and we Infer their existence In 
others by analogy. According to Buddhism, mind or heart, as the seat of 
thought or Intelligence or mental factors, 1s defined as core spiritual 
element for clarity and knowing. It 1s formless which no one can see 1í; 
however, It is our mind which has created the actions which cause us to 
experience suffering and to be born In cyclic existence or samsara. All 
our physical, verbal and menfal actions depend on our mind. The 
function of the mind 1s to perceive, fo apprehend and to know 1(s 
obJects. It discerns and discriminates between forms, qualities, aspects 
and so forth. Mind consists of fleeting mental states which constantly 
arise and perish with lightning rapidity. “With bírth for 1fs source and 
death for 1s mouth, it persistently flows on like a river receiving from 
the tributary streams of sense constant accretions to 1s flood.” Each 
momenfary conscIousness of this everchanging lifestream, on passing 
away, transmIs 1s whole energy, all the ¡Indelibly recorded 
Impr€SSIOnS, fO 1S successor. Every fresh consciousness therefore 
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consists of. the potentialitles of Ifs predecessors and something more. 
As all Impressions are Indelibly recorded 1n this everchanging 
palimpsest-like mind, and as all potentialitles are transmitted from life 
to life, Irrespective of temporary physical disintegrations, reminiscence 
of pst births or past Incidents become a possibility. Mind 1s like a 
double-edged weapon that can equally be used either for good or evIl. 
One single thoupht that arises In this Invisible mind can even save or 
destroy the world. One such thought can either populate or depopulate 
a whole country. It is mind that creats one”s paradise and one”s hell. 
According to the Buddhist point of view, the mind or conscIousness 1s 
the core of our existence. All our psychological experlences, such as 
pann and pleasure, sorrow and happiness, good and evIl, life and death, 
are not attributed to any external agency. They are only the result of 
our own thoughts and their resultant actions. Mind actually influences 
the body In every minute of life. If we allow 1t to function with the 
viclous and unwholesome thoughts, mind can cause disaster; 1t can 
even Kill another being. However, when the mind 1s concentrated on 
right thoughts with right effort and understanding, it can produce an 
excellent effect. Thus, the Buddha taght: “No enemy can harm one so 
much as one”s own thoughts of craving, thoughts of hate, thoughts of 
Jealousy, and so on.” A mind with pure and wholesome thoughts really 
lead to a peaceful and relaxed lie. Mfanas Vijnana: The seventh 
vijnana, Intellection, reasoning. A SanskrIt term for “sentilence.” In 
Buddhism, 1t 1s called “mmental faculty” for 1t consfitutes man as an 
Iintelligent and moral being. It is commonly thought to be equated with 
the terms “citta” or “consclousness.” It is derived from the Sanskrit root 
“Man,” which means “to think” or “to Iimagine” and 1s associated with 
Iintellectual activity of consclousness. This acts like the collection 
statlon for the first six consclousnesses. The seventh of the eight 
conscIousnesses, which means thinking and measuring, or calculating. 
lt is the active mind, or activity of mind, but 1s also used for the mind 
1fself. The waves wIll be seen ruffling the surface of the ocean of 
Alayaviinana when the principle of Iindividuation known as Vishaya 
blows over 1t like the wind. The waves thus started are this world of 
particulars where the Intellect discriminates, the affection clings, and 
passions and desires struggle for existence and supremacy. This 
particularizing agency sifts within the system of ViJnanas and 1s known 
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as Manas; In fact 1t is when Manas begins to operate that a system of 
the Vijnanas mamnifests 1fself  They are thus called “obJect- 
discriminating-vijnana” (vastu-prativikalpa-vijnana). The function of 
Manas 1s essentially to reflect upon the Alaya and to creat and to 
discriminate subJect and obJect from the pure oceans of the Alaya. The 
memory accumulated (ciyate) in the latter is now divided I1nto dualities 
of all forms and all kinds. This 1s compared to the manifoldness of 
waves that stir up the ocean of Alaya. Manas 1s an evil spirit In one 
sense and a good one In another, for discrimination 1n 1tself 1s not evIl, 
1S not necessarily always false Judgment (abhuta-parikalpa) or wrong 
reasoning (prapanca-daushthulya). But 1t grows to be the source of 
great calamity when 1t creates desires based upon 1ts wrong Judzmehnis, 
such as when 1t believes In the reality of an ego-substance and 
becomes attached to 1t as the ulumate truth. For manas 1s not only a 
discriminating Iintelligence, but a willing agency, and consequently an 
actor. Manyana 1s a kind of Intuition, the sense that there 1s a separate 
self which can exist independently of the rest of the world. This 
Intuitlon 1s produced by habit and Ignorance. Its i1llusory nature has 
been constructed by vijnapti, and ït, in turn, becomes a basls for 
vijnapti. The obJect of this Intuitlon 1s a distorted fragment of alaya 
which 1t considers to be a self, comprised of a body and a soul. It of 
COurse 1s never reality 1n 1tself, but Just a represenfation of reality. In 1s 
role as a self as welÏ as consciousness of the self, manyana 1s regarded 
as the basic obstacle to penetrating reality. Only contemplation 
performed by vijnapti can remove the erroneous perceptions brought 
about by manyana. Alaya Vnana: Alaya means the preconsciousness, 
or the eighth conscIousness, or the sfore-conscIousness. It 1s the central 
or universal consciousness which 1s the womb or sfore conscIousness 
(the storehouse consciousness where all karmic seeds enter and cause 
all thought activities). All karma created In the present and prevIious 
lietime 1s stored In the Alaya Consciousness. This 1s like a storage 
space receiving all information collected In the Mana consciousness. 
'When a sentient being dies, the first seven conscIousnesses die with it, 
but the Alaya-ConscIousness carries on. lt 1s the supreme ruler of one 
exIstence which ultimately determines where one wIll gain rebirth In 
the six realms of exIstence. The function of Alayavijnana 1s to look 1nto 
Ifself where all the memory (vasana) of the beginningless past 1S 
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preserved In a way beyond consciousness (acintya) and ready for 
further evolution (parinama); but It has no active energy In Ifself; 1t 
never acfs, It simply perceIves, It 1s in this exactly like a mirTOY; If 1S 
again like the ocean, perfectly smooth with no waves disturbing Its 
tranquillity; and 1t is pure and undefiled, which means that 1t 1s Íree 
from the dualismof subJect and objJect. For it Is the pure act of 
perceiving, with no differentiation yet of the knowing one and the 
known. In the Lankavatara Sutra, the Buddha told Mahamati: “Oh 
Mahamati! The Tathagata-garbha contains In Ifself causes alike good 
and not-good, and from which are generated all paths of exIstence. Ït 1s 
like an actor playing different characters without harboring any thought 
of “me and mine.'” The Ideation-store 1tself is an existence of causal 
combination, and in It the pure and tainted elements are causally 
combined or Intermingled. When the 1deation-store begins to move and 
descend to the everyday world, then we have the manifold existence 
that 1s only an Iimagined world. The Ideation-store, which 1s the seed- 
COnScIousness, 1s the conscious cenfer and the world manifested by 
1deation 1s 1s environmeI. 


82 


83 


Chương Tám 
Chapter Eight 


Con Người: Những Chúng Sanh Có Tâm Trí 


Con người là những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát 
triển, biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn 
những chúng sanh khác. Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn 
lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có 
nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm thành 
tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh 
người. Nhân đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó 
chúng sanh có thể được sanh vào. Chúng sanh con người có suy tưởng 
trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh 
hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của 
Phật giáo, vì con người có quyền năng quyết định cho chính họ. Đời 
sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. Ngày nay 
con người đang làm việc không ngừng trên mọi phương diện nhằm cải 
thiện thế gian. Các nhà khoa học đang theo đuổi những công trình 
nghiên cứu và thí nghiệm của họ với sự quyết tâm và lòng nhiệt thành 
không mệt mỏi. Những khám phá hiện đại và các phương tiện truyền 
thông liên lạc đã tạo những kết quả đáng kinh ngạc. Tất cả những sự 
cải thiện nầy, dù có những lợi ích của nó và đáng trân trọng, nhưng 
vẫn hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật chất và nằm ở bên ngoài. Trong 
cái hợp thể của thân và tâm của con người còn có những điều kỳ diệu 
chưa từng được thăm dò, mà dù cho các nhà khoa học có bỏ ra hàng 
nhiều năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy được. Thật tình mà nói, 
cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố gắng cải thiện nầy, theo 
quan điểm của đạo Phật, đang phải chịu rất nhiều biến đổi trên mọi 
lãnh vực của nó, và rằng không ai có khả năng làm cho nó hết khổ. 
Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan với tuổi già, bao phủ với sự 
chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất cố hữu của cuộc 
sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây vậy. Những phép 
mâu và sức mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu cũng không thể 
thay đổi được tính chất cố hữu nầy. Sự huy hoàng và bất tử của những 
tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai có thể dùng ánh sáng của trí 
tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà họ phải vượt qua 
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con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con người của thế gian 
ngày nay hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi vô thường của cuộc sống. 
Mặc dù thấy được như vậy, họ vẫn không ghi nhớ trong tâm và ứng xử 
với sự sáng suốt, vô tư. Sự đối thay, vô thường lúc nào cũng nhắc nhở 
con người và làm cho họ khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuổi cái sự 
nghiệp điên rổ của mình và tiếp tục lăn trôi trong vòng sanh tử luân 
hồi, để bị giằng xé giữa những cơn gió độc của khổ đau phiền não. 
Theo Phật giáo, chu trình cuộc sống bắt đầu từ khi thần thức nhập 
thai, hay lúc bắt đầu cuộc sống của một sinh vật khác. Cổ nhân Đông 
phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy nhiên, đối với Phật giáo, 
bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị như nhau. Nghĩa là 
không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Theo kinh Ưu Bà Tắc, 
Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí 
tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người 
không quá cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với 
Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm 
người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta 
phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, 
con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có 
thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế tiếp của chúng ta 
như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng 
ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay trong 
kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một 
bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là chúng ta biến cuộc sống 
quý báu này thành một đời sống viên mãn nhất trong từng phút từng 
giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình 
đang làm việc ấy, chứ không vọng động. Theo quan điểm Phật giáo, 
chúng ta đang có kiếp sống của con người với nhiều phẩm chất cao 
đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên làm cho kiếp sống này 
có ý nghĩa hơn. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng kiếp con người mà 
mình đang có là chuyện đương nhiên và vì vậy mà chúng ta hay vương 
vấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và sắp xếp mong cầu cho 
được theo ý mình, trong khi sự việc vận hành biến chuyển theo quy 
luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy là không thực tế và khiến 
chúng ta phải phiển muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức rằng chúng 
ta đang có những phẩm chất cao quý và ý thức rằng mọi việc trong 
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cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách tốt đẹp thì chúng ta sẽ 
có một cái nhìn tích cực và một cuộc sống an vui hơn. Một trong những 
phẩm chất cao quý mà chúng ta đang có là trí thông minh của con 
người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa 
đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến 
giác ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, vân vân còn nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, 
đọc sách về chánh pháp và suy tư theo chánh pháp. Chúng ta thật may 
mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã thị hiện và 
giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần 
khiết này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta cũng có cơ 
may có nhiều vị đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn 
xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi lạc và khuyến tấn 
chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may mắn 
sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không 
bị giới hạn. Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có cuộc sống 
không quá nghèo khổ, thức ăn đổ mặc đầy đủ và chỗ ở yên ổn, đó là 
cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về những nhu cầu vật 
chất. Tâm thức chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn 
quá nặng nể, chúng ta có tiềm năng để làm những việc lớn lao trong cơ 
hội hiện tại, chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn dài hạn 
cho cuộc tu tập này vì kiếp sống hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. 
Phật tử thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm thức chúng ta không dừng 
lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta không có 
hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại vào lúc 
chúng ta chết, chúng sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái 
sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những hành động trong hiện tại của 
chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích của kiếp mà chúng ta 
đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng cách 
đó, chúng ta có thể chết một cách thanh thắn với ý thức rằng tâm thức 
chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà 
chúng ta có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp sống này là đạt đến 
sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng quả vị A La Hán, 
giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta có thể tiếp tục tu 
tập để trở thành vị Phật Chánh đẳng Chánh giác, có khả năng làm lợi 
lạc cho mọi người một cách có hiệu quả nhất. Đạt đến sự giải thoát, 
dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh tịnh và không còn 
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những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn sân hận, ganh ty 
hay cao ngạo nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, lo lắng 
hay phiển muộn nữa, và tất cả những thói hư tật xấu đều tan biến hết. 
Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự giác ngộ vì lợi ích cho tha 
nhân thì lúc ấy chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với chúng sanh 
muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể để giúp đỡ họ một cách thích 
hợp nhất. Cũng còn một cách khác nhằm lợi dụng cái thân quý báu 
này là phải sống một đời sống viên mãn nhất trong từng giây từng 
phút. Có nhiều cách để làm được như vậy. Thứ nhất là phải sống trong 
chánh niệm trong từng giây từng phút, tức là hiện hữu trọn vẹn ở đây 
và ngay bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn chúng ta tập 
trung trong việc ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu nhuyễn của thức 
ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý trong những cử động liên quan đến 
việc di chuyển, không để cho tâm thức chúng ta lông bông với những 
tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng ta có thể suy nghĩ, “Ta nguyện 
giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, được thăng hoa, 
được giải thoát và giác ngộ.” Khi chúng ta rửa chén hay giặt đồ, chúng 
ta có thể tâm niệm, “Ta nguyện giúp cho mọi người có được tâm thức 
thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn và u mê.” Khi trao 
vật gì cho ai, chúng ta có thể tâm niệm, “Nguyện rằng ta có khả năng 
đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sanh.” Chúng ta có thể chuyển hóa 
một cách sinh động trong từng hành động với mong ước mang lại hạnh 
phúc cho người khác. 


Human Beings: Living Beings 
That Have Developed Minds 


Living beIngs In this realm have sharp or developed minds, 
capable of weighty moral and immoral action than any other living 
beings. The human realm 1s a mixture of both pain and pleasure, 
sufering and hapiness. Bodhisattvas always choose this realm as theIr 
last existence because 1t offers opportunity for attainng Buddhahood. 
The human realm 1s one of the six destines (gatl) within cyclic 
exIstence (samsara) Into which beings may be born. The sentient 
thinking being ¡in the desire realm, whose past deeds affect his present 
condition. Man occuples a very Important place 1n the Buddhist cosmos 
because he has the power of decision. Human life 1s a mixture of the 
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happy with a good dash of the bitter. Today there 1s ceaseless work 
going on In all directions to Improve the world. ScIienfists are pursuing 
ther methods and experiments with undiminshed vigor and 
determination. Modern discoveries and methods of communication and 
contact have produced sfartling results. All these Improvements, though 
they have their advantages and rewards, are entirely material and 
external. Within this conflux of mind and body of man, however, there 
are unexplored marvels to occpy men of sclence for many years. 
Really, the world, which the sclenfists are trying fO ImprOV€, 1S, 
according to the Ideas of Buddhism, subject to so mụch change at all 
poInfs on 1(s circumference and radi, that 1t 1s not capable of being 
made sorrowfree. Our life is so dark with aging, so smothered with 
death, so bound with change, and these qualitles are so inherent 1n 1t, 
even as øreenness Is to ørass, and bifterness to quinine, that not all the 
magic and power of sclence can ever transform 1t. The Immortal 
splendor of an eternal sunlight awaIts only those who can use the light 
of understanding and the culture of conduct to illuminate and guard 
therr path through lifeˆs tunnel of darkness and dismay. The people of 
the world today mark the changing nature of life. Although they see 1t, 
they do not keep 1t in mind and act with dispassionate discernmeiit. 
Though change again and again speaks to them and makes them 
unhappy, they pursue their mad career of whirling round the wheel of 
exIstence and are twisted and torn between the spokes of agony. 
According to Buddhist tenets, the life cycle of a sentient being 
begins when the conscIousness enters the womb, and traditionally this 
has been considered the moment of conception, another life cycle 
begins. The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior 
being,” however, to Buddhism, any living being”s life 1s preclous and of 
the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the 
other”s. According to the Upasaka Sutra, Buddhism agrees that In all 
lving beings, man ¡is endowed with all necessary facultes, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that conditions of human beings are 
not too miserable as those beings in the hell or the hungry ghosts. To 
Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
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and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirth we will take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very life 1s to aftain 
liberaton or enlightenment, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advanfage of our precious human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being In the here-and-now when we act. 
According to Buddhist point of view, we have preclous human lives, 
endowed with many qualities to attain. Because of this, we can make 
our lives highly meaningful. We often take our lives for granted and 
dwell on the things that aren”t going the way we would like them to. 
Thịnking thís way 1S unrealistic and makes us depressed. However, If 
we think about the qualities we do have and everything that 1s øoing 
well, we”lI have a different and more Joyful perspective on life. One of 
our greafest endowmenfs 1s our human intelligence. This precIous 
quality enables us to investigate the meaning of life and to practIice to 
advance on the path to enliphtenmert. If all of our senses, ey©s, ©ars, 
merntal... are intact, we are able to hear the Dharma, read books on 1t, 
and think about 1ts meaning. Were so lucky to be born In an historical 
era when the Buddha has appeared and taught the Dharma. These 
teachings have been transmitted In a pure from teacher to student In 
lineages steming back to the Buddha. We have the opportunity to have 
qualified spiritual masters who can teach us, and there are communifIies 
of ordained people and Dharma friends who share our interest and 
encourage us on the path. Those of us who are fortunate to live In 
countries that cherish religIous freedom aren't restricted from learning 
and practicing the path. In addition, most of us don't live In desperate 
poverty and thus have enough food, clothing and shelter to engage In 
spiritual practice without worrying about basic material needs. Our 
minds arenˆt heavily obscured with wrong views and we are Interested 
1n self-development. We have the potential to do great things with our 
present opportunmty. But to appreclate this, we must develop a long- 
term vision for our cultivatilon because our present lives are only a 
short one. Devout Buddhists should always remember that our 
mindstreams don”t cease when our physical bodies die. Qur minds are 
formless entitles, but when they leave our present bodies at the time of 
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death, they will be reborn In other bodies. What rebirth we'll take 
depends on our present actions. Therefore, one purpose of our lives can 
be to prepare for death and future lives. In that way, we can die 
peacefully, knowing our minds wIll be propelled towards good rebirths. 
The other way that we can utilize our lives 1s to attain liberation or 
enlightenment. We can become arhats, beings liberated from cyclic 
©xIstence, or we can go on to become fully enlightened Buddhas, able 
to benefit others most effectively. Attaining liberation, our minds will 
be completely cleansed of all disturbing attitudes. Thus we'”ll never 
become angry, Jealous or proud again. We no longer feel guilty, 
anxIous or depressed, and all our bad habits will be gone. In addition, If 
we aspire to atfain enlightenment for the benefit of everyone, we'”ll 
have spontaneous affection for all beings, and will know the most 
appropriate ways to help them. AÀlso another way to take advantage of 
our preclous human lives 1s to live life to the fullest, moment by 
moment. There are several ways to do this. One 1s to be mindful of 
cach moment, being 1n the here-and-now as we act. When we eat, we 
can concentrate on eating, noting the taste and texture of the food. 
'When we walk, we concentrate on the movements involved in walking, 
without letting our minds wander to any other thoughts. When we go 
upstalrs, we can think, “may I lead all beings to fortunate rebirths, 
liberaton and enlightenment.” While washing dishes or clothes, we 
think, “may T help all beings cleanse their minds of disturbing attitudes 
and obscurations.” When we hand something to another person, we 
think, “May I be able to satisfy the needs of all beings.” We can 
creatively transform each action by generating the wish to bring 
happiness to others. 
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9Ị 


Chương Chín 
Chapter Nine 


Khoảnh Khắc Của Sự Sống 
Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Theo Phật giáo, cơ cấu tâm-vật lý nầy của một chúng sanh chịu sự 
thay đổi không ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm-vật lý mới trong 
từng sát na và như vậy bảo tổn được tiềm năng cho các tiến trình cơ 
cấu trong tương lai, không để lại khe hở nào giữa một sát na với sát na 
kế. Chúng ta sống và chết trong từng sát na của đời mình. Cuộc sống 
chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một sự sanh và diệt (udaya- 
vaya) liên tục, tựa như những lượn sóng trên đại dương vậy. Tiến trình 
tâm-vật lý biến đổi liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng ta thấy, cuộc 
sống nầy không dừng lại vào lúc chết mà sẽ tiếp tục mãi mãi. Chính 
dòng tâm năng động mà chúng ta thường gọi là ý chí, khát ái, ước 
muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh mẽ nầy, 
ý chí muốn sinh tổn nầy, đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, không 
chỉ có cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị lôi kéo 
bởi sức mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và các tâm sở, thiện hoặc bất thiện 
của nó. Cũng theo Phật giáo, “mạng sống mong manh, Cái chết là chắc 
chắn”, đây là một câu nói nổi tiếng trong Phật Giáo. Nếu chúng ta 
luôn biết rằng cái chết là chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà 
mọi người rồi sẽ phải kinh qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước 
cái chết. Tuy nhiên, tất cả chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không 
nghĩ về sự tất yếu của nó. Trái lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời 
sống và từ đó phát sinh ra đủ thứ tham chấp. Theo Tăng sĩ người Đức 
Nyanatiloka kể lại lời của Visuddhi-Magøza như sau: “Các thực thể chỉ 
có một khoảnh khắc rất ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia 
chớp. Khi thời gian đó kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể 
của quá khứ đã chết, không còn đang sống và cũng không sống lại 
được trong hiện tại hay tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống 
trong quá khứ, nó đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng 
không sống trong tương lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó 
chỉ sống về sau nầy. Một thực thể trong tương lai. Đức Phật đã nhiều 
lần dạy: “Mạng sống con người trong hơi thở, thở ra mà không thở vào 
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là đã mạng một và bước sang kiếp khác”. Thật vậy, cuộc sống của 
chúng ta khác nào hơi thở ra thở vào, giống như lá sinh ra trên cành rồi 
rụng xuống. Ngày xưa tại các chùa, những chú tiểu phải cùng nhau 
quét lá ở lối đi và sân chùa. Quét xong đàng nầy, đàng kia lá đã tràn 
ngập, quét đến cuối đường thì đầu đường lá đã phủ đây những chỗ họ 
vừa quét xong. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét 
sạch lối đi hằng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù 
du biến đổi nầy. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 3§, Đức 
Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của con người tổn tại bao lâu?” 
Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa 
hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn 
tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật 
nóI: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng 
con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một 
hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.” 


An Instance 0ƒ LỰc 
In Buddhist Point oƒ View 


According to Buddhism, the psycho-physical organism of the body 
of a being undergoes Incessant change, creates new psycho-physical 
processes every Instant and thus preserves the potentiality for future 
Organic processes, and leaves the gap between one moment and the 
next. We live and die every momernt of our lives. Ít 1s merely a coming 
into beIing and passing away, a rise and fall (udaya-vaya), like the 
waves of the sea. This change of continuity, the psycho-physical 
process, which 1s patent to us this life does not cease at death but 
confinues Incessantly. It is the dynamic mind-flux that 1s known as wIll, 
thirst, desire, or craving which constitutes karmic energy. This mighty 
force, this wIll to live, keeps life going. According to Buddhism, 1t 1s 
not only human life, but the entire sentient world that 1s drawn by this 
tremendous force, this mind with 1ts mental factors, good or bad. Also 
according to Buddhism, “life 1s uncertain, death 1s certain,” this 1s a 
well-know sayIng in Buddhism. Knowing fully well that death 1s certain 
and 1s the natural phenomenon that veryone has to face, we should not 
be afraid of death. Yet all of us fear death because we do not think of 
1fs Inevitability. We like to cling to our life and body and develop too 
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much craving and attachment. A German monk named Nyanatiloka, 
reiterated the momenfariness of existence from Visuddhi-Magga as 
follows: “AlI beings have only a very short Instant to live, only so long 
as a moment of a slash of a lightning. When this 1s extinguished, the 
being 1s also extinguished. The beiIngs of the last moment 1s now no 
longer living, and does not live now or wIll not live again later. The 
being of the present momernt did not live previously, lives Just now, but 
later wIll not live any more. The being of the future has not lived yet 1n 
the past, does not yet lived now, and will only live later.” The Buddha 
taught on many occaslons: “Human life 1s only as long as one breath, 
for breathing out (exhaling) without breathing (innhaling) means we 
have already died and stepped over Into a new lifetime.” In fact, our 
lives are like the breath, or like the growing and falling leaves. In the 
old days, at temples, the novices always must sweep falling leaves 
together on the open grounds and walkways of the monasteries. The 
leaves fall, the novices sweep, and yet, even while the sweepIng 
confinues and the near end of a long path 1s being clear, the novices 
can look back to the far end they have already swept and see a new 
scattering of leaves already starting to cover their work. When we can 
really understand about falling leaves, we can sweep the paths every 
day and have great happiness In our lives on this changing earth. 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the Buddha 
asked a Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He replied: “A 
few days.” The Buddha said: “You have not yet understood the Way.” 
The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The 
other replied: “ “he space of a meal.” The Buddha said: “You still have not yet 
understood the Way.” The Buddha then asked another Sramana: “How long 1s 
the human lifespan?” The last one replied: “The length of a single breath.” 
The Buddha said: “Excellent! You understand the Way.” 
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Chương Mười 
Chapter Ten 


Kiếp Nhân Sinh 


Kiếp sống hiện tại do Ái và Thủ (Tanha-Upadana) của kiếp quá 
khứ tạo thành. Ái và Thủ những hành động có chủ ý trong kiếp hiện tại 
sẽ tạo thành sự tái sanh trong tương lai. Theo Phật giáo thì chính hành 
nghiệp nầy đã phân loại chúng sanh thành cao thượng và thấp hèn. 
Các chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. 
Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, là điểm tựa, nghiệp phân 
chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt có ưu (Dhammapada 135). Theo 
sinh học hiện đại, đời sống mới của con người bắt đầu ngay trong 
khoảnh khắc kỳ diệu. Khi một tế bào tinh trùng của người cha kết hợp 
với tế bào hay noãn bào của người mẹ. Đây là khoảnh khắc tái sanh. 
Khoa học chỉ để cập đến hai yếu tố vật lý thông thường. Tuy nhiên, 
Phật giáo nói đến yếu thố thứ ba được xem là thuần túy tinh thần. 
Theo Kinh Mahatanhasamkhaya trong Trung Bộ Kinh, do sự kết hợp 
của 3 yếu tố mà sự thụ thai xãy ra. Nếu người mẹ và cha giao hợp với 
nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ thai của ngươì mẹ, và chúng sanh 
sẽ tái sanh không hiện diện, thì một mầm sống không được gieo vào, 
nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu cha mẹ giao hợp đúng thời kỳ 
thụ thai của người mẹ, nhưng không có sự hiện diện của chúng sanh sẽ 
tái sanh, lúc đó cũng không có sự thụ thai. Nếu cha mẹ giao hợp với 
nhau đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ và có sự hiện diện của chúng 
sanh sẽ tái sanh, lúc ấy mầm sống đã được gieo vào bào thai thành 
hình. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ cho thức tái sanh. Cũng cần 
phải hiểu rằng thức tái sanh nầy không phải là một “tự ngã” hay “linh 
hồn” hoặc một thực thể cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác. 
Thức cũng phát sanh do các duyên. Ngoài duyên không thể có thức 
sanh khởi. 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”, 
cuộc đời, theo đạo Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. 
Nó chính là vấn để căn bản của cuộc sống. Thế gian đầy khổ đau và 
phiền não, không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất hạnh nầy, và 
đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt nào có thể 
phú nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát nầy không có 
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nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức 
phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc cuộc sống khi 
Ngài đề cập đến tính chất phổ quát của Khổ. Cơ cấu tâm-vật lý nầy 
chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm-vật lý mới 
trong từng sát na và như vậy bảo tồn được tiềm năng cho các tiến trình 
cơ cấu trong tương lai, không để lại khe hở nào giữa một sát na với sát 
na kế. Chúng ta sống và chết trong từng sát na của đời mình. Cuộc 
sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một sự sanh và diệt 
(udaya-vaya) liên tục, tựa như những lượn sóng trên đại dương vậy. 
Tiến trình tâm-vật lý biến đối liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng ta 
thấy, cuộc sống nầy không dừng lại vào lúc chết mà sẽ tiếp tục mãi 
mãi. Chính dòng tâm năng động mà chúng ta thường gọi là ý chí, khát 
ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh 
mẽ nầy, ý chí muốn sinh tổn nầy, đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, 
không chỉ có cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị 
lôi kéo bởi sức mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và các tâm sở, thiện hoặc 
bất thiện của nó. 

“Mạng sống mong manh, Cái chết là chắc chắn”. Đây là một câu 
nói nổi tiếng trong Phật Giáo. Nếu chúng ta luôn biết rằng cái chết là 
chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người rồi sẽ phải kinh 
qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. Tuy nhiên, tất cả 
chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không nghĩ về sự tất yếu của nó. 
Trái lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và từ đó phát sinh ra đủ 
thứ tham chấp. Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể lại lời của 
Visuddhi-Magga như sau: “Các thực thể chỉ có một khoảnh khắc rất 
ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. Khi thời gian đó 
kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, 
không còn đang sống và cũng không sống lại được trong hiện tại hay 
tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống trong quá khứ, nó đang 
sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng không sống trong tương 
lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau nầy. Một 
thực thể trong tương lai. Thật vậy, cuộc đời là một giấc mơ dài. Ngay 
cả sau giấc ngủ, khi chúng ta thức dậy, có cái gì khác nhau giữa giấc 
mơ mình có đêm qua và những tháng ngày thơ ấu của mình đâu? 
Chúng ta có cảm giác thấy rằng chúng ta đang tái sinh mỗi buổi sáng 
sau giấc ngủ hay có cẩm giác đang tái sinh trong từng khoảnh khắc sau 
hơi thở. Như vậy không có một cái “Ta” thật sự nào trong những cái tái 
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sinh mà mình có ấy không? Chắc chắn là không! Kỳ thật, chúng ta 
đang biến đổi vô tận. Và chúng ta biết chúng ta là các niệm đang được 
hiển lộ, thế thôi! 

Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị 
Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng 
tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, 
ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Tuy nhiên, trong các trân 
bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao 
cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng 
nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng 
hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là 
có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lỗổng đáy nước, hơi thở 
mong manh, chứ nào có bên lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng 
khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không 
cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt 
cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 
di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy 
không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp 
sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên 
thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây 
sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, 
Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho 
thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị 
Sa Môn: “Sinh mạng của con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: 
“Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức 
Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị 
kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa 
hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại 
bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: 
“Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.” Đức Phật đã nhiều lần dạy: 
“Mạng sống con người trong hơi thở, thở ra mà không thở vào là đã 
mạng một và bước sang kiếp khác”. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta 
khác nào hơi thở ra thở vào, giống như lá sinh ra trên cành rồi rụng 
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xuống. Ngày xưa tại các chùa, những chú tiểu phải cùng nhau quét lá ở 
lối đi và sân chùa. Quét xong đàng nầy, đàng kia lá đã tràn ngập, quét 
đến cuối đường thì đầu đường lá đã phủ đầy những chỗ họ vừa quét 
xong. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi 
hằng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến 
đổi nầy. 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Được sinh làm người là khó, 
được sống còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra 
đời là khó (182). “Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây,” đấy là 
tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm 
(286). Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên 
bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ bị cơn nước lũ lôi cuốn mà 
không hay (287). Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có 
thể thế thay, dù cha con thân thích chẳng làm sao cứu hộ (28§).” Vì 
vậy, Đức Phật dạy tiếp: “Sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung, 
chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu thiển định (110). Sống 
trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiển, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà đủ trí, tu thiển định (111). Sống trăm tuổi mà giải đãi không 
tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái tinh cần (112). 
Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng 
sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường (113). Sống 
trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi (114). Sống trăm tuổi mà không 
thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy 
pháp tối thượng (1 15).” 


Human 's LỰc 


The present birth 1s brought about by the craving and clinging 
karma-voliton (tanha-upadana) of past births, and the craving and 
clinging acts of will of the present birth bring about future rebirth. 
According to Buddhism, 1t 1s this karma-volition that divides beings Into 
high and low. According the Dhammapada (135), beings are hiers of 
their deeds; bearers of their deeds, and their deeds are the womb out of 
which they spring, and through their deeds alone they must change for 
the better, remark themselves, and win liberation from 1ll. According to 
modern biology, a new human life begins in that miraculous Instant 
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when a sperm cell from the father merges with an egg cell or ovum 
within the mother. Thịs 1s the moment of birth. ScIence speaks of only 
these two physical common factors. Buddhism, however, speaks of a 
thrd factors which 1s purely mental According to the 
Mahatanhasamkhaya-sutta in Majjhima Nikaya, by the conJunction of 
three factors does conception take place. lf mother and father come 
together, but If 1s not the mother”s proper season, and the being to be 
reborn (gandhabba) does not present itself, a gern of life 1s not planted. 
lf the parents come together, and it 1s the mother”s proper season, but 
the being to be reborn 1s not present, then there 1s no conception. lf the 
mother and father come together, and 1t 1s the mother”s proper season 
and the being to be reborn 1s also present, then a germ of life 1s planted 
there. The third factor 1s simply a term for the rebirth consciousness 
(patisandhi-vinnana). It should be clearly understood that this rebirth 
COnscIlousness 1s not a ^self” or a “soul” or an “ego-entlty” that 
experiences the fruits of good and evil deeds. Consclousness 1s also 
generated by conditions. Apart from condition there 1s no arIsing of 
CONnSCIOuSn€Ss. 

According to Most Venerable PIyadassi in “The Buddha”s Ancient 
Path”, le according to Buddhism 1s suffering; suffering dominates all 
le. It is the fundamental problem of life. The world 1s suffering and 
afflicted, no being 1s free from this bond of misery and this 1s a 
universal truth that no sensible man who sees things In their proper 
perspective can deny. The recognition of this universal fact, however, 
1s not totally denial of pleasure or happiness. The Buddha, the Lord 
over suffering, never denied happiness In lie when he spoke of the 
universality of suffering. The psycho-physical organism of the body 
undergoes Incessant change, creates new psycho-physical processes 
every Instant and thus preserves the potentiality for future organic 
processes, and leaves the gap between one moment and the next. We 
live and die every moment of our lives. It is merely a coming Into 
being and passing away, a rise and fall (udaya-vaya), like the waves of 
the sea. This change of continuity, the psycho-physical process, which 
IS patent to us this le does not cease at death but continues 
Incessantly. It 1s the dynamic mind-flux that 1s known as wIll, thirst, 
desire, or craving which constitutes karmic energy. This mighty force, 
this wIll to live, keeps life going. According to Buddhism, 1t 1s not only 
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human lie, but the entire sentent world that 1s drawn by this 
tremendous force, this mind with 1ts mental factors, good or bad. 

“Life 1s uncertain, death 1s certain.” This 1s a well-know saying in 
Buddhism. Knowing fully well that death 1s certain and 1s the natural 
phenomenon that veryone has to face, we should not be afraid of death. 
'Yet all of us fear death because we do not think of 1ts Inevitability. We 
like to cling to our life and body and develop too mụuch craving and 
attachment. A German monk named Nyanatiloka, reiterated the 
momenfariness of existence from Visuddhi-Magsa as follows: “AlII 
beings have only a very short instant to live, only so long as a moment 
of a slash of a liphtning. When this 1s extinguished, the being 1s also 
extInguished. The beings of the last moment 1s now no longer living, 
and does not live now or wIll not live again later. The being of the 
present moment did not live previously, lives Just now, but later will 
not live any more. The being of the future has not lived yet in the past, 
does not yet lived now, and wIll only live later.” In fact, this life 1s a 
long dream. Even when we wake up after our night sleep, 1s there any 
difference among the dreams we had last night and the years of our 
childhood? We feel that we are reincarnating every morning after the 
sleep or we feel that we are reincarnating every moment after the 
breath. Thus, 1s there any real us In this process of reincarnation? 
Surely, not at alll As a matter of fact, we have been changing 
endlessly. And we know we are the thoughts being manifested. That's 
alh 

Human beings have both pleasure and suffering, thus 1t`s easy for 
them to advance 1n cul(ivation and to attain Buddhahood; whereas the 
beIngs in the Deva realm enJoy all kinds of Joy and spend no time for 
cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts and hells are 
stupid, living in filth and killing one another for food. They are so 
miserable with all kinds of sufferings that no way they can cultivate. 
However, of all precIous Jewels, life 1s the greatest; 1ƒ there 1s life, 1f 1s 
the priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your livelihood, 
someday you wIll be able to rebuild your life. However, everything In 
life, 1f it has form characteristics, then, inevitably, one day 1t wIll be 
destroyed. À human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be 
death. Even though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like 
lightening streaking across the sky, like a flower”s blossom, like the 
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1mage of the moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 1s 
really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a 
person 1s born, not a single dime 1s brought along; therefore, when 
death arrives, not a word will be taken either. A lifetime of work, 
putting the body through pain and torture in order to accumulate wealth 
and possessions, In the end everything 1s worthless and futile In the 
midst of birth, old age, sickness, and death. After death, all possesslons 
are given to others In a most senseless and pitful manner. At such 
time, there are not even a few good merits for the soul to rely and lean 
on for the next life. Therefore, such an individual will be condemned 
1nto the three evil paths immediately. Ancient sages taught: “A steel 
tree of a thousand years once again blossom, such a thing 1s still not 
bewildering; but once a human body has been lost, ten thousand 
reincarnatlons may not return.” Sincere Buddhists should always 
remember what the Buddha taught: “It 1s difficult to be reborn as a 
human being, it 1s difficult to encounter (meet or learn) the Buddha- 
dharma; now we have been reborn as a human being and encountered 
the Buddha-dharma, If we let the time passes by In vain we waste our 
scarce lifespan.” 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the 
Buddha asked a Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He 
replied: “A few days.” The Buddha said: “You have not yet understood 
the Way.” The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the 
human lifespan?” The other replied: “The space of a meal.” The 
Buddha said: “You still have not yet understood the Way.” The Buddha 
then asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The 
last one replied: “he length of a single breath.” The Buddha said: 
“Excellent!l You understand the Way.”The Buddha taught on many 
Occasions: “Human life 1s only as long as one breath, for breathing out 
(exhaling) without breathing (nhaling) means we have already died 
and stepped over Into a new lifetime.” In fact, our lives are like the 
breath, or like the growing and falling leaves. In the old days, at 
temples, the novices always must sweep falling leaves together on the 
open grounds and walkways of the monasteries. The leaves fall, the 
novices sweep, and yet, even while the sweeping confinues and the 
near end of a long path 1s being clear, the novices can look back to the 
far end they have already swept and see a new scattering of leaves 


102 


already starting to cover their work. When we can really understand 
about falling leaves, we can sweep the paths every day and have øreat 
happiness In our lives on this changing earth. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “lt Is difficult to 
obtain birth as a human being; 1t 1s difficult to have a life of mortals; 1t 
1S difficult to hear the Correct Law; 1t 1s even rare to meet the Buddha 
(Dharmapada 182). Here I shall live in the rainy season, here In the 
winter and the summer. These are the words of the fool. He falls to 
realize the danger (of his final destination) (Dharmapada 286). Death 
descends and carrles away that man of drowsy mind greedy for 
children and cattle, just like flood sweeps away a sleeping village 
(Dharmapada 287). Nothing can be saved, nor sons, nor a father, nor 
even relatives; there 1s no help from kinsmen can save a man from 
death (Dharmapada 288).” Thus, the Buddha continued to teach: “Fo 
live a hundred years, immoral and uncontrolled, 1s no better than a 
single-day life of being moral and meditative (Dharmapada 110). To 
live a hundred years without wisdom and control, 1s no better than a 
single-day life of being wise and meditative (Dharmapada 1I1). To 
live a hundred years, Idle and Inactive, 1s no better than a single-day 
le of Intense effort (Dharmapada 112). To live a hundred years 
without comprehending how all things rise and pass away, 1s no better 
than a single-day life of seeing beginning and end of all things 
(Dharmapada 113). To live a hundred years without seeing the 
Immortal state, 1s no better than a single-day life of one who sees the 
deathless state (mirvana) (Dharmapada 114). To live a hundred years 
without seeing the Supreme Truth, 1s no better than a single-day life of 
someone who see the highest law (Dharmapada 115).” 
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Chương Mười Một 
Chapter Eleven 


Sanh Làm Người Là Khó 


Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế 
mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, 
một cơ hội lớn lao không nên để uổng phí. Giả tỷ có một người ném 
vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh 
ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại 
dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới 
ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa 
cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. 
Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy 
thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là 
hiếm hoi.” Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn 
là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo 
chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên 
đời nếu đã có mang cái tướng hữu vị, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời 
người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như 
ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, như trăng 
lồng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn 
thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một đồng, 
nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ 
thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái 
sanh lão bệnh tử. 

Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị 
Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng 
tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, 
ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Trong các trân bảo, sinh 
mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân 
mạng nầy được sống còn, thì lo chỉ không có ngày gầy dựng nên cơ 
nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, 
tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; 
tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như 
hoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong manh, 
chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra 
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đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo 
một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích 
cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải 
ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có 
một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho 
nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết 
mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt 
ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, 
Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho 
thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 


1s DỰƒicul to Be Reborn as a Human Being 


The opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus the 
Buddha taught: “Supposing a man threw Into the ocean a pIece of wood 
with a hole In 1t and it was then blown about by the various winds and 
currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle which 
had to surface once in a hundred years to breathe. Even In one Great 
Aeon 1t would be most unlikely In surfacing, to put 1s head Into the 
hole In that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth among 
human beings 1f once one has sunk 1nto the three woeful levels or three 
lower realms.” Of all precious Jewels, life 1s the greatest; 1ƒ there 1s 
le, 1t is the priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your 
livelihood, someday you will be able to rebuild your life. However, 
everything In life, 1f 1t has form characteristics, then, Inevitably, one 
day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same way, If there 1s life, 
there must be death. Even though we say a hundred years, It passes by 
in a flash, like lightening streaking across the sky, like a flower”s 
blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a 
short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always 
remember when a person 1s born, not a single dime 1s brought along; 
therefore, when death arrives, not a word will be taken either. A 
lifetime of work, putting the body through pain and torture In order to 
accumulate wealth and possessions, 1n the end everything 1s worthless 
and futile 1n the midst of birth, old age, sickness, and death. 
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Human beings have both pleasure and suffering, thus 1t`s easy for 
them to advance 1n cul(ivation and to attain Buddhahood; whereas the 
beiIngs in the Deva realm enJoy all kinds of Joy and spend no time for 
cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts and hells are 
stupid, living in filth and killing one another for food. They are so 
miserable with all kinds of sufferings that no way they can cultivate. Of 
all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 1t 1s the prIiceless 
Jewel. Thus, 1Ÿ you are able to maintain your livelihood, someday you 
will be able to rebuild your life. However, everything In life, 1ƒ 1t has 
form characteristics, then, inevitably, one day it will be destroyed. A 
human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like lightening 
streaking across the sky, like a flower”s blossom, like the Image of the 
moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? 
Sincere Buddhists should always remember when a person 1s born, not 
a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a 
word will be taken either. A lifetime of work, putting the body through 
paIn and torture In order to accumulate wealth and possesslons, 1n the 
end everything 1s worthless and futile in the midst of bírth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are øIven to others In a 
most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a 
few good merits for the soul to rely and lean on for the next le. 
Therefore, such an Iindividual will be condemned 1nto the three evil 
paths Iimmediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once agaIn blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once 
a human body has been lost, ten thousand reincarnatlons may not 
return.” Sincere Buddhists should always remember what the Buddha 
taught: “It 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human beIng and encountered the Buddha-dharma, 1Ý we 
let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” 
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Chương Mười Hai 
Chapter Twelve 


Vị Trí Của Con Người Trong Tôn Giáo 


Theo quan điểm Phật giáo, về mặt vật thể thì nguồn gốc của vũ trụ 
chính là năng lượng, còn xét về các sinh vật sống trong đó thì nguồn 
gốc tạo ra đời sống của mỗi chúng sanh chính là nghiệp lực của những 
hành vi mà chúng sanh ấy đã tạo ra. nghiệp lực là nguyên nhân khiến 
chúng sanh phải tái sanh theo một hình thức nào đó. Nếu một chúng 
sanh con người giữ tròn năm giới thì chúng sanh ấy sẽ được tiếp tục tái 
sanh làm con người. Dù con người không toàn thiện hay toàn ác, nhưng 
bản tánh con người vốn ôn hòa, có thể hòa hợp được với người khác. 
Nếu hoàn toàn tốt thì chúng sanh ấy đã sanh lên cõi trời, ngược lại nếu 
hoàn toàn ác thì người ấy đã sanh làm súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục 
rồi. Thường thì chúng sanh con người có phước báu mà cũng có tội lỗi. 
Có khi thì công nhiều, tội ít; có khi thì tội nhiều công ít. Khi có công 
nhiều tội ít thì chúng sanh con người được sanh vào gia đình giầu sang 
phú quý. Nếu công ít tội nhiều thì sanh vào gia đình khốn khổ bần 
cùng. Nói chung, Phật giáo cho rằng việc sanh ra trong cõi người là 
một trong những hình thức đời sống lý tưởng nhất vì rất thuận lợi cho 
việc tu tập. So với con người thì thần linh phải được xem là ở hình thức 
thấp hơn, tuy thần linh có thể có những khả năng mà con người không 
có, như một số năng lực siêu nhiên. Thật ra, thần linh cũng chỉ là một 
phần của thế giới mà loài người đang sống và hình thức đời sống của 
họ kém hiệu quả hơn con người trong việc tu tập. 

Con người là những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát 
triển, biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn 
những chúng sanh khác. Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn 
lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có 
nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm thành 
tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh 
người. Nhân đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó 
chúng sanh có thể được sanh vào. Chúng sanh con người có suy tưởng 
trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh 
hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của 
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Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết định cho chính họ. Đời 
sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. 

Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp 
trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một 
vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyển 
năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của 
hạnh phúc và đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định 
dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu 
suông rỗng, hay quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc 
thiện làm cho người khác được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, 
con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời 
mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo 
và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có 
khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con 
người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở 
thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh 
và giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do 
lòng từ bi. Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính 
vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý 
báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống phí. Giả tỷ có một người 
ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, 
mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên 
đại dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm 
mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con 
rùa cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván 
ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy 
thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là 
hiếm hoi.” 

Hầu hết ai trong chúng ta đều cũng phải đồng ý rằng trong tất cả 
các loài sinh vật, con người là những sinh vật độc nhất trong hoàn vũ 
có thể hiểu được chúng ta đang làm cái gì và sẽ làm cái gì. So sánh với 
các loài khác thì con người có phần thù thắng và hoàn hảo hơn chẳng 
những về mặt tinh thần, tư tưởng, mà còn về phương diện khả năng tổ 
chức xã hội và đời sống nữa. Đời sống của con người không thể nào bị 
thay thế, lập lại hay quyết định bởi bất cứ một ai. Một khi chúng ta 
được sanh ra trong thế giới này, chúng ta phải sống một cuộc sống của 
chính mình sao cho thật có ý nghĩa và đáng sống. Chính vì thế mà cổ 
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đức có dạy: “Con người là một sinh vật tối linh” hay con người được 
xếp vào hàng ưu tú hơn các loài khác. Và Đức Phật dạy trong kinh Ưu 
Bà Tắc: “Trong mọi loài, con người có những căn và trí tuệ cần thiết. 
Ngoài ra, điều kiện hoàn cảnh của con người không quá khổ sở như 
những chúng sanh trong địa ngục, không quá vui sướng như những 
chúng sanh trong cõi trời. Và trên hết, con người không ngu sĩ như loài 
súc sanh.” Như vậy con người được xếp vào loại chúng sanh có nhiều 
ưu điểm. Con người có khả năng xây dựng và cải tiến cho mình một 
cuộc sống toàn thiện toàn mỹ. Phật giáo xem con người là một chúng 
sanh rất nhỏ, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người 
không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trụ này ngoại trừ khả năng 
hiểu biết. Con người được coi như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa 
hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con 
người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng 
lực sống truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là 
một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong 
những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành vật tới những hình 
thái siêu phàm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận 
Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một trong những 
cảnh giới hiện hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi 
chết. Thế giới con người là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và 
khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo 
nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính 
mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu Tỉnh của 
chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng 
người Phật tử biết rằng Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên 
trời, lên Phật. Sự khó khăn về việc được sanh làm người nó khó như 
việc con rùa biển một mắt, từ đáy biển trồi lên trong một bọng cây, 
thấy được vầng nhựt nguyệt, rồi theo lượn sóng mà tấp vào bờ. Rùa 
mù gặp khúc gổ trôi giữa biển đã là khó, ví với sanh làm người và gặp 
được Phật Pháp lại càng khó hơn (ý nầy ví với một con rùa mù giữa 
biển khơi mà vớ được khúc gỗ nổi. Theo Kinh Tạp A Hàm, trong biển 
cả có một con rùa mù, sống lâu vô lượng kiếp, cả trăm năm mới trồi 
đầu một lần. Có một khúc cây, trên có một lỗ lỏng, đang trôi dật dờ 
trên mặt nước, rùa ta khi trồi lên đến mặt nước cũng vừa chạm vào 
bọng cây. Kẻ phàm phu lăn trôi trong biển đời sanh tử, muốn trở lại 
được thân người quả là khó hơn thế ấy). 
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Đạo Phật coi thân người như cái túi da ô uế. Phật tử chơn thuần 
chớ nên quá trân quý thân nầy. Kỳ thật, nó chỉ là cái túi da hôi thúi. 
Phải ha ý nghĩ đó chúng ta mới có thể dụng công tu hành được. Nếu 
không la được nó, chúng ta sẽ biến thành nô lệ của nó và từ sáng sớm 
đến chiều tối chúng ta sẽ chỉ một bể phục vụ cho nó mà thôi. Người 
con Phật chơn thuần phải coi thân nầy như một cái túi da hôi thúi, 
nghĩa là tránh sự coi trọng nó. Coi nó là quan trọng là chướng ngại lớn 
trên bước đường tu tập của chúng ta. Chúng ta phải mượn cái giả để tu 
lấy cái thật, tức là chỉ xem thân nầy như một phương tiện mà thôi. 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 26, Thiên thần dâng cho Đức 
Phật một ngọc nữ với ý đồ phá hoại tâm ý của Phật. Phật bảo: “Túi da 
ô uế, người đến đây làm gì? Đi đi, ta không dùng đâu.” Thiên thần 
càng thêm kính trọng, do đó mà hỏi về ý của Đạo. Đức Phật vì ông mà 
giảng pháp. Ông nghe xong đắc quả Tu-Đà-Hoàn.” Tuy nhiên, cũng 
theo đạo Phật, thì “nhân đạo” là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu 
tập và đạt thành Phật quả, vì họ không phải thường xuyên chịu đựng 
khổ đau như các chúng sanh trong ba đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ và 
súc sanh), họ cũng không có những đời sống quá sung sướng của chư 
thiên để xao lãng việc tu tập. Ngược lại, họ chịu khổ đau vừa đủ để 
thấy được thực tánh của vạn hữu (vô thường, khổ và vô ngã). Vì vậy 
mà Đức Phật dạy, “con người có thể quyết định dành cuộc đời cho 
những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết 
định dành đời mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người 
khác được hạnh phúc.” Trong nhiều trường hợp, con người cũng có thể 
có những quyết định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách nây hay 
cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu 
hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực 
hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có 
thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở thành Phật, đây là hạnh 
phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và giải thoát cho mình, 
mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ hội được 
tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao 
không nên để uống phí. Giả tỷ có một người ném vào đại dương một 
mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều 
luông gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương 
có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần 
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để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồi lên mặt 
nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi 
người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ hay hạ tam đồ, 
thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi. Cũng theo Phật 
giáo, con người khác với con vật vì chỉ có con người mới có khả năng 
phát triển trí tuệ và hiểu biết phản ảnh được lý luận của mình mà thôi. 
Con người có nghĩa là một chúng sanh có khả năng hay có cái tâm để 
suy nghĩ. Mục đích chân chánh và thành thực của tôn giáo là giúp cho 
con người ấy suy nghĩ đúng để nâng con người ấy lên trên tầm của con 
vật và giúp con người đạt được hạnh phúc tối thượng.” 


Man s Place im Religions 


In terms of matter, the Buddhist view of the origin of the universe 
1S energy. In terms of the sentient beings, the force that produces them 
1s that of the actions they have accumulated, which cause them to be 
reborn In that way. If a human being keeps the five basic precepts, he 
or she will continue to be reborn in the human path. People are neither 
completely good nor completely bad, but human beings are harmonIous 
by nature and can get along with other people. If they were completely 
good, they would ascend to the heavens. If they were completely bad, 
they would become either animals, or hungry ghosts, or even fall Into 
the hells. Human beings have both merits and offenses. Either theIr 
merit exceeds their offenses, or their offenses exceed their merit. 
When a person”s merit 1s preafter than his offenses, he wIll be born In a 
rich and respectable family; but with little merit and many offenses he 
will be born Iinto a poor and miserable family. Generally speaking, 
Buddhism believes that birth as a human being 1s one of the most Ideal 
forms of existence because 1t 1s conducive fo cultivation. So compared 
to human beings, øgods would in fact be considered Inferior, even 
though gods may have some abilities that human beings do not have, 
such as some supernatural powers. In fact, the realm of gods 1s still a 
part of this world where human beings also live, but that form of 
exIstence 1s less effective for cultivation of the Buddha-dharma. 

Human beings are living beings In this realm have sharp or 
developed minds, capable of weighty moral and immoral action than 
any other living beings. The human realm 1s a mixture of both pain and 
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pleasure, sufering and hapiness. Bodhisattvas always choose this realm 
as thelr last existence because 1t offers opportunity for attainng 
Buddhahood. The human realm 1s one of the six destines (gati) within 
cyclic exIstence (samsara) Into which beings may be born. The sentient 
thinking being in the desire realm, whose past deeds affect his present 
condition. Man occuples a very Important place 1n the Buddhist cosmos 
because he has the power of decision. Human life 1s a mixture of the 
happy with a good dash of the bitter. 

The sentient thinking being In the desire realm, whose past deeds 
affect his present condition. Man occuples a very important place In the 
Buddhist cosmos because he has the power of decision. Human life 1s a 
mixture of the happy with a good dash of the bitter. According to the 
Buddha, a man can decide to devote himse]f to selfish, unskilful ends, a 
mere existence, or fo øive purpose to his life by the practice of skilful 
deeds which will make others and himself happy. Still, in many cases, 
man can make the vital decision to shape his life 1n thịs way or that; a 
man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave 
most Of his Important teachings, for men could understand, practice and 
reallze the Way. It Is man who can experlence, If he wishes, 
Enlightenment and become as the Buddha and the Arahants, this 1s the 
greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvatlon 1s gaIned but out of compassion the Way 1s shown In many 
others. The opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus 
the Buddha taught: “Supposing a man threw Into the ocean a pIiece of 
wood with a hole In 1t and It was then blown about by the varlous winds 
and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle 
which had to surface once 1n a hundred years to breathe. Even In one 
Great Aeon It would be most unlikely in surfacing, to put 1ts head Into 
the hole In that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth among 
human beings 1f once one has sunk Into the three woeful levels or three 
lower realms.” 

Most of us are agreed to the fact that among all living beIngs, 
human beings are unique beings who can understand what we are and 
what we should be. Compared to other beings, man 1s most complete 
and superior not only in the mentality and thinking, but also In the 
ability of organization of social life. Human beings” life cannot be 
substituted nor repeated nor determined by someone else. Once we are 
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born 1n this world, we have to live our own life, a meaningful and 
worth living life. Thus the anclent said: “Man 1s the most sacred and 
superior animal.” And the Buddha taught in the Ủpasaka Sutra: “In all 
beings, man ¡1s endowed with all necessary faculties, Intelligence. 
Besides man”s conditions are not too miserable as those beings In hell, 
not too mụuch pleasure as those beings In heaven. And above all, man”s 
mind 1s not so Ignorant as that of the animals.” So man has the ability to 
build and improve his own life to the degree of perfection. Buddhism 
Views man as a tiny being not only In strength but also in life span. Man 
1S no more than Just another creature but with intelligence that inhabit 
universe. Man 1s regarded as a cultured living being because he can 
harmonize with other creatures without destroying them. Religion was 
founded by men only for this purpose. Every creature that lives share 
the same life force which energizes man. Man and other creatures are 
part of the same cosmic energy which takes varlous forms during 
endless rebirths, passing from human to animail, to divine form and 
back again, motivated by the powerful craving for existence which 
takes them from bĩrth to death and rebirth again in a never-ending 
cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply the Inhabitant of one of 
the exIsting planes that other sentient beings can go after death. Human 
world 1s a good, well-balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s In 
a favorable position to create or not to create fresh karma, and thus Is 
able to shape his own destiny. Man 1s In effect his own Creator and 
Savior. Many others believe that religion has come down from heaven 
but Buddhists know that Buddhism sfarted on the earth and reached 
heaven, or Buddha. The difficulty of being born as a man 1s just the 
same as the situatlon of a sea turtle which has only one eye, and that 
underneath, entered a hollow In a floating log; the log, tossed by the 
waves, happen to roll over, whereupon the turtle momentarily saw the 
sun and moon. Ït 1s as easy for a blind turtle to find a floating log as If 1s 
for a man to be reborn as a man, or to meet with a Buddha and his 
teaching (The rareness of meeting a Buddha 1s compared with the 
difficulty of a blind sea-turtle finding a log to float on, or a one-eyed 
tortoIse finding a log with a spy-hole throueh 1t). 

Buddhism considers human body as a defiled skin bag. Sincere 
Buddhists should not care too mụuch for this body, should not treat their 
skin-bag of a body as a treasure. Only people who are free of this idea can 
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apply effort in cultivating the Way. If we treat our body as a precious thing, 
then we will become 1fs slave and serve 1ts whims all day long. Therefore, 
sincere Buddhists should treat the body as a “stnking bag of skin` and do not 
prIze 1t highly. Valuing the body too high 1s an obstacle to cultivation. We 
should merely “borrow the false to cultivate what 1s true,` and see 1f as Just an 
expedient means. According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 26, 
the heavenly spirits, desiring to destroy the Buddha”s resolve, offered Jade 
women to him. The Buddha said: “Skin-bags full of filth.” What are you doing 
here? Go away, I am not interested.” Then, the heavenly spirits asked most 
respecffully about the meaning of the Way. The Buddha explained it for them 
and they Iimmediately obtained the fruition of Srotaapanna.” However, also 
according to Buddhism, Manusya 1s considered to be ideal destiny for the 
attainment of Buddhahood, because humans are not plagued by the constant 
sufferings of beings of the lower three destinies (hell beings, hungry ghosts 
and animals), and they also do not have happy lives of gods to be lax In 
cultivation. In the contrary, they experilence enough suffering to become 
aware of the real nature of things (impermanence, sffering, and non-self). 
Thus, the Buddha taught, “a man can decide to devote himself to selfish, 
unskilful ends, a mere existence, or to ø1ve purpose to his life by the practice 
of skilful deeds which will make others and himself happy.” Still, in many 
cases, man can make the vital decision to shape his life in this way or that; a 
man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave most of 
his important teachings, for men could understand, practice and realize the 
Way. It is man who can experience, 1f he wishes, Enlightenment and become 
as the Buddha and the Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only the 
secure tranquillity of one person”s salvation 1s gained but out of compassion 
the Way 1s shown in many others. The opportumty to be reborn as a human 
being 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man threw Into the 
Ocean a piece of wood with a hole in 1t and it was then blown about by the 
Vvarious winds and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed 
turtle which had to surface once 1n a hundred years to breathe. Even 1n one 
Great Aeon it would be most unlikely 1n surfacing, to put 1s head Into the hole 
1n that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth among human beings 
1Ÿ once one has sunk into the three woeful levels or three lower realms. Also 
according to Buddhism, man 1s different from animals because only man alone 
has developed his intelligence and understanding to reflect his reasoning. Man 
means a sentient being or one who has the ability or the mind to think. The 
real and sincere purpose of religion 1s to help man to think correctly in order to 
raise him above the level of the animail, to help him reach his ulimate goal of 
supreme happiness.” 
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Chương Mười Ba 
Chapter Thirteen 


Phàm Nhân 


Phàm nhân hay phàm phu chỉ “người bình thường,” hay một người 
của giai cấp thấp về bản chất và nghề nghiệp. Tên gọi khác của phàm 
phu. Trong Phật giáo, phàm phu được dịch là “dị sinh” vì do vô minh 
mà theo tà nghiệp chịu quả báo, không được tự tại, rơi vào các đường 
dữ. Trong Phật giáo Đại Thừa, phàm phu là những người không thể đạt 
được kiến đạo nên không nhận biết trực tiếp được tánh không. Do vậy 
họ đồng nh với những khái niệm giả tạo về thực tánh. Trong Phật 
giáo Nguyên Thủy, từ này chỉ những chúng sanh còn tham dục trần 
thế. Họ đối ngược lại với Thánh nhân, bao gồm cả những người đã đạt 
được một trong năm con đường siêu việt, từ Dự Lưu đến A La Hán. 
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Đêm rất dài với những kẻ mất 
ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ 
tiếp nối vô tận với kẻ ngu sĩ không minh đạt chánh pháp (60). Không 
được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, 
thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội (60). 
“Đây là con ta, đây là tài sẵn ta,” kể phàm phu thường lo nghĩ như thế, 
nhưng chẳng biết chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài 
sản ta? (62). Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự xưng rằng trí, 
chính đó mới thật là ngu (63). Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn 
chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng múc canh luôn mà chẳng 
bao giờ biết được mùi vị của canh (64). Người trí dù chỉ gần gủi người 
trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được Chánh pháp, chẳng khác gì 
cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong khoảnh khắc, đã biết ngay 
được mùi vị của canh (65). Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung 
với cừu địch một đường. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất 
định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo (66). Những người gây điều 
bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dể, vì biết mình sẽ 
phải thọ lấy quả báo tương lai (67). Những người tạo các thiện nghiệp, 
làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ 
lấy quả báo tương lai (68). Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu 
tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhứt định 
phải chịu khổ đắng cay (69). Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn 
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bằng đầu ngọn cỏ Cô-sa (cỏ thơm), người ngu có thể lấy để nuôi sống, 
nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của người 
tư duy Chánh pháp (70). Người cất sửa bò, không phải chỉ sáng chiều 
đã thành ra vị để hồ được. Cũng thế, kẻ phàm phu tạo ác nghiệp tuy 
chẳng cảm thụ quả ác liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như 
lửa ngún giữa tro than (71). Kẻ phàm phu, lòng thì muốn cầu được trí 
thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tổn hại mà 
trí tuệ cũng tiêu tan (72). Kẻ ngu xuẫn thường hay muốn danh tiếng mà 
mình không xứng: chỗ ngồi cao trong Tăng chúng, oai quyển trong 
Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác (73). Hãy để cho người Tăng 
kẻ tục nghĩ rằng “sự nầy do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều do 
nơi ta cả.” Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam 
ngạo mạn tăng hoài (74). Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới 
Niết bàn, hàng Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy biết rõ như thế, chớ nên tham 
đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú vào đạo giải thoát (75).” 


Ordinary People 


Ordinary people 1s a term for “the common man,” or a man of 
lower caste of character or profession. In Buddhism, an ordinary person 
unenlightened by Buddhism, an unbeliever, sinner; childish, 1ønorant, 
foolish; the lower orders. In Mahayana, ordinary people are all of those 
who have not reached the path of seeing (darsana-marga), and so have 
not directly perceived emptiness (sunyata). Due to this, they assent (tán 
thành) to the false appearances of things and do not perceive them In 
terms of their true nature, 1.e., emptiness. In Theravada, this refers to 
beinngs who have worldly aspirations (loka-dharma). They are 
confrasted with noble people, which includes those who have attained 
one of the supramundane paths, from stream-enterers up to Arhats. In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Long 1s the night to the 
wakeful; long 1s the road to him who 1s tired; long 1s samsara to the 
foolish who do not know true Law (Dharmapada 60). If a traveler does 
not meet a companion who 1s better or at least equal, let him firmly 
pursue his solitary career, rather than being In fellowship with the 
foolish (Dharmapada 61). These are my sons; this is my wealth; with 
such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the owner of 
himself. Whence sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). A foolish 
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man who knows that he 1s a fool, for that very reason a wise man; the 
fool who think himself  wise, he 1s Iindeed a real fool (Dharmapada 
63). If a fool assoclates with a wIse man even all his lie, he will 
understand the Dharma as lie as a spoon tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 64). An Intelligent person associlaftes with a wise man, 
even for a moment, he will quickly understand the Dharma, as the 
tongue tastes the flavour of soup (Dharmapada 65). A fool with little 
wIf, øoes through life with the very self as his own greatest enemy. In 
the same manner, evil doers do evil deeds, the fruit of which 1s bitter 
(Dharmapada 66). The deed 1s not well done of which a man must 
repent, and the reward of which he receives, weeping, with tearful 
face; one reaps the fruit thereof (Dharmapada 67). The deed is well 
done when, after having done If, one repents not, and when, with Joy 
and pleasure, one reaps the fruit thereof (Dharmapada 68). As long as 
the evil deed done does not bear fruit, the fool thinks 1f 1S aS sWeet as 
honey; but when 1t ripens, then he comes to grief (Dharmapada 69). 
Let a fool, month after month, eats only as much food as can be picked 
up on the tip of a kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth part of 
them who have comprehended the truth (Dharmapada 70). An evil 
deed committed may not Immediately bear fruit, Just as newl drawn 
milk does not turn sour at once. In the same manner, smouldering, 1t 
follows the fool like fire covered with ashes (Dharmapada 71). The 
knowledge and fame that the fool gains, so far from benefiting; they 
destroy his bright lot and cleave his head (Dharmapada 72). The fool 
always desire for an undue reputaton or undeserved honour, 
precedence among the monks, authority in the monasteries, honour 
among other families (Dharmapada 73). Let both monks and laymen 
think, “by myself was this done; 1n every work, great or small, let them 
refer to me.” Such 1s the ambition of the fool; his desires and pride 
Increase (Dharmapada 74). One Is the path that leads to worldly gain, 
and another 1s the path leads to nirvana. Once understand this, the 
monks and the lay disciples of the Buddha, should not rejoice In the 
pralse and worldly favours, but culuivate detachment (Dharmapada 
75).” 


118 


119 


Chương Mười Bốn 
Chapter Fourteen 


Thánh Nhân 


Thánh Nhân đối lại với Phàm Nhân. Theo Phật giáo, các bậc 
Thánh nhân còn được gọi là Thánh chúng có nghĩa là chúng hội của tất 
cả các bậc Thánh. Những vị Bồ Tát Thánh đã vượt thoát phiền não từ 
sơ địa trở lên. Đối với Thánh chúng hay bậc trí, những gì thường phải 
được xem là một sự lầm lẫn, tức là cái thế giới của các đặc thù nầy, 
vẫn không biểu hiện là điên đảo hay phi điên đảo. Đoàn thể do Đức 
Phật lập nên gọi là “Thánh Chúng” (Aryan sangha), đó là môi trường 
tu tập của những người cao quý. Vì truyền thống Bà La Môn đã được 
thiết lập kiên cố nên giai cấp bấy giờ đã được phân chia thậ là rõ rệt. 
Bởi lẽ đó, Đức Phật luôn xác nhận rằng trong hàng Tăng chúng của 
Ngài không có phân biệt giữa Bà La Môn và võ tướng, hay giữa chủ 
và tớ. Ai đã được nhìn nhận vào hàng Tăng chúng đều được quyền học 
tập như nhau. Đức Phật dạy rằng không thể gọi một giai cấp nào là cao 
quý hay không cao được bởi vì vẫn có những người đê tiện trong cái 
giai cấp gọi là cao quý và đồng thời cũng có những người cao quý 
trong giai cấp đê tiện. Khi chúng ta gọi cao quý hay đê tiện là chúng ta 
nói về một người nào đó chứ không thể cả toàn thể một giai cấp. Đây 
là vấn để của tri thức hay trí tuệ chứ không phải là vấn để sinh ra ở 
trong dòng họ hay giai cấp nào. Do đó, vấn đề của Đức Phật là tạo nên 
một người cao quý hay Thánh giả (Arya pudgala) trong ý nghĩa một 
cuộc sống cao quý. Thánh chúng đã được thiết lập theo nghĩa đó. Theo 
đó thì Thánh Pháp (Arya dharma) và Thánh luật (Arya vinaya) được 
hình thành để cho Thánh chúng tu tập. Con đường mà Thánh giả phải 
theo là con đường Bát Thánh Đạo (Arya-astangIka-marga) và cái sự 
thật mà Thánh giả tin theo là Tứ Diệu Đế. Sự viên mãn mà Thánh giả 
phải đạt tới là Tứ Thánh quả (Arya-phala) và cái toàn bị mà Thánh giả 
phải có là Thất Thánh Giác Chi (sapta-arya-dharma). Đó là những đức 
tính tỉnh thần cả. Người học Phật không nên đánh mất ý nghĩa của từ 
ngữ “Thánh” nầy vốn được áp dụng cẩn thận vào mỗi điểm quan trọng 
trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật, như vậy, đã cố gắng làm 
sống lại ý nghĩa nguyên thủy của chữ “Thánh” nơi cá tính con người 
trong cuộc sống thường nhật. Hàng Tăng chúng đức cao đạo trọng đã 
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dứt bỏ mê hoặc, đã chứng đắc chân lý, đối lại với phàm Tăng. Trong 
Phật Giáo Đại Thừa thì coi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như là một 
Thánh Tăng, và tượng của ngài được đặt ở giữa Tăng Đường. Trong 
Phật Giáo Tiểu Thừa thì Ngài Ca Diếp hay Tu Bồ Đề được coi như là 
những Thánh Tăng, tượng của các ngài thường được đặt giữa Tăng 
Đường. Có bốn loại Thánh. Thứ nhất là Thanh Văn, những vị tu tập Tứ 
Diệu Đế, đệ tử trực tiếp của Phật. Thứ nhì là Duyên Giác, một vị 
thành Phật nhờ tu tập 12 nhân duyên; hay một vị Phật tự giác ngộ, chứ 
không giảng dạy kẻ khác. Thứ ba là Bồ Tát, một người giác ngộ hay 
một vị Phật tương lai. Thứ tư là Phật, người đã đắc vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Người chuyển Pháp luân. Một vị Phật không ở trong 
vòng mười cõi thế gian nầy, nhưng Ngài thị hiện giữa loài người để 
giảng dạy giáo lý của mình nên một phần Ngài được kể trong Tứ 
Thánh. 


The Sainf 


The saint 1s the opposite of the common or unenlightened man. 
According to Buddhism, the Saint 1s also called the holy multitude, 
which means the assembly of all the saints, or the sacred. The 
Bodhisattva saints who have overcome i1llusion, from the first stage 
upwards. To all the sainfs, or the wIse, what 1s to be ordinarily regarded 
as an error, that 1s, this world of particulars, appears neither perverted 
nor unperverted. The special community established by the Buddha 
was called ““Ihe Assembly of the Noble” (Arya-sangha), Iintended to be 
the cradle of noble persons. Since the Brahmanical tradition had been 
firmly established, the race distinction was strictly felt. On that account 
the Buddha often asserted that in his own community there would be 
no distinction between Brahmans (priests) and warriors or between 
masters and slaves. Anyone who Joined the Brotherhood would have 
an equal opportunity for leading and training. The Buddha often argued 
that the word Arya meant “noble” and we ought not call a race noble or 
Ipnoble for there will be some ignoble persons among the so-called 
Aray and at the same time there will be some noble persons among the 
so-called Anarya. When we say noble or ipnoble we should be 
speaking of an Individual and not of a race as a whole. lt is a question 
of knowledge or wisdom but not of birth or caste. Thus the obJect of the 
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Buddha was to create a noble personage (arya-pudgala) in the sense of 
a noble life. The noble community (Arya-sangha) was founded for that 
very purpose. The noble ideal (Arya-dharma) and the noble discipline 
(Arya-vinaya) were set forth for the aspiring candidates. The path to be 
pursued by the noble aspirant is the Noble Eightfold Path (Arya- 
astangika-marga) and the truth to be believed by the noble 1s the Noble 
Fourfold Truth (Catvarlarya-satyam). The perfections attained by the 
noble were the four noble fruitions (Arya-phala) and the wealth to be 
possessed by the noble was the noble sevenfold wealth (sapta-arya- 
dhana), all being spiritual qualifications. The careful application of the 
word Arya to each of the important points of his 1nstitution must not be 
overlooked by a student of Buddhism. The Buddha thus seemed to 
have endeavored to revive the original meaning of Arya In personality 
and the dally life of his religIous commumity. The holy monk who has 
achieved higher merit, in contrasted with the ordinary monk (phàm 
tăng). In Mahayana Buddhism, ManJusri 1s considered as a holy monk, 
his Image 1s placed In the center of the monks” assembly room. In 
Hinayana Budhism, Kasyapa and Subhuti are considered holy monks, 
their Images are usually placed in he centre of the monks” assembly 
room. There are four sagely Dharma Realms (four kinds of holy men). 
First, Hearers or Sound Hearers, a direct disciple of the Buddha. 
Second, Pratyeka buddhas, Individual illuminates, or Independently 
awakened, those enlightened to conditions; a Buddha for himself, not 
teaching others. Third, Bodhisattvas, enliphtened Beings. ÀA person who 
has the state of bodhi, or a would-be-Buddha. Fourth, Buddha, one who 
has attained the supreme right and balanced sfate of bodhi. One who 
turns the wonderful Dharma-wheel. A Buddha 1s not inside the circle of 
ten realms, but as he advents among men to preach his doctrine he 1s 
now partially included in the “Four SaInts.” 
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Chương Mười Lăm 
Chapter FỨfeen 


Nữ Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Theo Phật giáo, sanh ra làm thân người nữ là bị coi như là nhân 
của sự khổ nhọc về kinh nguyệt, sanh nở và hết kỳ kinh, vân vân. Theo 
Kinh Niết Bàn thì Phật nói “Nữ Nhân” là nơi cư trú của chư ác. Đức 
Phật luôn dạy: “Không có gì chướng ngại đối với phụ nữ trong việc tu 
tập như nam giới, phụ nữ có thể đạt được quả vị cao nhất như A La 
Hán quả hay Thánh quả, mức độ cao nhất trong sự thanh lọc tâm. Tuy 
nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật giải phóng phụ nữ trong xã 
hội Ấn Độ, ngày nay phụ nữ vẫn còn đang tranh đấu để giành lại 
quyển bình đẳng với nam giới trong mọi lãnh vực.” Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 29, Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng 
nên nhìn ngắm nữ sắc, cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt 
buộc phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ 
rằng: “Ta làm Sa Môn, sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa sen 
không bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ 
lớn tuổi hơn mình như chị, người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa 
bé gái như con, sinh khởi tâm cứu độ họ được giải thoát. Như vậy niệm 
xấu đối với nữ nhân liền chấm dứt.” Đối với Nữ Sắc, đức Phật dạy nữ 
sắc là một chuỗi phiền não, một tai ương phiển muộn.” Theo Trí Độ 
Luận, thà dùng sắt nóng đốt cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người 
nữ với trái tim rung động. 

Trong một vài dịp giảng cho bà Visakha, Đức Phật đã để cập đến 
tám phẩm chất có thể giúp người nữ sanh lên các cảnh trời: Thứ nhất 
là tích cực hoạt động, luôn luôn địu dàng chìu chuộng chồng. Thứ nhì 
là dầu chồng không mang lại tất cả hạnh phúc. Thứ ba là không khi 
nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân 
giận. Thứ tư là tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể. Thứ 
năm là vì nàng là người sáng suốt khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức 
khuya dậy sớm. Thứ sáu là tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng 
trong khi chồng làm việc cực nhọc. Thứ bảy là nhã nhặn hiền hòa. Thứ 
tám là muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được. Có tám 
phẩm chất của người nữ có thể tạo an vui hạnh phúc trong đời hiện tại 
và cảnh giới tương lai. Trong Gradual Sayings, Đức Phật đã giảng cho 
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Visakha nghe về tám phẩm chất khiến cho người nữ được sanh Thiên: 
Nầy Visakha, thứ nhất đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng 
làm việc. Thứ nhì là có khả năng điều khiển người làm. Thứ ba là có 
lối đối xử dịu dàng và chìu chuộng chồng. Thứ tư là giữ gìn của cải 
trong nhà. Nầy Visakha, Thứ năm là hạnh phúc của người phụ nữ đã 
thành công trong niềm tin. Thứ sáu là thành công trong giới luật. Thứ 
bảy là thành công trong lòng quảng đại. Thứ tám là thành công trong 
trí tuệ. 

Theo Phật giáo, sanh ra làm thân người nữ là bị coi như là nhân 
của sự khổ nhọc về kinh nguyệt, sanh nở và hết kỳ kinh, vân vân. 
Trong khi đó, theo Kinh Niết Bàn thì Phật nói đó là nơi cư trú của chư 
ác. Đức Phật cũng nói: “Nữ sắc là một chuỗi phiền não, một tai ương 
phiền muộn.” Theo kinh Bát Nhã, nữ sắc được xem như kẻ trộm mất 
thánh tài. Thật vậy, đối với chúng sanh, sự kiểm tỏa của nữ nhân hay 
sức mạnh của nhục dục lúc nào cũng vô cùng mạnh mẽ. Theo Trí Độ 
Luận, thà dùng sắt nóng đốt cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người 
nữ với trái tim rung động. Nữ sắc được xem như là giặc, là nhân của 
sắc dục, cướp đi tất cả những công đức tu tập. Tuy nhiên, ngay từ thời 
đức Phật còn tại thế, Ngài luôn dạy: “Mặc dầu nữ sắc là một chuỗi 
phiền não, một tai ương phiền muộn, nhưng không có gì chướng ngại 
đối với phụ nữ trong việc tu tập như nam giới, phụ nữ có thể đạt được 
quả vị cao nhất như A La Hán quả hay Thánh quả, mức độ cao nhất 
trong sự thanh lọc tâm. Tuy nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật 
giải phóng phụ nữ trong xã hội Ấn Độ, ngày nay phụ nữ vẫn còn đang 
tranh đấu để giành lại quyển bình đẳng với nam giới trong mọi lãnh 
vực.” Một bằng chứng điển hình là nàng Long Nữ, người con gái của 
Long Vương Sa Kiệt La dưới đáy biển. Long Nữ được Đức Phật nói 
đến trong Kinh Pháp Hoa, dù là nữ và mới có § tuổi, nàng đã thành 
Phật. 

Một thí dụ khác về sự tôn trọng người nữ trong đạo Phật đã được 
đức Phật nhấn mạnh trong kinh Thi Ca La Việt. Đức Phật đã nhắc về 
lễ lạy Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Này gia chủ tử, có năm 
cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: kính trọng vợ, 
không bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyển hành cho vợ, 
và sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách: thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp 
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đón bà con, trung thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, và 
khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này gia chủ tử, người vợ 
được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người vợ 
có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Chính đức 
Phật đã dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 29, Đức Phật dạy 
về nữ nhân như sau: “Phải thận trọng, đừng nên nhìn ngắm nữ sắc, 
cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt buộc phải nói chuyện với 
họ thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ rằng: “Ta làm Sa Môn, sống 
giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa sen không bị bùn làm ô nhiễm. 
Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ lớn tuổi hơn mình như chị, 
người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa bé gái như con, sinh khởi 
tâm cứu độ họ được giải thoát. Như vậy niệm xấu đối với nữ nhân liền 
chấm dứt.” 

Theo truyển thuyết Phật giáo, có chuyện nàng Ly-Ý nhập định 
Tam Muội ở gần tòa Phật mà ngài Văn Thù không thể đánh thức dậy 
được; người nây chỉ có thể bị đánh thức dậy bởi một vị Bồ tát đã lột bỏ 
được ngũ uẩn và thành đạt giác ngộ Bồ Đề mà thôi. Đây cũng là thí dụ 
thứ 42 trong Vô Môn Quan. Một hôm Phật giảng pháp, có chư Phật 
mười phương tụ hội. Ngài Văn Thù đến đó, gặp lúc chư Phật vị nào 
đều trở về quốc độ của mình, chỉ còn lại một nữ nhân đến gần Phật tòa 
mà nhập định. Văn Thù bạch Phật: "Nữ nhân nào mà đến gần được 
Phật tòa, còn tôi thì lại không đến gần được?" Phật day Văn Thù: "Ông 
cứ khiến cho nàng xuất khỏi tam muội mà tự hỏi lấy." Văn Thù đi 
quanh nữ nhân ba vòng, búng tay một cái rỗi nâng lên đến trời Phạm 
Thiên, lại dùng đủ hết các môn thần lực mà không sao làm cho nàng 
xuất định được. Phật day: "Dù cho trăm ngàn Văn Thù cũng không thể 
khiến nàng ra khỏi định được. Ở phương dưới, qua khỏi số quốc độ 
nhiều bằng số cát mười hai ức sông Hằng, có Bố Tát Võng Minh mới 
có thể khiến nàng xuất định được." Liền đó ngài Võng Minh từ dưới 
đất vọt lên chấp tay bái Phật. Phật sai Võng Minh đến khiến cho nữ 
nhân xuất định. Võng Minh đến bên nàng, búng tay một cái, nàng liền 
xuất khỏi định. Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, lão 
Thích Ca dựng ra tuổng nầy đâu phải là chuyện chơi? Thử hỏi, Văn 
Thù là thầy của bảy vị Phật, sao lại không thể làm nàng kia xuất định 
được? Võng Minh mới chỉ là Bồ Tát sơ địa, sao lại làm được việc ấy? 
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Nếu chỗ nầy mà thấy cho được xác thiết, thì dù nghiệp thức mênh 
mông, vẫn Na-già đại định (vô hữu bất định thời hay thường tại định). 


Woman in Buddhist Point oƒ` View 


According to Buddhism, to be born Into a woman”s body was 
considered a cause of special suffering on account of mensfruation, 
childbirth and menopause, etc. According to the Nirvana Sutra, the 
Buddha described Woman as the “abode of all evil”. The Buddha 
always taupht: “There 1s no Impediment in women to enable them to 
practice religion as men do and attain the highest state in life, which 1s 
Arahanthood or Sainthood, the highest level of mental purIty. 
However, It has been almost 26 centuries since the tine the Buddha 
liberated the women 1n Indian society, women are still struggling to 
gain equality with men in all fields.” According to the Sutra In Forty- 
Two Sections, Chapter 29, the Buddha said: “Be careful not to look at 
women and do not talk with them. lf you must speak with them, be 
properly mindful and think: “Ï am a Sramana living In a turbid world. I 
should be like the lotus flower and not be defiled by the mud.' Regard 
old women the way you regard your mother. Regard those who are 
older than you the way you regard your elder sisters. Regard those who 
are younger as your younger sisters and regard children as theIr own. 
Bring forth thoughts to rescue them and put an end to negative (bad) 
thoughts.” As for Woman beauty, the Buddha said: “Woman beauty 1s 
a chaIn of serious delusion, a grlevous calamity.” According to the 
sastra on the PraJna-Paramita-Sutra, It 1s better to burn out the eyes 
with a red-hot 1ron than behold woman with unsteady heart. 

On various occasions, the Buddha mentioned to Visakha the eight 
qualities that make a woman seek birth in happy states; or she wIll be 
born again where lovely devas dwell: First, always active, and alert to 
cherish her husband. Second, even though he 1s not the man who brings 
her every Joy. Third, she offers slight, nor will a good wife, move to 
wrath her husband by some spiteful word. Fourth, she reveres all whom 
her husband honour. Fifth, for she 1s wise, deft, nimble, up bedtimes. 
Sixth, she mind his wealth amid his folk at work. Seventh, sweetly 
orders all. Eiphth, who complies with her husband's wish and wIlL 
There are eight qualities in a woman that tend to wealth and happiness 
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in this world and in the next world. In Gradual Sayings, the Buddha 
commerted to Visakha the eight qualiles in a woman that tend to 
wealth and happiness In this world and in the next world: Herein, 
Visakha, first, a woman 1s capable at her work. Second, a woman 1s 
capable to manage the servants. Third, in her ways she 1s lovely to her 
husband. Fourth, she guards his wealth. Herein, Visakha, fifth, a 
woman 1s accomplished In trustful confidence. Sixth, accomplished in 
virtue. Seventh, accomplished in chariy. Eiphth, accomplished In 
wisdom. 

According to Buddhism, to be born Into a woman”s body was 
considered a cause of special suffering on account of mensfruation, 
childbirth and menopause, etc. While according to the Nirvana Sutra, 
the Buddha described Woman as the “abode of all evil”. The Buddha 
also said: “Woman beauty 1s a chain of serlous delusion, a ørIeVous 
calamity.” According to the Sastra on the Prajna-Paramita Sutra, 
woman as a robber, the cause of sexual passion, stealing away the 
riches of religion. Às a matfer of fact, for sentient beings, woman as 
lock or chain or the binding power of sex 1s always badly strong. 
According to the sastra on the PraJna-Paramita-Sutra, 1t 1s better to burn 
out the eyes with a red-hot Iron than behold woman with unsteady 
heart. Woman 1s considered as a robber, the cause of sexual passion, 
stealing away the riches of religion. However, at the time of the 
Buddha, the Buddha always taught: “Although woman beauty 1s a 
chain of serlous delusion, a ørlevous calamity, there 1s no Iimpediment 
1n women to enable them to practice religIon as men do and attain the 
highest state In life, which 1s Arahanthood or Sainthood, the highest 
level of mental purity. However, It has been almost 26 cenfuries since 
the time the Buddha liberated the women In Indian socIety, women are 
still struggling to gain equality with men in all fields.” A typical 
example 1s Nagakanya (Dragon-maid), a naga maiden, daughter of 
Sagar-nagaraja, the dragon king at the bottom of the ocean. She 1s 
presented 1n the Lotus sutra, though a female and only eight years old, 
as Instantly becoming a Buddha, under the tuition of ManJusr1. 

Another example of giving respect to women 1n Buddhism was 
emphasized by the Buddha in the Sigalaka Sutra, when the Buddha 
reminded that bowing In the West denotes wife and children. There are 
five ways In which a husband should minister to his wife as the 
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Western direction: by honouring her, by not disparaging her, by not 
being unfaithful to her, by giving authority to her, and by providing her 
with adornments. There are five ways In which a wife, thus ministered 
to by her husband as the Western direction, will reciprocate: by 
properly organizing her work, by being kind to the relatives, by not 
beiIng unfaithful, by protecting husband”s property, and by being skillful 
and diligent in all she has to do. In this way the Western direction 1s 
covered, making 1t at peace and free from fear. The Buddha himself 
taught in the Sutra In Forty-Iwo Sectlons, Chapter 29, the Buddha 
taught about women 1n Buddhist view as follows: “Be careful not to 
look at women and do not talk with them. If you must speak with them, 
be properly mindful and think: “I am a Sramana living in a turbid world. 
I should be like the lotus flower and not be defiled by the mud." Regard 
old women the way you regard your mother. Regard those who are 
older than you the way you regard your elder sisters. Regard those who 
are younger as your younger sisters and regard children as their own. 
Bring forth thoughts to rescue them and put an end to negative (bad) 
thoughts.” 

According to Buddhist legendary, there 1s a story of a woman 
named Li-[ who was so deeply In samadhi before the Buddha that 
ManJusm could not arouse her; she could only be aroused by a 
bodhisatva who has sloughed off the skandhas and attained 
enlightenment. The story of a woman named L¡-I who was so deeply In 
samadhi before the Buddha that ManJusri could not arouse her; she 
could only be aroused by a bodhisattva who has sloughed off the 
skandhas and attained enlightenment. Once MajJusri went to a place 
where many Buddhas had assembled with the World-Honored One. 
When he arrived, all the Buddhas had returned to their original 
dwelling place. Only a young woman remained, seated In samadhi, 
near the Buddha's seat. ManJusri approached the Buddha and asked, 
"How can the young woman get near the Buddhas seat when I 
cannot?” The Buddha replied to ManJusri, "Awaken this young woman 
from her samadhi and ask her yourself." ManJusri walked around the 
young woman three times, snapped his fingers once, took her to the 
Brahma Heaven and exerted all his supernatural powers, but he could 
not bring her out. The World-Honored One said, "Even a hundred 
thousand MaJusris cannot awaken her. Down below, past twelve 
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hundred million lands, as immeasurable as sands of the Ganges, lives 
the Bodhisattva of Delusive Wisdom. He wIll be able to bring her out 
of her samadhI." Instantly the Bodhisattva of Delusive Wisdom 
emerged from the earth and made bows before the World-Honored 
One, who gave him his Imperial order. Delusive Wisdom stepped 
before the young woman, snapped his fingers once, and at this sha 
came out of samadhi. According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men- 
Kuan, old Sakyamuni put on a disorderly comedy this time, no better 
than a child. ManJusrI 1s teacher of the Seven Buddhas; why couldn't he 
bring the young woman out of samadhi? Delusive Wisdom 1s a 
Bodhisattva at the beginning level. How could he bring her out? If you 
can see Into this Intimately, then ¡in the flury of karma and 
discrimination you are a dragon of great samadhI. 


130 


131 


Phần Ba 
Phụ Lục 


Part Three 
Appendices 


132 


133 


Phụ Lục A 
Appendix A 


Mười Loại Nhân Thú 


Đây là mười loại súc sanh sau khi trả hết nghiệp báo trong quá khứ 
mới được tái sanh làm người. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, Đức Phật đã nhắc A Nan về mười loại thú được tái sanh làm 
người như sau: “Ông A Nan! Loài súc sanh trả nợ trước, nếu bắt trả 
quá phần, thì chúng sinh bị trả trở lại làm người để đòi nợ thừa. Như 
người kia có sức và phúc đức, thì chẳng bỏ thân người, chỉ trả lại nợ 
cũ. Nếu vô phúc, phải trở lại làm súc sanh để trả nợ kia. Ông A Nan! 
Ông nên biết, nếu dùng tiền, hoặc dùng sức của loài vật, chúng trả đủ 
thì thôi. Nếu giết hay ăn thịt chúng, qua bao kiếp giết nhau, ăn nhau, 
luân hồi như bánh xe xoay vần không dứt. Trừ pháp sa ma tha và Phật 
xuất thế, không thể nào dứt hết. Các loại ấy đều do trả hết nợ, lại sinh 
trong nhân đạo, đều bởi vô thủy nghiệp điên đảo sinh nhau, giết nhau, 
chẳng gặp Phật, nghe chánh pháp, trong cảnh trần lao cứ luân chuyển 
mãi. Thật đáng thương!” Thứ nhất là loài chim cưu, khi trả nợ xong, 
sinh làm người, là loại tham nhũng và ngu si cứng đầu. Thứ nhì là loài 
báo trước điểm xấu, khi trả nợ xong, sinh làm người, là loài bất bình 
thường và quỷ quyệt. Thứ ba là loài chồn, là loại tầm thường. Thứ tư là 
loài độc, là loại bạo ngược. Thứ năm là loài giun sán, là loại đê tiện. 
Thứ sáu là loài để người ta ăn thịt, là loại nhu nhược. Thứ bảy là loài 
để cho người ta làm đồ mặc, là loại lao động. Thứ tám là loài biết thời 
tiết, là loại có văn học. Thứ chín là loài báo trước điểm tốt, là loại 
thông minh. Thứ mười là loài phục tùng người, là loại thông thạo. 


Ten Kinds oƒ Anunals That 
WiH Be Reborn As a Human Being 


These are ten kinds of animals that will be reborn as a human after 
repaying all past debts. In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha reminded Ananda about the ten kinds of animals that will be 
reborn as a human as follows: “Anandal If while repaying his past 
debts by undergoing rebirth as an animail, such a living being pays back 
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more than he owed, he will then be reborn as a human to rectify the 
excess. If he Is a person with strength, blessings, and virtue, then once 
he 1s In the human realm, he will not have to lose his human rebirth 
after what Is owed him 1s restored. But 1f he lacks blessings, then he 
wIll return to the animal realm to continue repaying his debts. Ananda! 
You should know that once the debt 1s paid, whether with money, 
material øoods, or manual labor, the process of repayment naturally 
comes to an end. But 1f in the process he took the lives of other beings 
or ate their flesh, then he continues In the same way, passing through 
kalpas as many as motes of fine dust, takIing turns devouring and being 
slaughtered In a cycle that sends him up and down endlessly. There ¡s no 
Way fO put a sfop to 1t, except through samatha or through a Buddha”s coming 
to the world. Ananda! These are all beings that have finished paying back 
former debts and are born again in the human realm. They are Involved 1n a 
beginninegless scheme of karma and being upside down in which therr lives 
are spent killing one another and being killed by one another. They do not get 
to meet the Thus Come One or hear the proper dharma. They Just abide In the 
wearisome dust, passing through a repetitive cycle. Such people can truly be 
called pitful!” First, you should know that when owls and their kind have paid 
back their debts, they regain their original form and are born as people, but 
among those who are corrupt and obstinate. Second, when creatures that are 
1nauspicious have paid back therr debts, they regain their original form and are 
born as people, but among those who are abnormail. Third, when foxes have 
paid back their debts, they regain their original forms and are born as people, 
but among those who are simpletons. Fourth, when creatures of the venomous 
category have paid back therr debts, they regain their original form and are 
born as people, but among those who are hateful. Fifth, when tapeworms and 
therr like have paid back therr debts, they regain their original form and are 
born as people, but among those who are lowly. Sixth, when the eddible types 
Of creatures have paid back their debts, they regain their original form and are 
reborn as people, but among those who are weak. Seventh, when creatures 
that are used for clothing or service have paid back their debts, they regain 
therr original form and are reborn as people, but among those who do hard 
labor. Eiphth, when creatures that migrate have paid back their debts, they 
regain their original form and are reborn as people among those who are 
literate. Ninth, when auspicious creatures have paid back their debts, they 
regain their original form and are reborn as people among those who are 
intelligent. Tenth, these are animals that know what to do and obey the 
human's commands. 
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Phụ Lục B 
Appendix B 


Hai Loại Người 


Theo đạo Phật, có hai loại người tốt và xấu. Thứ nhất là người tốt 
hay người lành (kiết nhơn, thiện nhơn): Có người lành thuộc hàng 
thượng phẩm: Hạng người nầy từ khi mới sanh ra cho đến khi khôn lớn, 
già chết, không cần ai dạy bảo cả mà người ấy vẫn luôn làm lành. Đây 
là những bậc Thánh Nhân. Lại có người lành thuộc hàng trung phẩm: 
Hạng người nầy, trước cần được người nuôi dạy rồi sau đó mới biết 
làm lành. Hạng người nầy gọi là bậc Hiển Nhân. 7hứ nhì là người ác 
thuộc hàng hạ phẩm: Hạng người nầy, tuy là có được người dạy dỗ cẩn 
thận, mà cũng chẳng chịu làm việc thiện lành. Đây là hạng Ác Ngu. 
Lại có hai loại người khác: Thứ nhất là hạng người học rộng nghe 
nhiều, mà lại không bao giờ biết y theo các điều đã nghe học đó mà tu 
sửa và thực hành. Nếu người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không 
có đạo, tất nhiên kiến văn quảng bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự 
cao, xem thường những kẻ khác có sự hiểu biết chẳng bằng mình. Dân 
dần kết thành cái tội khinh mạn, và đưa đến việc bài bác tất cả mọi lý 
luận trái ngược với sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm 
“Tăng Thượng Mạn,” nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, 
không giỏi mà cứ cho là giỏi, không chứng mà cho là chứng; từ đó 
không chịu tu sửa gì cả. Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu Phật pháp 
với mục đích biết để chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi 
chất vấn Thầy bạn, làm cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng, 
không thể trả lời được, để từ đó cảm thấy tự mãn rồi cười chê, nhạo 
báng và tự cho mình là tài giỏi thì chẳng nên. Nếu người có kiến thức 
rộng rãi về Phật pháp, lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo Phật với 
mục đích học hỏi để hướng thượng và hổi tâm tu hành theo Phật, 
nguyện có ngày xa la được bể khổ sông mê, để bước lên bờ giác, thí 
quý hóa vô cùng, vì trong tương lai chúng ta sẽ có thêm một vị Phật. 
Thứ nhì là hạng người ngu dốt tối tăm, nhưng luôn xét mình là một kẻ 
phàm phu đây tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai, từ đó sanh lòng tàm quí, rồi phát nguyện tu tâm 
sửa tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành trì, tu 
tập, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu cho nghiệp 
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chướng chóng được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai 
rất gần. 


Two Types 0ƒ People 


According to Buddhism, there are two types of good and evil 
people. The firsf fype is good people (virtuous, kind, wholesome): There 
are good people who are at the highest level: The people at this level, 
from the time of their birth until the time they are mature, and old age 
and death, do not need anyone to teach them, yet they always know 
Instinctively to practilce goodness. These people are Saintly Beings. 
There are also good people who are at the intermediate level: The 
people In this level, first need to be taught to live wholesomely before 
they know how to live a life of goodness and virtues. These people are 
Good Beings. The second type ¡is people who are at the lowest level: 
The people In this level, despite having being taught carefully, yet 
refuse to practice goodness, unable to love an ethical life. These 
people are Wicked and Ignorant Beings. There are also two other types 
of people: #7rsí, people who have high education, but they are never 
willing to practice and cultivate the knowledge they gained. If those 
who have a broad education and vast knowledge, and who are well- 
read, but theIr minds lack faith In religion, naturally, tis will often ø1ve 
rIise to concett, looking down on others as not being their equal In 
knowledge and understanding. Gradually, this becomes the offense of 
“arrogance,” which leads them to reJect any other thoughts and 
philosophies that oppose what they believe. This then gIves rise to the 
mind of “Highest Egotism,” meaning they are talented, not cultivating 
for change but claim to others they cultivate for change, not aftainng 
enlightenment, but claim to have attained, etc. Furthermore, 1Ÿ you are 
Interested only in examining the Buddhist teachings with the Intention 
of knowing It for fun, or use that knowledge and understanding to cause 
harm to others, causing people who have not well-learned to feel 
confused, unable to answer questions you raIse to them In order for you 
to laugh and ridicule with arrogance, assuming you are a man of gøreat 
knowledge, then please do not do thís. If those who have vast 
knowledge, and continue to study and examine the philosophical 
teachings of Buddhism with the intention of learning to strive for the 
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highest peak and to gather their mind to cultivate the Buddha Dharma, 
and vow one day to escape the sea of suffering and the river of 
Ipnorance fo cross over to the shore of enlightenment, then that would 
be excellent because In the future, we will have another “Future 
Buddha.” Second, ordinary people who always examine themselves 
and realize they are Just unenlightened mortal filled with greed, hatred 
and iIgnorance, as well as an accumulaton of Infimte other 
transgressions In the past, present and future. From realizing this, they 
develop a sense of shame and then vow to change their way, be 
remorseful, repent, and give their best to cultivate with vigor such as 
chanting sutra, reciting the Buddha”s name, or siting meditation, 
seeking to quickly end karmic obstructions and to attain enlightenment 
1n a very near future. 
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Phụ Lục C 
Appendix C 


Bốn Loại Người 


Theo đạo Phật, có nhiều loại người. Người Lành (kiết nhơn, thiện 
nhơn). Người lành thuộc hàng thượng phẩm; hạng người nầy từ khi mới 
sanh ra cho đến khi khôn lớn, già chết, không cần ai dạy bảo cả mà 
người ấy vẫn luôn làm lành; đây là những bậc Thánh Nhân. Người 
lành thuộc hàng trung phẩm; hạng người nầy, trước cần được người 
nuôi dạy rồi sau đó mới biết làm lành; hạng người nầy gọi là bậc Hiền 
Nhân. Người thuộc hàng hạ phẩm; hạng người nầy, tuy là có được 
người dạy dỗ cẩn thận, mà cũng chẳng chịu làm việc thiện lành; đây là 
hạng Ác Ngu. Hạng người học rộng nghe nhiều, mà lại không bao giờ 
biết y theo các điều đã nghe học đó mà tu sửa và thực hành. Nếu 
người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không có đạo, tất nhiên kiến 
văn quảng bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự cao, xem thường những 
kẻ khác có sự hiểu biết chẳng bằng mình. Dân dần kết thành cái tội 
khinh mạn, và đưa đến việc bài bác tất cả mọi lý luận trái ngược với 
sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm “Tăng Thượng Mạn,” 
nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, không giỏi mà cứ cho 
là giỏi, không chứng mà cho là chứng; từ đó không chịu tu sửa gì cả. 
Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu Phật pháp với mục đích biết để 
chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi chất vấn Thầy bạn, làm 
cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng, không thể trả lời được, để 
từ đó cảm thấy tự mãn rồi cười chê, nhạo báng và tự cho mình là tài 
giỏi thì chẳng nên. Nếu người có kiến thức rộng rãi về Phật pháp, lại 
tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo Phật với mục đích học hỏi để 
hướng thượng và hồi tâm tu hành theo Phật, nguyện có ngày xa lìa 
được bể khổ sông mê, để bước lên bờ giác, thí quý hóa vô cùng, vì 
trong tương lai chúng ta sẽ có thêm một vị Phật. Hạng người ngu dốt 
tối tăm, nhưng luôn xét mình là một kể phàm phu đầy tham sân sĩ, 
cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ đó 
sanh lòng tàm quí, rồi phát nguyện tu tâm sửa tánh, sám hối, ăn năn, y 
theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành trì, tu tập, như là tụng kinh, niệm 
Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu cho nghiệp chướng chóng được tiêu trừ, 
mau bước lên bờ giác trong một tương lai rất gần. Theo Kinh Phúng 
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Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại người: Loại người tự mình 
làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Loại người làm khổ người 
khác và siêng năng làm khổ người khác. Loại người làm khổ mình, 
siêng năng làm khổ mình; làm khổ người, và siêng năng làm khổ 
người. Loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ 
mình; không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Nên 
ngay cuộc sống hiện tại, vị nầy sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an 
lạc thánh thiện. 

Con người có nhiều loại bản tánh khác nhau; tuy nhiên, /eo Phật 
giáo, có bốn loại: Thứ nhất là hạng người tự làm khổ lấy mình vì mù 
quáng thực hành tà đạo khổ hạnh. 7h⁄ nhì là hạng người vì sự tàn bạo, 
bằng trộm cắp, hay bằng giết chóc làm khổ người khác. 7h ba là hạng 
người làm khổ mình khổ người. 7h»⁄ z⁄ là hạng chẳng những không làm 
khổ mình khổ người, mà ngược lại còn giúp người thoát khổ. Những 
người nầy do nhờ y nương theo Phật pháp tu tập, nên không tham sân 
si, không sát sanh trộm cắp; ngược lại họ có cuộc sống an lành tử tế 
với đủ đầy trí tuệ. 

Lại có bốn loại người khác: Loại người hành tự lợi, không hành 
tha lợi. Đây là loại người chỉ phấn đấu loại bỏ tham, sân sĩ cho chính 
mình, mà không khuyến khích người khác loại bỏ tham sân si, cũng 
không làm gì phúc lợi cho người khác. Loại người hành tha lợi, không 
hành tự lợi. Đây là loại người chỉ khuyến khích người khác loại bỏ 
nhược điểm và phục vụ họ, nhưng không tự đấu tranh để loại bỏ nhược 
điểm của chính mình (năng thuyết bất năng hành). Loại người không 
hành tự lợi, mà cũng không hành tha lợi: Đây là loại người không đấu 
tranh để loại bổ nhược điểm của chính mình, cũng chẳng khuyến khích 
người khác loại bỏ nhược điểm, cũng không phục vụ người khác. Loại 
người hành tự lợi và hành tha lợi: Đây là loại người phấn đấu loại bỗ 
những tư tưởng xấu trong tâm mình, đồng thời giúp người khác làm 
điều thiện. Lại còn bốn hạng người khác nữa: Loại sống trong bóng 
tối và hướng đến bóng tối. Loại sống trong bóng tối, nhưng hướng đến 
ánh sáng. Loại người sống trong ánh sáng, nhưng hướng đến bóng tối. 
Loại sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. Lại còn bốn hạng 
người khác nữa: Hạng người không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ 
nói, huống hồ chỉ là có hỏi! Đây là lỗi tự khoe khoang mình, rất là tổn 
đức, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy, chứ bậc đại trượng phu quân 
tử được khen cũng không cần ai công bố ra. Hạng người có ai hỏi đến 
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cái tốt của người khác, thì chỉ ngập ngừng, bập bẹ như con nít mới học 
nói, huống hồ chi là không hỏi! Đây là lỗi đìm che điều tốt của người, 
để cho thấy mình tốt, lỗi nây rất là tổn phước, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới 
làm như vậy. Hạng người không ai hỏi đến cái xấu của kẻ khác, mà cứ 
nói, huống chi là có hỏi! Đây là lỗi giết hại người mà không dùng đao 
kiếm, rất là tổn hại, chỉ có kẻ âm hiểm ác độc mới làm như vậy. Hạng 
người có ai hỏi đến cái xấu của mình thì che dấu, huống là không hỏi! 
Đây là lỗi dối trá, xảo quyệt, lừa gạt cho người ta tưởng mình là bậc 
Thánh. Hạng người nầy được gọi là người không biết tàm quí. 

Theo Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật nhắc nhở về bốn hạng người 
mà Phật tử không nên xem là bạn: “Thứ nhất, người mà vật gì cũng 
lấy phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Nầy 
gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy phải được xem như 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: người gặp bất cứ vật gì 
cũng lấy; người cho ít mà xin nhiều; người vì sợ mà làm; và người làm 
vì mưu lợi cho mình. 7T nhì, người chỉ biết nói giỏi phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn 
trường hợp người chỉ biết nói giỏi phảẩi được xem như không phải là 
bạn: tỏ lộ thân tình việc đã qua; tổ lộ thân tình việc chưa đến; mua 
chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; nhưng khi có công việc, tự tổ sự bất lực 
của mình. 7J⁄ ba, người khéo nịnh hót phải được xem không phải là 
bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kẻ 
nịnh hót phải được xem như không phải là bạn: đồng ý các việc ác; 
không đồng ý các việc thiện; trước mặt tán thán; sau lưng chỉ trích. Thứ 
í, người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự 
xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người tiêu pha xa 
xỉ phải được xem như không phải là bạn, dầu họ tự cho là bạn của 
mình: là bạn khi mình đam mê các loại rượu; là bạn khi mình du hành 
đường phố phi thời; là bạn khi mình la cà đình đám hý viện; là bạn khi 
mình đam mê cờ bạc.” 

Cũng theo Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật nhắc nhở về bốn hạng 
người mà Phật tử nên xem là bạn trung kiên: “Thứ nhất, người bạn 
giúp đở phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường 
hợp, người bạn giúp đở phải được xem là bạn chân thật: che chở cho 
bạn khi bạn vô ý phóng dật; che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý 
phóng đật; là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi; khi bạn có công 
việc sẽ giúp đở của cải cho bạn gấp hai lần những gì bạn thiếu. 7h 
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nhì, người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phải được xem là 
bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn chung thủy 
trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật: 
nói cho bạn biết điều bí mật của mình; giữ gìn kín điều bí mật của bạn; 
không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám hy sinh thân mạng vì bạn. 
Thứ ba, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thật. 
Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải 
được xem là bạn: ngăn chận bạn không cho làm điều ác; khuyến khích 
bạn làm điều thiện; cho bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết 
con đường lên cõi chư Thiên. 7 /, người bạn có lòng thương tưởng 
phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, 
người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật: không 
hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn 
chận những ai nói xấu bạn; khuyến khích những ai tán thán bạn.” 


Four Types 0ƒ People 


According to Buddhism, there are many groups of good and evil 
people: Good people who are at the highest level (virtuous, kind, 
wholesome); the people at this level, from the time of their birth until 
the time they are mature, and old age and death, do not need anyone to 
teach them, yet they always know Instinctively to practice goodness; 
these people are Saintly Beings. Good people who are at the 
intermediate level; the people 1n this level, first need to be taught to 
live wholesomely before they know how to live a life of goodness and 
virtues; these people are Good Beings. People who are at the lowest 
level. The people In this level, despite having being taught carefully, 
yet refuse to practice goodness, unable to love an ethical life. These 
people are Wicked and Ignorant Beings. Those who have high 
education, but they are never willing to practice and cultivate the 
knowledge they gained. If those who have a broad education and vast 
knowledge, and who are well-read, but ther minds lack faith In 
religion, naturally, this wIll often give rise to conceit, looking down on 
others as not being their equal in knowledge and understanding. 
Gradually, this becomes the offense of “arrogance,” which leads them 
to reJect any other thoughts and philosophies that oppose what they 
believe. This then gives rise to the mind of “Hiphest Egotism,” 
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meaning they are talented, not cultivating for change but claim to 
others they cultivate for change, not attaining enlightenment, but claim 
to have attained, etc. Furthermore, If you are Interested only in 
examining the Buddhist teachings with the Intention of knowing 1t for 
fun, or use that knowledge and understanding to cause harm to others, 
causing people who have not well-learned to feel confused, unable to 
answer questions you raise to them 1n order for you to laugh and 
ridicule with arrogance, assuming you are a man of great knowledge, 
then please do not do this. If those who have vast knowledge, and 
confinue to study and examine the philosophical teachings of Buddhism 
with the Intention of learning to strive for the hiphest peak and to 
gather their mind to cultivate the Buddha Dharma, and vow one day to 
escape the sea of suffering and the river of Ignorance fO crOSS OV€T fO 
the shore of enlightenmernt, then that would be excellent because In the 
future, we wIll have another “Future Buddha.” Ordinary people who 
always examine themselves and realize they are Just unenlightened 
mortal filed with greed, hated and Ignorance, as well as an 
accumulation of infinite other transgressions In the past, present and 
future. From realizing this, they develop a sense of shame and then 
vow to change their way, be remorseful, repent, and give thetr best to 
cultivate with vigor such as chanfing sutra, reciting the Buddha”s name, 
or sitting meditation, seeking to quickly end karmic obstructions and to 
aftain enliphtenment In a very near future. 

There are varilous kinds of human-nature; however, according to 
Buddhism, there are ƒowur basic kinds 0ƒ humman-ndfure: Firsi, those 
who suffer themselves due to blindly practicing of wrong teachings and 
ausferities. Second, those, by their cruelty, by stealing, by kiling, or by 
other unwholesome acts, cause others to suffer. 77rđd, those who cause 
other people suffer along with themselves. #ourh, those who do not 
suffer themselves and cause other to suffer. On the contrary, they save 
others from suffering. These people abide by the Buddha teachings and 
practice dharma, they do not give way to greed, anger, Ignorance, 
kiling or stealing. On the contrary, they lead peaceful lie with 
wisdom. 

According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are ƒowr fypes 0ƒ persons: A certain man who torments 
himself or 1s gIven to self-tormenting. ÀA certain man who torments 


144 


others or 1s øIven to torment others. A certain man who torments 
himself, 1s given to self-tormentfing; tormenfs others, 1s ø1ven to torment 
others. A certan man who torments neither himself nor others. 
Thereby he dwells in this life without craving, released, cool, enJoyIng 
bliss, becomes as Brahma. There are ƒour more types 9ƒ persons: Here 
a man”s life benefits himself, but not others (who works for his own 
good, but not for the good of others). It is he who strives for the 
abolilon of greed, hatred and delusion In himself, but does not 
encourage others to abolish greed, hatred and delusion, nor does he do 
anything for the welfare of others. Here a man”s life benefits others, 
but not himself (who works for the good of others, but not for his own 
good). It is he who encourages others to abolish human weaknesses 
and do some services to them, but does not strive for the abolition of 
his own. Here a mans life benefits neither himself nor others (who 
works neither for his own good nor for the good of others). Ít 1s he who 
neither strives for the aboliton of his own weaknesses, nor does he 
encourage others to abolish others weaknesses, nor does he do any 
service to others. Here a man's life benefits both himself and others 
(who works for his own good as well as for the good of others). It 1s he 
who strives for the abolition of evil houghts from mind and at the same 
time help others to be good. There are ƒowr other more fypes 0ƒ 
persons: Here a man who lives in darkness and bounds for drakness. 
Here a man who lives 1n darkness, but bounds for the light. Here a man 
who lives In the light, but bounds for drakness. Here a man who lives In 
the light and bounds for the light. There are sHll ƒour more fypes 0ƒ 
people: Those who are not asked by anyone of their wholesome deeds, 
and yet they speak of them voluntarily, let alone If someone dịd ask. 
Thịs represents those who are constantly bragging and boasting himself 
or herself. Only a petty person would do such a thing because true 
greatness wIll be praised without having necessary to announce 1t to 
the world. Those who when asked of others'" wholesome deeds, will 
speak incompletely, sometimes Incoherently much like a child who had 
Just learned to speak, let alone 1f they were not asked! This condition 
represents people who hide other people”s wholesome deeds, so they 
would look good In the process. lt 1s an act of a petty person. Those 
who are not asked of others" unwholesome deeds but speak of them 
anyway, let alone If they were asked. These are people who Ki 
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without weapons. This Is to expose other people”s mistakes and 
transgressions, or to rIdicule others to make one”s self look good. Such 
an act Is a sign of wickedness and evil. Those who keep theIr 
unwholesome deeds hidden, lying about it when anyone asks about 
them, let alone 1f these deeds were not asked, then certainly the1r 
wickedness would never be revealed. This condition represents people 
who are pretenders, those who tricked others Into believing they are 
saints. They are people of no shame In self or before others. 

According to the Sigalaka Sutra, the Buddha reminds about ƒowr 
types 0ƒ people who can be seen ds ƒoes i" đisguise: “Firsĩ, the man 
who takes everything. The man who takes everything, can be seen to 
be a false friend for four reasons: he takes everything; he wants a lot 
for very little; what he must do, he does out of fear; he seeks his own 
ends. Secønd, the great talker. The great talker can be seen to be a 
false friend for four reasons: he talks of favours In the past; he talks of 
favours In the future; he mouths empty phrases of goodwill; but when 
something needs to be done In the present, he pleads Inability owing to 
some disaster. 77zrd, the flatterer. The flatterer can be seen to be a 
false friend for four reasons: he assents to bad actions; he dissents from 
good actions; he praises you to your face; he disparages you behind 
your back. #ourth, the fellow-spendthrift. The fellow-spendthrift can be 
seen to be a false friend for four reasons: he 1s a companion when you 
indulse in strong drink; he 1s a companion when you haunt the streets at 
unfitting times; he Is a companion when you frequent fairs; he Is a 
companion when you Indulge in gambling.” 

Also according to the Sigalaka Sutra, the Buddha reminds about 
ƒour types 0ƒ people who can be seen ío be loyal friends: “Firsr, the 
friend who 1s a helper. The helpful friend can be seen to be a loyal 
friend In four ways: he looks after you when you are Inattentive; he 
looks after your possessions when you are Inattenfive; he 1s a refuge 
when you are afraid; when some business 1s to be done he lets you 
have twice what you ask for. Second, the frlend who 1s the same In 
happy and unhappy times. The friend who 1s the same In happy and 
unhappy times can be seen to be a loyal friend In four ways: he tells 
you his secrets; he guards your secrets; he does not let you down In 
misfortune; he would even sacrifice his life for you. 7rdđ, the friend 
who pInts out what 1s good for you. The friend who poinfs out what 1s 
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good for you can be seen to be a loyal friend in four ways: he keeps 
you from wrongdoing; he supports you in doing good; he Informs you of 
what you did not know; he points out the path to Heaven. Fouríh, the 
friend who 1s sympathetic. The sympathetic friend can be seen to be a 
loyal friend In four ways: he does not reJolce at your misfortune; he 
rejOlces at your øood fortune; he stops others who speaks against you; 
he commends others who speak 1n praIse of you.” 
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Phụ Lục D 
Appendix D 


Người Cùng Đừnh 


Vào một thuở nọ Đức Thế Tôn đang ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc, trong rừng Kỳ Viên, gần thành Xá Vệ. Sáng hôm ấy Đức Thế 
Tôn đắp y chuẩn bị đi vào thành Xá Vệ trì bình khất thực. Lúc bấy giờ 
trong nhà của Aggika Bharadvaja, một người theo đạo Bà-La-Môn, 
cũng chuẩn bị để dâng cúng vật thực. Đức Thế Tôn ôm bát đi từ nhà 
nầy sang nhà khác trong thành Xá Vệ, và đến gần nhà của vị Bà-La- 
Môn. Thấy Đức Phật từ xa đến, vị Bà La Môn nói: “Hãy đứng lại nầy 
ông thầy tu! Hãy dừng lại nầy ông đạo bần tiện đê hèn! Hãy đứng lại 
nầy người cùng đinh khốn khổ!” Khi nghe như vậy thì Đức Thế Tôn ôn 
tồn nói: “Nầy ông Bà-La-Môn, ông có biết người cùng đinh là thế nào, 
hay cái gì làm cho người ta cùng đính không?” Không, quả thật tôi 
không biết. Nầy ông Gotama, tôi không hiểu cùng đinh là thế nào và 
những gì làm cho người ta là cùng đỉnh. Xin ông hoan hỷ giải thích. 
Hãy nghe đây, nầy ông Bà-La-Môn! Như Lai nói đây, và hãy nhớ lấy 
nằm lòng. Ông Bà-La-Môn trả lời: “Tốt lắm, nầy Đức Gotama, tôi 
nghe đây.” 

Đức Thế Tôn mở lời tuyên thuyết về Người Cùng Đinh như sau: 
“Con người dễ nóng giận hay hiểm thù, có nhiều thói hư tật xấu, tánh 
ưa phỉ báng dèm pha, người có quan kiến sai lầm và bẩm tánh giả dối 
ưa gạt gẫm lừa phỉnh, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào 
trên thế gian nầy làm tổn thương những chúng sanh “sanh một lần,” 
hay những chúng sanh “sanh hai lần,” người không có lòng bi mẫn đối 
với chúng sanh, hãy biết rằng người ấy là cùng định. Người nào tiêu 
diệt, vây hãm thôn xóm và được gọi là người áp chế chinh phục, hãy 
biết rằng người ấy là cùng đinh. Dầu trong xóm làng hay trong rừng 
hoang, người nào trộm cắp hoặc sang đoạt sở hữu của người khác, hãy 
biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào mang nợ, bỏ trốn, và khi 
được hỏi, lại nói ngược, “Nào tôi có thiếu nợ gì đâu?” Người ấy là 
cùng đinh. Người nào vì lòng tham giết bạn đồng hành để cướp giựt, 
hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào được mời ra làm nhân 
chứng, nói lời giả dối vì lợi riêng của mình hay vì lợi ích của ai khác, 
hoặc để thâu đoạt tài sản, hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào 
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dùng áp lực hãm hiếp hay dụ dỗ vợ bạn hay họ hàng, hãy biết người 
ấy là cùng đinh. Người nào giàu có mà không phụng dưỡng cha mẹ già 
đã quá tuổi xuân xanh, hãy biết người ấy là cùng đỉnh. Người nào 
đánh đập hay nói lời phiển nhiễu mẹ cha, anh chị, hay nhạc mẫu nhạc 
phụ, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào mà khi được hỏi 
về điều phải, lại khuyên dạy làm điều sai lầm, hoặc dạy mà còn dấu 
kín bí mật, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào đã làm điều 
ác mà muốn không ai biết, và dấu nhẹm giữ kín, hãy biết rằng người 
ấy là cùng đinh. Người nào khi đến nhà người được đãi đằng với những 
món ngon vật lạ, đến lượt mình, khi khách đến nhà lại không tiếp đón 
phải lẽ, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào giả dối lường 
gạt một vị Bà-La-Môn, một đạo sĩ ẩn dật, hay một du Tăng khất sĩ, 
hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào bằng lời nói, phiển 
nhiễu một vị Bà-La-Môn hay một đạo sĩ ẩn dật vào lúc thọ thực, và 
không dâng cúng dường vật thực, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 
Người nào trên thế gian nây bị mịt mù che lấp trong vô minh, lại bày 
điều tiên đoán việc không có để cầu mong việc gì, hãy biết rằng người 
ấy là cùng định. Người nào tự tâng bốc mình, khinh rẻ người khác, và 
trở nên đê hèn vì tánh tự phụ của mình, hãy biết người ấy là cùng đinh. 
Người nào có tánh ưa khuấy nhiễu, tham lam quá độ, ham muốn đê 
hèn, ích kỷ, lưu manh, không biết hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi, hãy biết 
rằng người ấy là cùng đinh. Người nào nguyền rủa, mắng chưởi Đức 
Phật hay một vị đệ tử của Phật, dầu là hàng xuất gia hay cư sĩ tại gia, 
hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào không phải là một vị A-La- 
Hán mà mạo nhận tự xưng mình là A-La-Hán, là kẻ trộm của toàn thể 
vũ trụ, người ấy là hạng cùng đinh thấp hèn nhất. Không phải do sanh 
trưởng là cùng đinh, không phải do sanh trưởng là Bà-La-Môn. Do 
hành vi là cùng đinh, hay do hành vi là Bà-La-Môn. Hãy biết như vậy 
do câu chuyện nầy: Thuở ấy có Matanga, một con người cùng đinh, 
người nấu thịt chó. Người con tên Matanga nầy thành đạt mức vinh 
quang tuyệt đỉnh rất khó thành đạt, và được nhiều người thuộc giai cấp 
Sát Đế Lợi và Bà-La-Môn hỗ trợ. Đi đến cảnh giới Phạm thiên bằng 
chiếc xe của Thiên đình. Trên con đường xa lộ không dục vọng, 
Matanga hiện thân lên cảnh Phạm Thiên, lánh xa mọi hình thức tham 
ái. Trạng thái sanh trưởng trong cảnh cùng đinh không gây trở ngại cho 
sự tái sanh vào cảnh Phạm Thiên. Có những vị Phạm Thiên tái sanh 
vào gia đình truyền giáo quen thuộc với kinh kệ Vệ Đà. Những vị nầy 
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lắm khi cũng có những hành vi xấu xa tội lỗi. Trong kiếp nầy các vị ấy 
bị khinh khi, kiếp sống tới họ sẽ lâm vào cảnh khổ. Sanh trưởng không 
giúp họ tránh khỏi phải tái sanh vào khổ cảnh hay gặt hái quả dữ. Do 
sanh trưởng người ta không trở thành cùng đính, do sanh trưởng người 
ta không trở thành Bà La Môn. Trở thành cùng đỉnh do hành vi, trở 
thành Bà La Môn cũng do hành vi.” 

Sau khi nghe Đức Phật tuyên giảng, người Bà La Môn Vaggika 
Bharadvaja xin về nương với Ngài. Khi Đức Thế Tôn dạy như vậy, vị 
Bà La Môn Aggika Bharadvaja nói: Lành thay, Bạch Đức Gotamal 
Lành thay, bạch Đức Gotama! Cũng như người kia dựng lại ngay ngắn 
một vật đã bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã được dấu kín, hay 
vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm đèn soi sáng trong 
đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy, giáo pháp mà Đức Gotama 
giảng dạy bằng nhiều phương cách cũng dường thế ấy. Bạch Đức Thế 
Tôn, nay con xin quay về nương tựa nơi Đức Gotama, nơi Giáo Pháp 
và nơi Giáo Hội các vị đệ tử của Ngài. Kính xin Đức Gotama từ bi 
chấp nhận con vào hàng môn đệ ngay từ ngày nầy đến giờ phút cuối 
cùng của đời con. 


The Miserable Qufcast 


On one occasion the “Ihus Come One” was staying at the 
monastery of Anathapindika, In Jeta rove, near Savatthi One 
morning the “Thus Come One" took his bowl and robe and was about to 
enter Savatthi for alms. At that time, In the house of the Brahmin 
Aggika BharadvaJa, a fire was burning and an offering was prepared. 
Then, the “[hus Come One”, going for alms from house to house 1n 
Savatthi, approached the house of the Brahmin Aggika BharadvaJa. 
Upon seeing the Thus Come One coming at a distance, the Brahmin 
said: “Stay there, O shaveling! Stay there, O wretched monkl Stay 
there, O miserable outcast!” Upon hearing this, the “Thus Come One” 
addressed the Brahmmn as follows: “Do you know, O Brahmin, who an 
outcast 1s or the things that make an outcast?” Ño, indeed, O Venerable 
Gotama. I do not know who an outcast 1s or the things that make an 
outcast. Would you explain the doctrine to me so that [ may know who 
an outcast 1s and what things make an outcast!” Hear then, O brahmin!l 


150 


Bear it well in mind; I shall speak. The Brahmin replied: “Very good, 
Venerable One.” 

The “Thus Come One” spoke about a Miserable Outcast as follows: 
“[he man who 1s 1rritable, rancorous, vicious, detractive, perverted 1n 
views and deceitful, he 1s an outcast. Whoever in this world harms 
living beings (once-born or twice-born), in whom there 1s no 
compassion for living beings, he 1s an outcast. Whoever destroys and 
besieges villages and hamlets and 1s known as an oppressor, he 1s an 
outcast. Whether he 1s in the village or in the forest, whoever steals or 
appropriates (gains) by theft what belongs to others or what 1s not 
gIiven, he 1s an outcast. Whoever, having really taken a debt, flees 
when pressed saying: “There Is no debt to you,” he Is an outcast. 
Whoever, desiring (wishing) some trifle, kills a man going along on the 
road, and pillages others, he 1s an outcast. Who, for his own sake or for 
the sake of others, or for the sake of wealth, utters lies when asked as a 
wifness, he 1s an outcast. Whoever by force or with consent 1s seen 
transgressing with the wives of relatives or friends, he 1s an oufcast. 
Whoever being rịch but does not support his aged parents who have 
passed their youth, he 1s an outcast. Whoever strikes or by speech 
annoys parents, brothers, sisters or parents-in-law, he 1s an outcast. 
Whoever, when questioned about what 1s good, counsels people what 
1S wrong (advise others wrongly) and teaches In concealing way, he 1s 
an outcast. Whoever, having done an evil deed, wishes that It may not 
be known to others and conceals it with his actions, he 1s an outcast. 
Whoever, having gone to another”s house and partaken of choIce food, 
does him In return when he comes, he 1s an outcast. Whoever deceIves 
by falsehood a Brahmana or ascetic or any other mendicant, he 1s an 
outcast. Whoever by speech annoys a Brahmana or ascetic, when meal 
time has come and does not give alms, he 1s an outcast. Whoever In 
this world, shrouded In Ignorance, predicts what 1s not expected, he 1s 
an outcast. Whoever exalts himself and despises others and 1s debased 
by his pride, he 1s an outcast. Whoever 1s annoying, avarIcious, of base 
desires, selfish, deceitful, shameless and fearless In evil actions, he 1s 
an outcast. Whoever reviles the Buddha or one of his disciple, recluse 
or householder, he 1s an outcast. Whoever, without being an Arahant 
claims to be an Arahant, is a thief in the whole unIverse, he 1s the 
lowest outcast. Not by birth 1s one an outcast, not by bírth 1s one a 


151 


Brahmana but by deeds one becomes an outcast, by deeds one 
becomes a Brahmana. Know It as such by this 1llustration: there was 
the son of an outcast, known as Matanga, a dog-cooker. This Matanga 
achieved the highest glory, which 1s difficult to obtain. Many warIors 
and Brahmins came to minister unto hìm. Mounting the celestial 
vehicle along the passionless highway, he soared the Brahma realm, 
having discarded sense-desires. Though birth dịd not prevent hiìm from 
being reborn in the Brahma realm. There are Brahmins born In the 
family of preceptors, kinsmen of Veda hymns. They too are frequently 
addicted to evil deeds. In this life, they are despised; in next life, they 
get a woeful state. Birth does not preclude them from a woeful state or 
from condemnation. By birth, one 1s not an outcast, by birth one 1s not a 
Brahmana. But by deeds one 1s an outcast, by deeds one Is a 
Brahmana. 

After listening to the preaching of the Buddha, Brahmin Vaggika 
Bharadvaja took Refuge in the Buddha. When this was spoken, the 
Brahmin Vagsika Bharadvaja addressed the “I[hus Come One” as 
follows: “Excellent, O Venerable Gotama. Excellent! I(t Is as If, O 
Venerable Gotama, a man were to set uprigh(t that which was 
Overturned or were to reveal that which was hidden or were to point 
out the way to one who has gone astray or were to hold a lamp amidst 
the darkness, so that whoever has eyes may see, even so has the 
doctrinne been expounded 1n varilous ways by the Venerable Gotama. 
And I seek refuge In the Venerable Gotama, the Doctrine, and the 
Order of Disciples. May the Venerable Gotama receive me as a 
follower who has taken refuge from this very day to life”s end.” 


152 


153 


Phụ Lục E 
Appendix E 


Người Suy Đôi 


Theo Kinh Suy Đồi, một thuở Đức Thế Tôn ngự tại vườn Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc, gần thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ đêm về khuya có một vị 
Trời hào quang chiếu sáng khắp cả khu Kỳ Viên, đến hầu Phật, lại gần 
nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi đứng 
yên, vị Trời cung kính bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ. Con xin đến 
hầu Đức Thế Tôn và bạch hỏi Ngài về con người suy đổi. Kính xin 
Đức Thế Tôn mở lượng từ bi, hoan hỷ chỉ dạy chúng con vì nguyên 
nhân nào người ta suy đồi. 

Đức Thế Tôn mở lời tuyên thuyết về Người Suy Đổi như sau: 
“Tình trạng tiến bộ dễ hiểu biết, tình trạng suy đổi dễ hiểu biết. Người 
biết thương giáo pháp là tiến bộ, kẻ ghét bỏ giáo pháp là suy đồi. Thân 
thiện với kể hư hèn, không thấy gì tốt nơi người đạo đức, người thật 
lòng vui thú với thói hư tật xấu, đó là nguyên nhân làm cho con người 
suy đổi. Người dễ duôi dã dượi, ham vui ở chỗ đông người, không 
chuyên cần, biếng nhác và nóng nảy, đó là nguyên nhân làm cho con 
người suy đồi. Người giàu có mà không cấp dưỡng cha mẹ già đã quá 
tuổi xuân xanh, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người 
giả dối, gạt gẫm một vị Bà La môn, một vị đạo sĩ ẩn dật du phương 
khất sĩ, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người có tiền 
của đồi dào, nhiều vàng bạc, lắm thực vật, nhưng chỉ thọ hưởng riêng 
mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổiNgười có tiền của 
đổi dào, nhiều vàng bạc, lắm thực vật, nhưng chỉ thọ hưởng riêng 
mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người kiêu căng, 
tự phụ với dòng dõi, với tài sản sự nghiệp hoặc giai cấp mình và khinh 
khi những người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. 
Người trụy lạc, say sưa rượu chè, cờ bạc, và phung phí tài sản, đó là 
nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Không biết an phận với chính 
vợ nhà, ăn ở với gái giang hỗ và vợ người khác, đó là nguyên nhân 
làm cho con người suy đổi. Người đã quá tuổi xuân xanh, cưới về bà 
vợ quá trẻ và ăn ở sống chung không phải vì tình thương chăm sóc, đó 
là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người tự đặt mình dưới 
quyền một người đàn bà hay một người đàn ông phung phí vô độ 
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lượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người có ít 
phương tiện mà nhiều tham vọng, dòng dõi chiến sĩ mà khao khát cầm 
quyền tối thượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Phật 
tử thuần thành nên thấu rõ những nguyên nhân đưa đến tình trạng suy 
đồi trên thế gian để theo gương bậc Hiền Trí Cao Thượng sống với trí 
tuệ trong cảnh giới nhàn lạc.” 


The Falling Man 


According to the Parabhava Sutta, on one occasion the “Exalted 
One” was dwelling at the monastery of Anathapindika, In Jeta Gorve, 
near Savatthi. Now when the night was far spent a certain deity, whose 
surpassing splendour 1lluminated the whole Jeta Grove, came to the 
presence of the “Exalted One” and, drawing near, respectfully saluted 
him and stood at one side. Standing, he addressed the “Exalted One" in 
verse. Having come fo Interrogate the “Exalted One,” we ask Your 
Honor about the falling man. Pray and tell us the cause of one”s 
downfall. 

The “Thus Come One” spoke about the Falling Man as follows: 
“Easily known 1s the progressive one, easily known 1s the declining 
one. A lover of the Dharma 1s the progressive one. A hater of the 
Dharma 1s the declining one. The viclous are dear to him though in the 
virtuous, he finds nothing pleasing and favours the creeds of the 
Vicious: this 1s the cause of one”s downfall. The man who 1s drowsy, 
fond of socIety, not Industrious, indolent, and who expresses anger: this 
1s the cause of one”s downfall. Whoever, though being rịch, does not 
support his aged parents who have passed their youth: this 1s the cause 
of one”s downfall. He who, by falsehood, deceives a Brahmana or an 
aSC€tIC OF any other mendicant: this 1s the cause of one”s downfall. 
The man who owns mụuch property, who has gold and food but enJoys 
alone his delicacles: this 1s the cause of one”s downfall. The man who 
pndes in birth or wealth or clan and despIses his own kinsmen: this 1s 
the cause of one”s downfall. The man who 1s a debauchee, a drunkard, 
a gambler and who squanders whatever he possesses: this 1s the cause 
of one”s downfall. Not contented with oneˆ°s own WIV€S, IÝ One 1s seen 
amonøst courtesans and the wives of others: this 1s the cause of one”s 
downfall. The man who, past his youth, brings a very young wife and 
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sleeps not for Jealousy of her: this 1s the cause of one”s downfall. He 
who places In authority an intemperate spend-thrift woman, or a man of 
similar nature: this 1s the cause of oneˆs downfall. He, who of slender 
means but vast ambition or of warrior birth, aspIres to sovereignty: this 
1s the cause of one”s downfall. Sincere Buddhists should Know well 
these causes of downfall in the world and should be able to follow good 
example of the Noble Sage to endowed with insight and to shares a 
happy realm.” 
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Phụ Lục F 
Appendix F 


Phàm Nhân Tán Thán Như Lai ở Những Điều Nhỏ 


Theo Kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, kẻ phàm phu tán 
thán Như Lai vì những tiểu giới nhỏ nhặt không quan trọng. Thứ nhất, 
sa môn Cô Đàm từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh. Thứ nhì, từ bỏ đao 
kiếm, biết tàm quý, có lòng sống từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Thứ ba, sa môn Cô Đàm từ bỏ 
lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, sự sống thanh tịnh không có trộm 
cướp. Thứ tư, sa môn Cổ Đàm từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống 
giải thoát, từ bổ dâm dục hèn hạ. Thứ năm, sa môn Cổ Đàm từ bỏ nói 
láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc 
chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. 
Thứ sáu, sa môn Cồ Đàm từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe 
điểu gì ở chỗ nầy, không đi nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ ở những 
người nầy; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người nầy 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Sa môn Cổ Đàm sống hòa 
hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Thứ bẩy, sa môn Cổ Đàm từ 
bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, mà chỉ nói những lời nói 
không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Thứ tám, sa môn Cổ Đàm từ 
bỏ lời nói Ở ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói những lời 
chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói 
những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có hệ thống và mạch lạc, có ích lợi. Thứ mười, sa môn Cồ 
Đàm từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Thứ chín, sa môn 
Cổ Đàm không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ; sa môn 
Cổ Đàm dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn 
ban đêm, từ bổ không ăn phi thời. Thứ mười một, sa môn Cổ Đàm từ 
bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời 
trang. Thứ mười hai, sa môn Cổ Đàm từ bổ không dùng giường cao và 
giường lớn. Thứ mười ba, sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận vàng 
bạc.Thứ mười bốn, sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận các hạt giống. 
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Thứ mười lăm, sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận thịt sống. Thứ mười 
sáu, sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận đàn bà con gái. Thứ mười bảy, 
sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai. Thứ mười tám, sa 
môn Cô Đàm từ bỏ không nhận cừu và dê, gà và heo, voI, bò, ngựa, và 
ngựa cái. Thứ mười chín, sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận ruộng đất. 
Thứ hai mươi, sa môn Cổ Đàm từ bỏ không phái người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Thứ hai mươi hai, sa môn Cổ Đàm từ bỏ không 
buôn bán. Thứ hai mươi hai, sa môn Cổ Đàm từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường. Thứ hai mươi ba, sa môn Cổ Đàm từ 
bỏ cá tánh tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Thứ hai mươi bốn, sa 
môn Cô Đàm từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


Ordinary People Praise Tathagatfa ƒor Elementary Matters 


According to the BrahmaJala Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, ordinary people would praise the Tathagata for elementary, 
Inferior matters of moral practice. Flirst, abandoning the taking of life, 
the ascetic Gotama dwells refraining from taking life. Second, without 
stlck or sword, scrupulous, compassionate, trembling for the welfare of 
all living beings. Third, abandoning from taking what 1s not given, the 
ascetic Gotama dwells refraining from taking what 1s not given, living 
purely, accepting what 1s given, awaliting what Is given, without 
stealing. Fourth, abandoning unchasity, the ascetic Gotama lives far 
from 1t, aloof from the village-practice of sex. Fifth, abandoning false 
speech, the ascetic Gotama dwells refraining from false speech, a 
truth-speaker, one to be relied on, trustworthy, dependable, not a 
deceiver of the world. Sixth, abandoning malicious speech, he does not 
repeat there what he has heard here to the detriment of these, or repeat 
what he as heard there to the detriment of those. Thus he 1s a 
reconciler of those at variance and an encourager of those at one, 
rejoIcing In peace, loving 1t, delighting in 1t, one who speaks up for 
peace. Seventh, abandoning harsh speech, he refrains from 1t. He 
speaks whatever Is blameless, pleasing to the ear, agreeable, reaching 
the heart, urbane, pleasing and attractive to the multtude. Eiphth, 
abandoning Idle chatter, he speaks at the right time, what 1s correct and 
to the point, of Dhamma and discipline. He 1s a speaker whose words 
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are to be treasured, seasonable, reasoned, well-defined and connected 
with the goal. Ninth, the ascetic Gotama 1s a refrainer from damaging 
seeds and crops. He eats once a day and not at night, refraining from 
eating at Improper times. Tenth, the ascetic Gotama avoids watching 
dancing, singing, music and shows. Eleventh, the ascetic Gotama 
abstains from using garlands, perfumes, cosmefics, ornaments and 
adornmenfs. Twelfth, the ascetic Gotama avoids using hiph or wide 
beds. Thirteenth, the ascetic Gotama avoids accepting gold and silver. 
Fourteenth, the ascetic Gotama avoids accepting raw grain. Fifteenth, 
the ascetic Gotama avoids accepting raw flesh. Sixteenth, the ascetic 
Gotama does not accept women and young girls. Seventeenth, the 
ascetic Gotama does not accept male or female slaves. Eighteenth, the 
ascetic Gotama does not accept sheep and goats, coks and pIgs, 
elephants, catfle, horses and mares. Nineteenth, the ascetic Gotama 
does not accept fields and plots. Twentieth, the ascetic Gotama refrains 
from running errands. Twenty-first, the ascetic Gotama refrains from 
buying and selling. Twenty-second, the ascetic Gotama refrains from 
cheating with false weights and measures. Twenty-third, the ascetic 
Gotama refrains from bribery and corruption, deception and 1nsincerIty. 
Twenty-fourth, the ascetic Gotama refrains from wounding, killing, 
1mprisoning, highway robbery, and taking food by force. 
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Phụ Lục G 
Appendix G 


Phàm Nhân Tán Thán Như Lai Ở Những Điều Trung Bình 


Theo Kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, phàm phu thường 
tán thán Như Lai vì những thành tựu trung giới. Thứ nhất, trong khi một 
số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối. Như các hạt 
giống từ rễ sanh, hạt giống từ nhành cây sanh, hạt giống từ đất sanh, 
hạt giống từ chiết cây sanh, và hạt giống từ hạt cây sanh. Còn Sa Môn 
Cô Đàm thì không làm hại hột giống hay cây cối nào. Thứ nhì, trong 
khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, Như cất 
chứa các món ăn, đồ uống, vải, xe cộ, đổ nằm, hương liệu, và mỹ vị. 
Còn sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ không cất chứa các vật trên. Thứ ba, 
trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hý không chân chánh như 
múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn 
các tuổng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, 
đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cun cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu 
vật, đánh giặc, dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn Sa môn Cổ Đàm thì 
từ bỏ các loại du hý không chân chánh như trên. Thứ tư, trong khi một 
số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, 
cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào 
những ô có quyển bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho 
sụp đống thẻ, chơi súc sắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi 
thổi kèn bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu 
trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. 
Còn sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. 
Thứ năm, trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món 
ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và 
giường lớn như ghế bành, ghế dài, nệm trải giường bằng len, vải trải 
giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm 
bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền 
bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm 
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lớn có thể chứa mười sáu người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, 
nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da sơn dương gọi 
là kadali, tấm khẩm với lầu che phía trên, ghế dài có đồ gối chân màu 
đỏ. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bổ không dùng các giường cao và 
giường lớn như trên. Thứ sáu, trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, 
dầu đã dùng các món cúng dường của tín thí, cũng vẫn sống dùng các 
đồ mỹ phẩm. Như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, 
gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, vòng 
đeo tay, tóc giả, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn 
đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tu dài. Còn Sa môn Cổ Đàm thì 
từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Thứ bẩy, 
trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món đồ ăn do 
tín thí cúng dường, vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích, tầm 
thường như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện về đại thân, binh lính, câu chuyện hãi hùng, chiến tranh, câu 
chuyện về đồ ăn, đồ uống, vải mặc, giường nằm, câu chuyện về vòng 
hoa, hương liệu, câu chuyện về bà con, xe cộ, làng xóm, thị tứ, thành 
phố, quốc độ, câu chuyện về đàn bà, đàn ông, câu chuyện về vị anh 
hùng, câu chuyện bên lễ đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu 
chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về 
hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự 
hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ không 
nói những câu chuyện vô ích, tầm thường kể trên. Thứ tám, trong khi 
một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như nói: “Ngươi không biết 
pháp và luật này, tôi biết pháp và luật nây.` “Sao ngươi có thể biết 
pháp và luật nầy? “Ngươi đã phạm vào tà kiến, ta mới thật đúng 
chánh kiến; lời nói của ta mới tương ưng, lời nói của ngươi không 
tương ưng; những điều đáng nói trước ngươi lại nói sau; những điều 
đáng nói sau ngươi lại nói trước;` “chủ kiến của ngươi đã bị bài bác;` 
“câu nói của ngươi đã bị thách đấu;' “ngươi đã bị thuyết bại. 'Hãy đến 
mà giải vây lời nói ấy; nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lối bí.` Còn 
Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. 
Thứ chín, trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn dầu đã dùng các đồ ăn 
do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng 
làm môi giới, như cho các vua chúa, đại thần, các vị Sát Đế Lợi, Bà La 
Môn, gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: “Hãy đi đến chỗ ấy, hãy 
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đi lại chỗ kia; mang cái nây lại, đem cái nây đến chỗ kia.” Còn Sa 
môn Cổ Đàm thì từ bổ không cho đưa các tin tức và tự đứng làm môi 
giới. Thứ mười, trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời siểm nịnh 
như trên. 


Ordinary People Qƒien Praise 
the Tathagafa ƒor Average Mafters 


According to the BrahmaJala Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, ordinary people often praise the Tathagata for these average 
matters. Whereas, some ascetics and Brahmins, feeding on the food of 
the faithful, are addicted to the destruction of such seeds as are 
propagated from roots, from stems, from Joints, from cutfings, from 
seeds, the ascetilc Gotama refrains from such destruction. Whereas 
some ascetics and Brahmins, feeding on the food of the faithful, remain 
addicted to the enjoyment of stored-up goods such as food, drink, 
clothing, carrlage, beds, pefumes, meat, the acetic Gotama refrains 
from such enJoyment. Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to attending such shows as dancing, singing, music, displays, 
recifations, hand-music, cymbals and drums, fairy shows, acrobatic and 
conjuring tricks, combats of elephants, buffaloes, bulls, goats, rams, 
cocks and quail, fiphting with staves, boxing, wresfling, sham-fights, 
parades, manoeuvers and military reviews, the ascetic Gotama refrains 
from such displays. Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to such games and I1dle pursuIts as eight-or ten-row chess, 
chess In the arr, hopscotch, spillikins, dicing, hitting sticks, hand- 
pIctures, ball-games, blowing through toy pipes, playing with toy 
ploughs, turning someersaults, playing with toy windmills, measures, 
Carrlages and bows, guessing letters, guessing thoughts, mimicking 
deformities, the ascetic Gotama refrains from such idle pursuIt. 
Whereas some ascetics and Brahmins remain addicted to high and wide 
beds and long chairs, couches adorned with animail figures, fleecy or 
varlegated coverlets, coverlets with haIr on both sides or one side, silk 
coverlets, embroidered with gems or without, elephant-rugs, horse- 
rugs, or charlot-rugs, choIce spreads of antelope-hide, couches with 
awninss, or with red cushions at both ends, the ascetics Gotama 
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refrains from such high and wide beds. Whereas some ascetics and 
Brahmins remain adicted to such forms of self-adornment and 
embellishment as rubbing the body with perfumes, massaging, bathing 
1n scented water, shampooiIng, using mirrors, ointments, øarlands, 
Scenfs, unguents, cosmetics, bracelets, headbands, fancy sticks, bottles, 
swords, sunshades, decorated sandals, turbans, gems, yak-tail fans, 
long-fringed white robes, the ascetic Gotama refrains from such self- 
adornment. Whereas some ascetics and Brahmins remain addicted to 
such unedifying conversation as about kings, robbers, ministers, armies, 
dangers, wars, food, drink, clothes, beds, garlands, perfumes, relatIves, 
carriages, villages, towns, and cities, counfries, women, heroes, street 
gossip and well gossip, talk of the departed, desultory chat, 
speculatlons about land and sea, talk about being and non-being, the 
ascetic Gotama refrains from such conversation. Whereas some 
ascetics and Brahmins remain addicted to disputation such as: “You 
don”t understand this doctrine and discipline—I do!” “How could you 
understand this doctrine and discipline?” “Your way 1s all wrong——Mine 
1s ripht!l" “I am consistenf-- you aren'tl" “You said last what you have 
said first, and you said first what you should have said last!° “What you 
took so long to think up has been refuted!" “Your argument has been 
overthrown, you re defeated!” “Go on, save your doctrine — get out of 
that 1ƒ you can!” The ascetic Gotama refrains from such disputation. 
Whereas some ascetics and Brahmins remain addicted to such things as 
running errands and messages, such as for kings, mimisters, nobles, 
Brahmins, householders and young men who say: “Go here — go there! 
Take this there-bring that from therel" The acetic Gotama refrains 
from such errand-running. Whereas some ascetics and Brahmins 
remain addicted to deception, patter, hinting, belittling, and are always 
on the make for further gains, the ascetic Gotama refrains from such 
deception. 
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Phụ Lục H 
Appendix H 


Phàm Nhân Tán Thán Như Lai Ở Những Điều Lớn 


Theo Kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, phàm phu thường 
tán thán Như Lai vì Như Lai thành tựu đại giới. Thứ nhất, trong khi một 
số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay 
chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột 
cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hột cải, v.v... vào lửa, tế vỏ 
lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chỉ tiết, khoa 
xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma 
quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc 
độc, khoa bổ cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa 
ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn Sa môn Cổ Đàm thì 
tránh xa những tà hạnh kể trên. Thứ nhì, trong khi một số Sa môn, Bà 
La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn nuôi 
sống mình bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng 
que gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây 
cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, 
tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng 
ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, 
tướng gia cầm, tướng chim cun cút, tướng con cắc kè, tướng vật tai dài, 
tướng ma, tướng thú vật. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bổ những tà mạng 
kể trên. Thứ ba, trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà 
mạng như đoán trước: Vua sẽ tiến quân, vua sẽ lui quân, vua bản xứ sẽ 
tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thoái, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua 
ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ 
bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên nây, sẽ có sự thất 
bại cho phe bên kia. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ những tà mạng kể 
trên. Thứ tư, trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà 
mạng như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhựt thực, sẽ có tinh 
thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ 
đi ngoài chánh đạo, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tính tú sẽ đi 
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ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ 
có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, 
sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như thế nầy, nhựt thực sẽ có 
kết quả như thế nầy, tinh thực sẽ có kết quả như thế nầy, mặt trăng 
mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế nầy, mặt trăng mặt 
trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế nầy, các tinh tú đi đúng 
chánh đạo sẽ có kết quả như thế nầy, sao băng sẽ có kết quả như thế 
nầy, lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế nầy, động đất 
sẽ có kết quả như thế nầy, sấm trời sẽ có kết quả như thế nầy, mặt 
trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có kết quả như thế nây. 
Còn Sa môn Cổ Đàm thì tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà 
mạng kể trên. Thứ năm, trong khi một số sa môn, Bà La Môn, dầu đã 
dùng các món đồ ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được 
mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không 
có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số 
lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn Sa môn Cổ Đàm tránh xa các tà 
hạnh kể trên. Thứ sáu, trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng. Như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rễ, lựa ngày 
giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi 
nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu dùng, dùng bùa chú để giúp 
người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa 
chú để phá thai, dùng bùa chú để làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến 
quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay 
xuống, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù 
đồng, thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại 
địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn Sa môn Cô Đàm tránh xa các tà 
mạng kể trên. Thứ bảy, trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các 
điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, để dương được thịnh, 
để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà 
mới, lễ rửa miệng, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xổ, bài tiết các 
nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong 
đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc xịt qua lổ mũi, xức 
thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc mổ 
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xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, 

ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn Sa môn Cổ Đàm tránh xa các tà 
+ ^ 

mạng kể trên. 


Ordinary People Would Praise 
the Tathagatfa for His Superiortty 0ƒ Morality 


According to the BrahmaJala Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, ordinary people would praise the Tathagata for his superIorIty 
of morality. First, whereas some asectics and Brahmins, feeding on the 
food of the faithful, make their living by such base arts, such wrong 
means of livelihood as palmistry, divining signs, portents, dreams, 
body-marks, mouse-gnawinøs, fire-oblations, oblations from a ladle, of 
husks, rIce-powder, rice-grains, ghee or oIl, from the mouth or of blood, 
reading the finger-tips, house-lore and garden-lore, skill in charm, 
ghost-lore, earth-house lore, snake-lore, poison-lore, rat-lore, bird-lore, 
crow-lore, foretelling a person”s life-span, charms agaInst arrows, 
knowledge of animals” cries, the ascetic Gotama refrains from such 
base arts and wrong means of livelihood. Second, whereas some 
ascetics and Brahmins make their living by such base arts as Judging 
the marks of gems, sticks, clothes, swords, spears, arrows, WeapOons, 
women, men, boys, girls, male and female slaves, elephants, horses, 
buffaloes, bulls, cows, øoats, rams, cocks, quaIl, iguanas, bamboo-rats, 
tortoises, deer, the ascetic Gotama refrains from such base arts. Third, 
whereas some ascetics and Brhamins make theIr living by such base 
arts as predicting: “the chiefs will march out. The chiefs will march 
back,` Our chiefs will advance and other chiefs will retreat,` “Our 
chiefs will win and the other chiefs wIll lose,` “The other chiefs wIll 
win and ours wIll lose,` “Thus there will be victory for one side and 
defeat for the other,' the ascetci Gotama refrains from such base artfs. 
Fourth, whereas some ascetics and Brahmins make their living by such 
base arfs as predicting an eclipse of the moon, the sun, a star; that the 
sun and moon will go on their proper course — wIll go astray; that a star 
WIll go on Ifs proper course — wIll go astray; that there will be a shower 
of meteors, a blaze 1n the sky, an earthquake, thundđer; a rising, setting, 
darkening, brightening of the moon, the sun, the stars; and “such wIll be 
the outcome of these things,` the ascetic Gotama refrains from such 
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base arts and wrong means of livelihood. Flfth, whereas some ascetics 
and Brahmins make thetr living by such base arts as predicting good or 
bad rainfall; a good or bad harvest; security, danger, disease, health; or 
accounting, computing, calculating, poetic composition, philosophising, 
the ascetic Gotama refrains from such base arts and wrong means of 
livelihood. Sixth, whereas some ascetics and Brahmins make thetr 
living by such base arts as arranging the giving and taking in marriage, 
engagements and divorces; declaring the time for saving and spending, 
bringing good or bad luck, procuring abortions, using spells to bind the 
tongue, binding the Jaw, making the hands Jerk, causing deafness, 
getting answers with a mirror, a girl-medium, a deva; worshipping the 
sun or Great Brahma, breathing fire, Iinvoking the goddess of luck, the 
ascetic Gotama refrains from such base arts and wrong means of 
livelihood. Seventh, whereas some ascetics and Brahmins, feeding on 
the food of the faithful, make their living by such base arts, such wrong 
means of livelihood as appeasing the devas and redeeming vows to 
them, making earth-house spells, causing virility or Impotence, 
preparing and consecrating building-sites, giving ritual rinsing and 
bathings, making sacrifices, øiving emetics, purges, expectorants and 
phiegmagogues, giving ear-medicine, eye-medicine, and nose- 
medicine, ointments and counter-ointmen(fs, ©y€-SUTE€FTY, SUTB€TY, 
pediatry, using balms to counter the side-effects of previous remedies, 
the ascetic Gotama refrains from such base arts and wrong means of 
livelihood. 
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